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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
 ( Thời gian thực hiện 4 tuần, từ  29/12/2025  đến 23/01/2026 )
Nhánh 1: Động vật  nhóm thú  (Từ 29/12/2025 - 02/01/2026)
Nhánh 2: Động vật  nhóm cá, lưỡng cư (Từ 05/01 - 09/01/2026)
Nhánh 3: Động vật  nhóm chim (Từ 12/01- 16/01/2026)
Nhánh 4: Động vật  nhóm côn trùng ( Từ  19/01 - 23/01/2026)
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	TT
	Số MT
	Nội dung mục tiêu

	I. Lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất

	a. Phát triển vận động

	1
	3
	Trẻ biết kiểm soát được vận động:
- Đi/chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 - 5 vật chuẩn đặt dích dắc); 

	2
	5
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện các bài tập tổng hợp:
- Ném trúng đích đứng (xa 1,5mx1,5m),

	3
	6
	Trẻ thực hiện được các vận động bật nhảy (cao 30-35cm)

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	4
	9
	 Biết một số thực phẩm cùng nhóm:
- Thịt, cá,... có nhiều chất đạm.
- Rau, quả chín có nhiều vitamin.

	5
	15
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở:
- Trẻ biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt....

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	a.  Khám phá khoa học

	6
	22
	 Trẻ làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh trong chủ đề động vật.

	7
	27
	Trẻ nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	8
	30
	Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10

	9
	31
	Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách  khác nhau và nói được các từ : bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn..

	10
	32
	Trẻ gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.

	11
	33
	Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn

	12
	34
	 Trẻ sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.

	13
	37
	Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	14
	54
	Hiểu nghĩa từ khái quát: rau, quả, con vật, đồ gỗ 

	15
	61
	Kể chuyện có mở đầu, kết thúc

	16
	64
	Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.

	* Làm quen với việc đọc viết

	17
	70
	Trẻ nhận dạng một số chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt

	18
	71
	Trẻ tiếp xúc với một số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

	IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	19
	76
	 Trẻ biết cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật,dọn đồ chơi).

	20
	78
	Trẻ biết biểu lộ một số xúc cảm: vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên.

	21
	87
	 Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc.  

	V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	22
	94
	- Xướng âm đúng cao độ nốt Sol, Mi, La.

	23
	96
	 Trẻ làm quen với một số động tác yoga, nhảy hiện đại, dân vũ

	24
	99
	Trẻ biết xé cắt theo đường thẳng, đường cong, và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	25
	105
	Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích


II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức
* Lĩnh vực phát triển thể chất
- Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
- Trẻ biết bàn chân luôn luôn bước đúng trên đường kẻ thẳng trên sàn
Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi.
-Trẻ biết tên các bạn giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.
- Trẻ gọi đúng tên và nhận xét được những đặc điểm rõ nét (hình dáng, vận động, thức ăn, sinh sản ….), lợi ích của một số con vật.
- TrÎ nhí tªn bµi tËp, tªn trß ch¬i
- TrÎ biÕt nhón bËt vµ tiÕp ®Êt b»ng hai mòi bµn ch©n,
- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi trò chơi “ Chuyền bóng qua đầu.”.
- Trẻ biết tên vận động, biết cầm vật ném bằng 1 tay đưa cao ngang tầm mắt nhằm đích và ném vào đích.
- Trẻ nắm được luật chơi và biết vận dụng kỹ năng chạy nhanh, phản xạ tốt khi chơi trò chơi 
- Trẻ biết tên vận động, biết chạy theo đường dích dắc.
* Lĩnh vực phát triển nhận thức
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, tạo nhóm có số lượng là 5, nhận biết chữ số 5
- Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 5, biết thêm bớt để tạo nhóm có số lượng là 5. Nhớ luật chơi và cách chơi trò chơi.
- Trẻ gọi đúng tên và nhận xét được những đặc điểm rõ nét ( hình dáng, vận động, thức ăn, sinh sản ….), lợi ích của một số con vật thuộc nhóm thú, chim
- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 5 và nói được số lượng các phần khi tách, số lượng khi gộp
- Trẻ nói đúng tên đồ chơi và cách chơi với đồ chơi đó. Nhận biết tên và đặc điểm của một số con vật thuộc nhóm cá, lưỡng cư.
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của con ong, nói được tên các bộ phận, vị trí của các bộ phận trên cơ thể con ong.
- Trẻ biết thức ăn, môi trường sống, tiếng kêu, cách di chuyển, ích lợi của ong
- Biết tên trò chơi, hiểu cách chơi trò chơi 
- Trẻ phát hiện và nêu lên các quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng.
- Trẻ biết cách sắp xếp các đối tượng theo mẫu.
* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- Trẻ nhớ tên bài thơ “Có chú gà con, Rong và cá, Có chú gà con” và tên tác giả. Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. Trẻ đọc thuộc thơ, trả lời đúng các câu hỏi của cô.
- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện:Gà trống và hạt đậu
- Trẻ biết tên truyện “ Cáo, thỏ và gà trống” và các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện nói về chó và gấu là 2 con vật nhút nhát, gà trống là con vật dũng cảm biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
- Trẻ đọc thuộc bài đồng dao con gà 
- Trẻ tập thể hiện cảm xúc khác nhau.Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ
- Trẻ nhận biết bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường là trẻ đang bị bạo lực về thể chất. Trẻ biết cách xử lí khi bị bắt quỳ, bát úp mặt vào tường.
- Trẻ nhận biết và được làm quen với chữ cái “c”qua các trò chơi, qua tranh thơ.
- Trẻ biết phát âm “c”theo cô, biết cấu tạo chữ “c”
- Trẻ lắng nghe và giải câu đố về “đàn cá”, trẻ biết tô màu con cá vàng
- Gạch chân chữ cái “c”trong từ con chuồn chuồn.
- Tô màu chữ “c”theo khả năng
- Trẻ phát âm được tên 1 số con vật ằng tiếng Anh: duck (vịt), chicken (gà), bird (chim), bee (ong), ant (kiến), butterfly (bướm), frog (ếch), fish (cá), turtle (rùa).
* Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội
- Trẻ biết được cách bóc trứng nhẹ nhàng không bị vỡ, biết bỏ vỏ trứng riêng và trứng đã bóc riêng biệt ra bát
 - Trẻ biết trứng cút cung cấp chất đạm, protein giúp phát triển cơ bắp, chắc xương.
- Trẻ biết lắng nghe, giải các câu đố. Trẻ làm quen với cách đi đường.
- Biết gấp chiếu đúng cách
- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi, Trẻ biết xúc miệng đúng cách.
- Tạo cho trẻ thói quen xúc miệng khi ăn xong.
- Trẻ nhận biết các hành động chê bai, chế giễu.
- Trẻ làm quen với luật lệ giao thông. Trẻ nhận biết chữ d và cách phát âm
- Trẻ nhận biết được một số dấu hiệu khi bị ốm để nói cho người lớn biết
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số loại rau trong vườn trường.
- Trẻ biết chăm sóc vườn hoa như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa, la lá cây…
- Trẻ nhận biết được tình huống bị dọa nạt.
- Trẻ biết cách ngồi trên xe máy an toàn (đội mũ bảo hiểm; ngồi ôm bố/mẹ)
- Trẻ nhận biết cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường.
- Trẻ biết tự mặc quần áo (mặc áo chui, áo kéo khóa, biết cách mặc quần) và biết phân biệt quần áo theo mùa (mùa đông) phân biệt theo giới tính (bé trai, bé gái) không mặc quần áo ướt bẩn.Trẻ biết luật chơi, cách chơi trò chơi.
* Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, và hiểu nội dung bài hát, hát vui vẻ, nhịp nhàng. Chú ý nghe hát và biết chơi trò chơi âm nhạc.
 - Trẻ biết vẽ hình tròn to, nhỏ để tạo hình con thỏ
 - Biết sử dụng các màu phù hợp để tô màu tranh.
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí thoáng mát giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để làm được 1 số con vật theo ý tưởng của trẻ.
- Trẻ biết cắt dán các hình để tạo thành tổ chim
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hát thuộc bài hát và hát đúng nhạc.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình qua bài hát.
- Trẻ biết vẽ các nét cong, nét tròn để tạo hình con mèo.
- Trẻ biết cách vận động minh họa theo giai điệu vui tươi, rộn ràng của bài hát “Cá vàng bơi”.
- Trẻ biết tên bài hát nghe hát “Tôm cá cua đua tài.”
- Trẻ biết tên và cách chơi trò chơi Bạn ở đâu?
- Trẻ biết gọi tên tranh, biết in màu con bướm theo ý thích của bản thân
1.2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng đếm, xếp tương ứng 1 - 1, đếm từ trái qua phải
- Củng cố kỹ năng so sánh, thêm bớt.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay, sự định hướng không gian.
- Trẻ chú ý quan sát phản xạ nhanh theo tín hiệu, rèn khả năng tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển khả năng, năng khiếu âm nhạc, biểu diễn bài hát.
 - Biết so sánh, nhận xét được những đặc điểm giống nhau và khác nhau rõ nét của 2 con vật
  - Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Rèn kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay.
- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng phết hồ,sử dụng kéo và cắt theo đường thẳng, cong.
- Rèn luyện cho trẻ kĩ năng tách, gộp nhóm có 5 đối tượng
- Kĩ năng phân biệt và kĩ năng đếm trong phạm vi 5.
- Trẻ ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay đúng kỹ thuật động tác: Đứng chân trước, chân sau, tay ( Cùng phía với chân sau) cầm vật ném bằng 1 tay đưa cao ngang tầm mắt nhằm đích và ném vào đích.
- Có phản xạ nhanh, chạy nhanh khi chơi trò chơi.
- Có kỹ năng phối hợp tốt với bạn khi chơi trò chơi.
- Rèn luyện kĩ năng phòng tránh bệnh tật.
- Rèn kĩ năng cầm bút và tô màu.
- Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể.
- Trẻ biết cách sử lí phù hợp khi bị chê bai, chế giễu. Trẻ biết phòng tránh để không bị chê bai, chế diễu. Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh.
- Rèn cho trẻ kỹ năng xúc miệng đúng cách. Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn phản xạ nhanh, mạnh, khéo.
- Rèn kỹ năng cầm bút và tô màu. Rèn khả năng tự phục vụ.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay
-  Phát triển khả năng quan sát, linh hoạt
- Rèn kĩ năng vẽ đường nét cơ bản
  - Rèn kĩ năng sử dụng màu, phối màu hài hòa, tô màu trùng khít
- TrÎ biÕt nhón bËt ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng hai mòi bµn ch©n.
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c râ rµng theo hiÖu lÖnh cña c«.
- Cã kü n¨ng chuyÓn ®éi h×nh ®éi ngò trong khi tËp
- Trẻ chú ý nghe cô đọc thơ. Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ, trẻ biết phối hợp chơi cùng bạn.
- Trẻ biết thể hiện cử chỉ điệu bộ, giọng điệu diễn cảm phù hợp tính cách từng nhân vật trong truyện. Rèn kỹ năng trả lời rõ ràng mạch lạc, ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Trẻ thích nghe hát và hưởng ứng cảm xúc khi nghe tác phẩm.
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách và đúng luật.
 - Biết so sánh, nhận xét được những đặc điểm giống nhau và khác nhau rõ nét của 2 con vật
- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định.
- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ cung cÊp vèn tõ, ghi nhí cã chñ ®Þnh cho trÎ.
- Trẻ biết phối hợp các bộ phận cơ thể để vận động minh họa theo lời ca bài hát và sáng tạo ra các động tác minh họa theo ý thích.
- Trẻ nói đúng tên bài nghe hát và nói được cảm nhận của mình khi nghe giai điệu của bài hát “Tôm cá cua đua tài.”
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc
- Rèn luyện khả năng tập trung ghi nhớ và củng cố kỹ năng phát âm tròn vành rõ tiếng, cách cầm bút tô màu con cá vàng và chữ “c”
- Phát triển trí tưởng tượng sự liên hệ của trẻ về mọi vật xung quanh.
- Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, phát triển vốn từ cho trẻ
- Trẻ có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Trẻ  biết qua đường ở những nơi có cầu vượt dành cho người đi bộ/hầm đường bộ;
-  Rèn kỹ năng tự mặc áo, tự mặc quần. Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. 
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, kĩ năng sắp xếp các đối tượng theo qui tắc cho trẻ
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý bác nông dân và các sản phẩm của nghề nông.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ có thái độ nghiêm túc, tính kỷ luật, trật tự trong giờ học, yêu thích tập luyện thể dục.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động
- Góp phần giáo dục trẻ ăn hết xuất, để cơ thể phát triển toàn diện
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.
- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- Qua nội dung bài hát GD trẻ yêu quý những con vật nuôi gần gũi trong gia đình.
- Trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn
- Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật, có ý thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Biết tránh xa thú dữ khi đi tham quan vườn thú.
- Trẻ cố gắng hoàn thành công việc và tạo ra sản phẩm.
- Giáo dục trẻ biết chấp hành các quy định giao thông, biết giữ gìn sản phẩm, chơi vui vẻ, đoàn kết.
- Trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực hứng thú, vâng lời cô giáo.
- Giáo dục trẻ biết xúc miệng sạch sẽ hàng ngày để có hàm răng đẹp và tránh một sốbệnh về răng miệng.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng đồ chơi:
- Đồ học toán cháu: 5 con thỏ, 5 củ cà rốt, thẻ số 1,2,3,4,5, que tính. Bảng 
- Cây, 3 vườn cây. Thẻ số 3, 4, 5
- Xúc xắc có dán các chấm tròn và chữ số 4 tương ứng; Chữ số 4
- Đề can, vạch, bàn, xốp trải nền.
- Vạch, voi, gấu, thỏ, hươu, nhà, hộp đựng
- Mũ chó, mèo, gà trống cho đội trưởng ba đội, ghế ngồi cho trẻ
- Các con vật cắt bằng đề can, 2 bảng đa năng .
- Tranh lô tô các con vật đủ cho mỗi trẻ
- Giấy màu (xanh, hồng, đỏ, nâu), kéo, hồ dán, đĩa khăn lau tay, vở tạo hình, hộp sáp màu, đĩa to, nhỏ đủ cho trẻ
- Bàn ghế kê theo nhóm
- Một số loại lá cây, hột hạt, dây buộc, quả thông, hồ khô, bìa màu làm các con vật, giấy A4,….
- Kéo thủ công, rổ đựng sản phẩm, bút dạ, thìa sữa chua…
- Giấy loại, cành tuyết, nắp chai, đĩa ăn 1 lần, giấy màu, ..
- Bàn đủ cho trẻ ngồi.
- Nhạc bài:Con chim vành khuyên, Đố bạn
- Thảm cho trẻ ngồi, ghế hình chữ U
- Mũ thỏ đủ cho trẻ, 1 mũ cáo, 1 mũ gà trống, 3 mũ chó, 1 mũ gấu, 1 mũ thỏ.
- 6 chiếc vòng thể dục, dụng cụ âm nhạc
- Mỗi trẻ có 1 rổ đựng (5 con ngựa, 5 con gấu, số từ 1- 5, que chỉ), 1 bảng con, 1 que tính;xốp đủ cho trẻ ngồi,
- Mỗi trẻ có 1 rổ đựng (5 con cá, 5 con tôm, thẻ số 1- 5), 1 bảng con, 1 que tính;xốp đủ cho trẻ ngồi, vở làm quen với toán (trang 17 – 18), sáp màu. Bàn ghế kê theo nhóm
- Địa điểm quan sát sạch đẹp, mát mẻ hòa với thiên nhiên.
-  Bình tưới nước, khăn lau, đồ dùng làm đất…
-  Xô nhựa, chậu nhựa đựng nước
- 2 cột đích cao 1m, đặt xa vạch xuất phát 1m.
- Rổ đựng, bao cát, bảng, bàn, lô tô các loài vật sống dưới nước, lô tô 1 số loài vật khác.
- Mũ cá, tôm, cua, mũ chóp kín, nhạc các bài hát.
- Mò rong xanh, vµ mò c¸ vµng.
- Vở giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái.  Sáp màu
- Trang phục ong. Ong mật đựng trong lọ, kính lúp.
- Tranh về ong mật, mô hình ong, tranh rời, mô hình vườn hoa, cây, 1 số củ cà rốt.
- Bảng, ghế, thảm, bàn, rổ đựng, đề can.
- Mực in vân tay
- 5 chiếc áo chui, 5 chiếc áo khoác cài khóa. 5 cái quần chun
- Mỗi trẻ 4 con ong; 4 con bướm, 4 con bọ rùa, 4 con kiến, bảng, que tính
- Mỗi trẻ thẻ số:1,2,3.
2.2. Đồ dùng của cô: 
- Đồ học toán cô: 5 con thỏ, 5 củ cà rốt, thẻ số 1,2,3,4,5
- Nhạc bài hát: bé tập đếm, Old MacDonald, Anpan Man’s March, Số đếm
- Powerpoint: slides Trò chơi; slides cây ăn quả,  slides cây lấy gỗ; slides các loại quả
- Bảng, que chỉ, tivi, máy tính. 
- Tranh bạn nhỏ đang quỳ, bạn nhỏ đang úp mặt vào tường.
- Rổ nhỏ, đĩa to, đĩa nhỏ, trứng cút đã luộc, khăn ướt
- Vạch, voi, gấu, thỏ, hươu, nhà, nhạc các bài hát, xắc xô.
- Đồ chơi đèn hiệu giao thông hoặc bục ”Cảnh sát giao thông”, chỉ đường tại một ngã tư
- Một số đồ chơi: Xe đạp, xe máy, ô tô... để trẻ đóng vai người lái các loại xe.
- Chọn chỗ chơi và vẽ các hình tượng trưng cho ngã tư đường phố có vỉa hè, lòng đường và lối dành riêng cho người đi bộ qua ngã tư.
- Tivi, bài hát: Đàn gà con, tranh thơ, hình ảnh về chó, mèo, gà, vịt…
- Đĩa CD một số động vật sống trong rừng, ti vi, đầu đĩa
- 4 hình ảnh con voi, con khỉ, con hổ, con gấu.
- Nhạc bài hát: Đố bạn, Chú voi con ở Bản Đôn. Rong vµ c¸, C¸ vµng b¬i, Tôm cá cua đua tài, Con chuồn chuồn, Con cào cào. Chú ếch con.“Trời nắng, trời mưa”; “Con gà trống”, Nhạc nhẹ..nhạc vũ điệu rửa tay
- Xắc xô, con sâu gấp bằng lá chuối
- Tranh mẫu, giấy màu (xanh, hồng, đỏ, nâu), kéo, hồ dán, đĩa khăn lau tay, bảng quay, que chỉ. Hộp sáp màu
- Video về tổ chim, ti vi, máy tính.
- Tranh thơ: Mèo đi câu cá, Rong và cá, Có chú gà con
- Tranh truyện: Cáo thỏ và gà trống, Cá chép con, Cá rô con lên bờ
- Mô hình nhà thỏ, nhà cáo, cây xanh, cây ăn quả, cây hoa.
- Sân khấu, rối tay, hình nhà gỗ, nhà bằng băng.
- Nhạc các bài hát: “Trời nắng, trời mưa”; “Con gà trống”, “Đố bạn”. nhạc nền kể chuyện. Mũ thỏ
- Video nhận biết dấu hiệu khi bị ốm và cách phòng tránh.
- Vở làm quen với toán, tranh mẫu, sáp màu.
- Bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, “ Đố bạn”. - Nhạc cụ âm nhạc.
- 5 con ngựa, 5 con gấu, số từ 1- 5, que chỉ
- Ti vi, máy tính, bảng quay, bảng gài.
- 5 con cá, 5 con tôm, thẻ số 1- 5, que chỉ
- Ti vi , máy tính, bảng quay, bảng gài.
- 3 Slide các nhóm cá, cua, tôm, ốc có số tương ứng.
- Nhạc các bài hát: “Numbers song Lets”; Bé tập đếm; Số đếm; Old MacDonald, Anpan Man’s March
- Tranh/ảnh/video trẻ bị dọa nạt
- Trang phục thể thao, giầy 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
- 2 bao cát cô,  rổ đựng túi cát, xắc xô, đích cô.
- Máy tính, nhạc các bài hát, loa.
- 2BÓ c¸. mét sè con c¸ b»ng ®å ch¬i
- Thẻ chữ cái “c”. Powerpoint cấu tạo chữ “c”
- Tranh hướng dẫn nhận biết và làm quen với chữ cái “c”
- Máy tính, tivi có nội dung bài giảng về con ong.
- Nhạc bài hát: lớp học cầu vồng, chị ong nâu và em bé, con ong, cuộc phiêu lưu của ong vàng. 
- 2 đường dích dắc.  M« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i
- 10-15 túi cát, mũ chim : Họa mi, Vành khuyên ,tổ chim. 14 con chim sâu, 14 chim sẻ .
- Cần câu có gắn các con bướm. Giấy 1 mặt, bút sáp màu
- Tranh/ảnh về cầu vượt dành cho người đi bộ.
- Vẽ 2 con đường đi trên mô hình cầu trượt ngoài trời có gắn phần kết nối dài giả làm cầu vượt qua đường
- Tranh mẫu, mực in vân tay
- 3 Slide các con vật được sắp xếp theo quy tắc, ti vi, máy tính
- Bài hát: Chị ong nâu và em bé, bé tập đếm. Lô tô các con vật : ong, bướm, bọ rùa, kiến, 
- 3 bảng có gắn các con vật theo quy tắc: 1-1, 1-2, 2-1
- Phần mềm Tiếng Anh “BKT-SmartKids-V3”
2.3. Trang trí lớp
- Trang trí lớp theo chủ đề động vật
- Trưng bày tranh ảnh, sản phẩm của trẻ liên quan đến chủ đề.
- Bố trí các góc chơi phù hợp (xây dựng, phân vai, nghệ thuật, học tập, thiên nhiên).
- Treo khẩu hiệu, tranh ảnh tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.
- Sử dụng khung tranh treo quanh lớp giới thiệu hoạt động của cô và trẻ.
- Bổ sung mảng tường mở cho trẻ được dán, treo sản phẩm tạo hình.
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	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng sắp xếp thu gọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng. Dạy cho trẻ  một số trẻ kỹ năng chưa tốt
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật quen thuộc
	

	TD sáng
	* Chào cờ, hát quốc ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy
* TD sáng: Tập kết hợp với các bài hát nhạc thể dục
- Hô hấp: Đưa tay khum trước miệng 
- Tay: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang.
- Chân: đứng, một chân đưa lên trước, khụy gối.
- Bụng: 2 tay đưa lên cao gập người.
       - Bật: Bật tách khép chân
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Toán
Đếm, nhận biết số lượng, chữ số trong phạm vi 5
	KPKH
Khám phá vòng đời của ếch (5E)
	Toán
Tách gộp nhóm có 5 đối tượng theo các cách
	KPKH
Con Ong
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	Văn học
Thơ: Có chú gà con
	Văn học
Truyện: Cáo, Thỏ và gà Trống
	Văn học
Thơ: Rong và cá

	Văn học
Truyện: Cá rô con lên bờ
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	Thể dục
VĐCB:Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn – Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	[bookmark: _Hlk82084204]Thể dục
-VĐCB:
Bật từ trên cao 30-35 cm xuống
- TCVĐ: Chuyền bóngqua đầu.
	Thể dục
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
- Trò chơi : Thi chọn đúng
	Thể dục
- VĐCB: Chạy theo đường dích dắc
- TCVĐ: Chim bay, cò bay .
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NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	Âm nhạc
- Dạy VĐ: Đố bạn. 
- NH:Chú voi con ở Bản Đôn  
- TCÂN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
	Âm nhạc
- DVĐ: “Cá vàng bơi”
- NH: Tôm cá cua đua tài.
- TCAN: Bạn ở đâu?
	Âm nhạc
- Trẻ : Đố bạn; Cá vàng bơi
- Cô biểu diễn: Chú ếch con; Chú voi con ở Bản Đôn
-TCAN:  Nghe giai điệu đoán tên bài hát
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	Tạo hình
Vẽ con mèo
	LQCC
Làm quen với chữ cái “c”

	Tạo hình
Làm tổ
Chim (EDP)
	Toán:
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:
Quan sát con mèo.                       -TCVĐ: Bắt bướm,TCDG:
 Kéo cưa lừa 
xẻ.
- Chơi tự chọn: 
Bóng, vòng,
 phấn, hột 
hạt xếp hình các con vật, đồ
 chơi ngoài 
trời

	- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm: Vật thấm nước và không thấm nước.
-TC VĐ: Kéo co – vòng tròn socola
-  Chơi tự chọn: Chơi với bóng , hột hạt, xích đu... cô cho trẻ chơi.
	- HĐCCĐ:  Quan sát con cá.                                    - TCVĐ: Chim bói cá rình mồi; TCDG: Cắp cua bỏ giỏ.                                    – Chơi tự chọn:  Bóng, vòng, phấn, hột hạt xếp hình các con vật, đồ chơi ngoài trời.
	- HĐCCĐ: Quan sát con bướm
- TCVĐ: Lăn bóng bằng 1 tay. TCDG: MÌo ®uæi chuét.
-  Chơi tự chọn:  XÕp hét h¹t, que tÝnh, đu quay, bập bênh, nhặt lá
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	- HĐCCĐ :
Thí nghiệm “Vật lăn được và không lăn được”-TCV§: Tìm nhà cho con vật; TCDG:Dung dăng dung dẻ                      - Chơi tự chọn:  chơi với lácây, cát, nước,ĐCNT
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCV§: Mèo và chim sẻ; TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự chọn:  Xếp hộth¹t, bóng,vòng,cầu trượt, xích đu
	- HĐCCĐ:
 Quan sát con ếch
-  TCVĐ:
Lật lá tìm ếch; TCDG: Xỉa cá mè
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, nước, bập bênh, cầu trượt liên hoàn.
	- HĐCCĐ: Quan sát đàn kiến
- TCVĐ:Mèo và chim sẻ, TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt , chơi với cát, vòng, bóng
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	- HĐCCĐ: 
Quan sát con gà trống
- TCVĐ:  Tìm thức ăn cho con vật
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, khu phát triển vận động.

	- HĐCCĐ : 
Quan s¸t vườn rau
-TCVĐ: Gà vào vườn rau; C¸o vµ thá.
- Chơi tự chọn: Phấn, nhặt lá cây, chăm sóc vườn rau, ĐCNT
	- HĐCCĐ:
Quan sát con cua.
-  TCVĐ:
Cò bắt ếch TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: 
Vẽ phấn, bóng, vòng, khu phát triển vận động.
	- HĐCCĐ: 
Quan sát cây mít
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng vòng, khu PT VĐ
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	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm quả cam nổi hay chìm?
- TCVĐ:
Chạy tiếp cờ ; TCDG: Kéo co.
- Chơi tự chọn: Câu cá, chăm sóc cây, vòng, phấn.
	- HĐCCĐ:
Làm con cá từ lá cây
- TCVĐ:
Lăn bóng theo đường dích dắc, TCDG: Cá sấu lên bờ 
- Chơi tự chọn: Câu cá, thả thuyền, xếp hột hạt, khu phố cổ.
	- HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa sữa
- TCVĐ: Cáo và thỏ; TCDG: Kéo co
- Chơi tự chọn: L¸ c©y, đồ chơi ngoài trời, khu phố cổ Hoa Lư, vòng lốp
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	- HĐCCĐ
Quan sát con vịt
- TCVĐ: Thi chọn đúng, TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chăm sóc cây, in hình trên cát, 
chơi lá cây, 
ĐCNT. 
	- HĐCCĐ:  
Quan sát cây sấu
- TCVĐ: 
Bắt chước tạo dáng ; TCDG : Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Vòng, phấn, lá cây, cầu trượt.
	- HĐCCĐ: 
Quan sát con ốc.
- TCVĐ:
  Bắt ốc, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Chăm sóc cây, in hình trên cát, nhặt lá rụng làm các con vật,  ĐTNT.
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm Nam châm hút gì?
- TCVBắt bướm; TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt,câu cá,in hình trên cát, đồ chơi ngoài trời
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	2
	HĐ trải nghiệm:
Làm sữa chua
	HĐ trải nghiệm:
Vắt nước cam

	HĐ trải nghiệm: 
Làm các con vật từ các nguyên vật liêu khác nhau
	HĐ trải nghiệm: 
Nặn bánh trôi
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	HĐTT: 
- Giao lưu dân vũ với lớp 4TA

	HĐTT: 
Giao lưu hoạt động tập thể với lớp 4TA
	HĐTT: 
 - Giao lưu dân vũ với các lớp 4TA

	HĐTT: Giao lưu  các trò chơi vơi lớp 4TA

	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:
- Tuần 1:Xây mô hình vườn ao chuồng.
- Tuần 2: Xây ao cá
- Tuần 3:  X©y dùng vưên thó
- Tuần 4: L¾p r¸p chuång tr¹i ch¨n nu«i.
a,Mục đích yêu cầu:
+ Trẻ biết phối kết hợp các nguyên vật liệu để xây thành công trình hoàn chỉnh.
+ BiÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó xÕp, ghÐp h×nh c¸c con c«n trïng, chim..
+ Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, …
b, Chuẩn bị:  C¸c c©y hoa , c©y xanh, c©y cá, c¸c miếng ghép hàng rào, g¹ch, c¸c con vËt b»ng xèp, b×a...
c, Cách chơi:
Cô hướng dẫn trẻ  dùng các khối gỗ để xếp ngôi nhà, xếp hàng rào, gạch xếp đường đi, cây hoa cây cảnh trang trí mô hình vườn áo chuồng..
Hỏi trẻ cách xây ntn?. Gợi ý, hướng dẫn trẻ xây dựng khuôn viên của mô hình vườn ao chuồng.
2. Góc sắm vai:
- Tuần 1: Tiêm phòng bệnh cho vật nuôi.
- Tuần 2:  Cửa hàng bán thuỷ sản
-  Tuần 3:  Phßng kh¸m cña b¸c sÜ thó y, chÕ biÕn thùc phÈm. -  Tuần 4: Bán hàng, nÊu ¨n, b¸c sü thó y…
a, Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết phân vai, thể hiện vai chơi, hành động chơi của mình.
-TrÎ biÕt ch¬i theo nhãm vµ biÕt phèi hîp c¸ch hµnh ®éng ch¬i trong nhãm. BiÕt cïng nhau bµn b¹c tháa thuËn vÒ chñ ®Ò ch¬i, ph©n vai ch¬i. N¾m ®ưîc mét sè c«ng viÖc cña vai ch¬i: 
Ng­êi b¸n hµng mêi kh¸ch mua hµng. BiÕt c¸ch chÕ biÕn c¸c mãn ¨n...
- Biết mời chào, giới thiệu hàng bán.
- Rèn kỹ năng giao tiếp, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
b, Chuẩn bị: Các đồ chơi phục vụ để nấu ăn, bán hàng.
- Sưu tÇm c¸c lo¹i hoa, qu¶ vµ dông cô ¨n uèng. Dông cô b¸c sÜ...
- Dụng cụ y tế, các con vật nuôi bằng mô hình
c, Cách chơi:
Cô gợi ý về công việc của cô thợ may, bác đầu bếp,cô bán hàng phải làm gì? ai là người mua hàng? Khách hàng  thì phải như thế nào?/Bác bán hàng bán những mặt hàng gì? Bán với thái độ như thế nào? Trong gia đình thì ai đóng vai bố, ai đóng vai mẹ, và công việc của bố mẹ trong gia đình là gì?
3. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, cây cảnh.
- T1+2: Gieo hạt, quan sát sự nảy mầm của hạt
- T3+4: Chăm sóc cây
a) Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết cầm bình nước cho nước vào bình và tưới cây không bị văng vãi nước ra ngoài.
- Trẻ biết sử dụng đá, sỏi, xốp, lá cây để sắp xếp góc thiên nhiên đẹp
b) Chuẩn bị: 
-  Chậu nước, bình tưới, cát, sỏi, khăn lau,...
c) Cách chơi: 
Trẻ chăm sóc những cây con, cây đang có hoa. Dùng đá sỏi xếp trang trí gốc cây hoa cho đẹp
4. Góc học tập:
- Tuần 1: Xem tranh truyện, phân loại lô tô về các con vật
- Tuần 2: §äc truyÖn, xem tranh chuyÖn liªn quan ®Õn chñ ®Ò.
- Tuần 3: Xem tranh truyện, phân loại lô tô về các con vật
- Tuần 4:  Làm album về  các con vật
a, Mục đích yêucầu:
- Trẻ gọi tên, nhận ra các hình ảnh hoạt động của lớp, hoạt động trong ngày tết trung thu.
- TrÎ biÕt c¸ch dë s¸ch vµ nãi néi dung tranh vµ biÕt kÓ chuyÖn theo tranh
- Trẻ biết “đọc” truyện, sắp xếp, phân loại các con vật sống dưới nước.
- Phân loại lô tô đồ dùng học tập
b, Chuẩn bị:
- S¸ch truyÖn cã liªn quan ®Õn chñ ®Ò
- Lô tô về các con vật sống dưới nước, trong rừng.
c, Cách chơi:  Gợi ý để trẻ nói về các con vật trẻ biết/ Cô hướng dẫn trẻ mở sách xem và hỏi trẻ trong tranh vẽ những gì? trong tranh có những cn vật nào? Hướng dẫn trẻ xem tranh, đoán tên các bài thơ, câu chuyện đã được nghe.
5. Góc nghệ thuật: 
- Tuần 1: Hát các bài hát về con vật. Vẽ, nặn, xé dán các con vật trẻ thích.
- Tuần 2: Ch¬i ho¹t ®éng theo ý thÝch: T« mµu, c¾t xÐ d¸n thức ăn con vËt sèng trong rõng, nhµ ë cña con vËt.
- Tuần 3: H¸t vµ vËn ®éng c¸c bµi h¸t “Chó voi con ë B¶n §«n, TiÕng chó gµ trèng gäi”
-Tuần 4: T« mµu,  nÆn  h×nh con sâu, côn trùng gần gũi, 
a, Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết sử dụng màu một cách phong phú để tô, vẽ, biết sử dụng các kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để nặn tạo thành sản phẩm và biết tên gọi các sản phẩm đó, xé dải, xé toạc tạo thành các con vật.
+ Rèn kỹ năng nặn, vê đất, chia đất, xoay tròn, ấn dẹt, rèn kỹ năng cầm kéo, cắt đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc,...
Trẻ biết tô màu vào bức tranh làm bức tranh
đẹp hơn, sinh động hơn. 
- BiÕt tô màu, nặn các con sâu bằng kĩ năng lăn tròn, gắn, nối,...
- TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu cña bµi h¸t, biÕt vËn ®éng theo lêi bµi h¸t. 
b, Chuẩn bị :
- C¸c lo¹i nh¹c cô như mâ, x¾c x«, ph¸ch tre, ®µn…
- Bút màu, giấy màu, giấy A4, đất nặn, bảng, đĩa đựng..
c, Cách chơi:  Cô hỏi trẻ về ý tưởng của trẻ/ Cách tạo ra sản phẩm/ Nguyện liệu tạo ra sản phẩm/ Ý nghĩa những bài hát mà trẻ thể hiện,...

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn.Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, bẩn 
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	- Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Cách xử lí khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường
- Chơi  tự do: Chơi góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
- Nêu gương cuối ngày
	-  Hướng dẫn trò chơi:  Đi như gấu, bò như chuột
- Chơi tự do: cờ vua, góc học tập, thư viện
- Nêu gương cuối ngày.



	- Cách xử lí khi bị dọa nạt 
- Đọc đồng dao con gà
- Chơi tự do: Chơi góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật
- Nêu gương cuối ngày
	- Cách xử lí khi bị đổ oan lỗi
- Trò chơi: Con vật cùng nhóm?
- Chơi tự do: Góc lắp ghép, nghệ thuật, cờ vua, góc học toán
- Nêu gương cuối ngày
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	- ATGT: Đi trên đường phố
- Giải các câu đố về các con vật.
- Chơi  tự do : góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, chơi cờ vua
- Nêu gương cuối ngày
	- KNATGT: 
Người tài xế giỏi
- Trò chơi chữcái t
- Chơi tự do: Xếp hình, góc kỹ năng, chơi góc sách truyện,…
- Nêu gương cuối ngày
	- ATGT: Ngồi trên xe máy an toàn
- Đôi bàn tay khéo: Vẽ con vịt
- Chơi tự do: 
Góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, chơi cờ vua.
-Nêu gương cuối ngày
	- ATGT: Nhận biết cầu vượt qua đường/hầm đường bộ
- Trò chơi:Bắt bướm             - Chơi tự do: Luồn dây, chơi con chim giấy, chơi góc xây dựng,…
- Nêu gương cuối ngày
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	- KNS: Kĩ năng xúc miệng bằng nước muối.
- Chơi  tự do : Góc sắm vai , góc xây dựng, góc thư viện.
- Nêu gương cuối ngày.
	-  KNS: Nhận biết một số dấu hiệu khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- Ch¬i tự do: Ghép nút lớn, thổi chong chóng, xem tranh,...
- Nêu gương cuối ngày
	- KNS: Kĩ năng vắt khăn ướt
- Trò chơi: Bạn lấy được cái gì. 
- Chơi tự do: 
Góc sắm vai, góc xây dựng, góc thư viện
- Nêu gương cuối ngày
	- KNS Dạy trẻ kỹ năng mặc áo quần
- TCVĐ: Con bọ dừa.
- CTD: Góc sách truyện, luồn dây, chơi góc sắm vai,cờ vua,...
- Nêu gương cuối ngày
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	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	- Làm quen Tiếng Anh: frog (ếch), fish(cá), turtle(rùa)
- Chơi tự do: Lắp ghép các con vật, xem tranh, góc kỹ năng, cờ vua
	- Làm quen Tiếng Anh: bird(chim), duck(vịt), chicken(gà)
- Chơi  tự do: Góc xây dựng, xếp hột hạt các con vật, lắp ghép
- Nêu gương cuốingày
	- Làm quen Tiếng Anh: bee(ong), ant(kiến), butterfly(con bướm).
- Trò chơi:  “ Thi xem ai nhanh”
- Chơi tự do: Chơi góc xây dựng, xếp hột hạt, luồn hạt,…
- Nêu gương cuối ngày
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	- Kể chuyện bé nghe: Gà trống và hạt đậu
- Trò chơi: Trò chơi: B¸nh xe quay
- TCTD: Góc sắm vai, góc toán, góc kỹ năng, chơi cờ vua.
- Nêu gương cuối tuần
	- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 5
- Trò chơi: B¸nh xe quay
- Ch¬i tự do:Xếp hình bằng các khối gỗ, xếp hình trên xe
- Nêu gương cuối tuần
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Trò chơi: Hãy lắng nghe.
- Trải nghiệm: Lao động vệ sinh lớp học.
- Nêu gương cuối tuần

	- Liên hoan văn nghệ cuối chủ đề
- Đóng chủ đề                                             - Lao động sắp xếp đồ dùng đồ chơi.                                         - Nhận xét nêu gương bé ngoan
	












CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: ĐỘNG VẬT NHÓM THÚ
(Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 29/12/2015 đến ngày 02/01/2026)

KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ hai, ngày 29 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán
Đếm, nhận biết số lượng, chữ số trong phạm vi 5
I. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức:  
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, tạo nhóm có số lượng là 5, nhận biết chữ số 5
*  Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng đếm, xếp tương ứng 1 - 1, đếm từ trái qua phải
- Củng cố kỹ năng so sánh, thêm bớt.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý bác nông dân và các sản phẩm của nghề nông.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô: 
- Đồ học toán cô: 5 con thỏ, 5 củ cà rốt, thẻ số 1,2,3,4,5
- Nhạc bài hát: bé tập đếm, Old MacDonald, Anpan Man’s March, Số đếm
- Powerpoint: slides Trò chơi; slides cây ăn quả,  slides cây lấy gỗ; slides các loại quả
- Bảng, que chỉ, tivi, máy tính. 
* Đồ dùng của trẻ:
- Đồ học toán cháu: 5 con thỏ, 5 củ cà rốt, thẻ số 1,2,3,4,5, que tính. Bảng 
- Cây, 3 vườn cây. Thẻ số 3, 4, 5
- Xúc xắc có dán các chấm tròn và chữ số 4 tương ứng; Chữ số 4
- Đề can, vạch, bàn, xốp trải nền.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức: (2 - 3 phút)
- Trẻ hát, vận động theo bài hát “Bé tập đếm”
- Trò chuyện về ND bài hát
2. Nội dung: (20 - 22 phút)
2.1. Ôn số lượng 4.
 Đến với Lớp học toán vui nhộn hôm nay, cô  mang đến cho chúng mình 1 món quà, các con hãy xem đó là gì.
+ Cô có xúc xắc với nhiều mặt khác nhau, mặt có số chấm tròn tương ứng với chữ số, mặt chỉ có chữ số. 1 bạn lên cầm xúc xắc. Cả lớp vừa đi vừa vận động theo nhạc, khi nhạc dừng, bạn đó tung xúc xắc, xúc xắc lăn vào ô có số và chấm tròn thì các con đếm to số chấm tròn và nói chữ số đó lên. Còn nếu xúc xắc lăn vào ô số thì các con đọc to chữ số và làm số lần động tác tương ứng chữ số theo hiệu lệnh của bạn tung xúc xắc. ( chơi 2 – 3 lần)
-  Vậy là vừa rồi cô và các con đã ôn lại số lượng 4 rồi. Hôm nay cô còn tặng mỗi con một rổ quà. Để biết trong rổ quà có gì, cô mời các con đến tổ để lấy quà và đi về chỗ ngồi nào
2.2 Dạy trẻ lập số mới, nhận biết chữ số 5:
 Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng.
- Trong rổ các con có gì?
  Với hình ảnh con thỏ và của cà rốt. Hôm nay cô sẽ dạy các con “Đếm, nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 5”.
- Các con hãy xếp tất cả số con thỏ theo 1 hàng ngang từ trái sang phải.
- Lấy ra 4 của cà rốt xếp từ trái sang phải, dưới mỗi con thỏ các con hãy xếp tương ứng 1 củ cà rốt.
- Đếm xem có mấy củ cà rốt?
- Số cà rốt và số con thỏ như thế nào so với nhau?
- Số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? 
- Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
- Để số lượng cà rốt bằng số lượng con thỏ chúng mình làm cách nào?
Chúng mình hãy thêm 1 củ cà rốt nào! “ 4 thêm 1 là 5” cô vừa thêm vừa nói.
- 4 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt là mấy củ cà rốt ?
- Cùng kiểm tra xem cô có đúng 5 củ cà rốt không nào.
- Các con cùng đếm số cà rốt trên bảng của mình nào.
- Vậy 4 thêm 1 là mấy?
=> KL: 4 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt là 5 củ cà rốt. Vậy 4 thêm 1 là 5. ( gọi 2-3 trẻ)
- Đếm xem có mấy con thỏ?
- Số con thỏ và số củ cà rốt như thế nào với nhau? Và đều bằng mấy?
- Để biểu thị những nhóm có số lượng là 5, cô sử dụng thẻ số 5. Đây là thẻ số 5. Cô đọc. Trẻ đọc 3 lần) 
- Cấu tạo số 5 gồm 3 nét: 1 nét ngang, 1 nét xiên trái  và 1 nét cong hở trái. ( 2-3 trẻ trả lời )
- Cả lớp đọc to, rõ ràng: số 5
- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc.
- Cô đặt thẻ số 5 bên phải của nhóm con thỏ và cà rốt Các con hãy lấy thẻ số 5 trong rổ của mình và cùng đặt vào bên phải nhóm con thỏ và cà rốt nào.
- Đếm số con thỏ và cà rốt trên bảng của cô.
- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đếm, đọc số 5
- Mang 1 củ cà rốt cho thỏ ăn, đếm lại : 1,2,3,4 tất cả có 4 củ cà rốt. Tương ứng với thẻ số mấy?
- Các con nhớ khi xếp thì các con xếp từ trái qua phải, nhưng khi bớt thì chúng mình bớt từ phải qua trái.
- Tiếp tục mang 2 củ cà rốt cho thỏ ăn: Còn lại mấy củ cà rốt? Mời trẻ đếm, đặt thẻ số tương ứng.
- 1 củ cà rốt nữa mang đi cho thỏ ăn. Còn lại củ cà rốt? Đặt thẻ số mấy?
- mang nốt 1 củ cà rốt cho thỏ ăn. 1 bớt 1…
- Đếm lại số con thỏ, sau đó cất lần lượt từ trái qua phải: Chúng ta mang các chú thỏ đi tắm nắng nào, mời các bạn vừa cất vừa đếm số con thỏ 1…5
Cả lớp giơ thẻ số 5 đọc rồi cất đi.
Cô cho trẻ cất rổ đồ dùng và về 3 tổ
2.3. Trò chơi ôn luyện – củng cố.
* Trò chơi: Ai thông minh hơn
Chúng ta cùng thư giãn với trò chơi “Ai thông minh hơn”
- Trên màn hình là hình ảnh gì?
 Các con hãy tìm nhóm con vật có số lượng là 5 và đặt thẻ số tương ứng. Sau đó cả lớp cùng kiểm tra lại với bạn nhé.
+ Cô cho trẻ chơi 3 lần.
* Trò chơi thứ 2 có tên gọi: Chọn đủ 5 thứ.
   Bây giờ cô mời các con cùng giúp bác nông dân đưa các con vật về chuồng các con có đồng ý không nào? 
Vậy chúng ta sẽ đưa các con vật về chuồng thông qua trò chơi: Cho đủ 5 con vật cùng loài vào 1 nhóm.
- Cô chia lớp thành 3 tổ: Tìm tổ tìm tổ. 
- Cô giới thiệu các con vật, chuồng dành cho các con vật, thẻ số cho 3 Tổ.
- Cách chơi: Các con bật qua dòng suối nhỏ, lên con vật cùng loài xếp vào chuồng tạo thành nhóm có số lượng là 5, và đặt thẻ số tương ứng. 
- Luật chơi: mỗi bạn chỉ được chọn 1 con vật hoặc 1 thẻ số. Sau đó về cuối hàng đứng bạn tiếp theo mới được lên chơi. Thời gian chơi được tính bằng 1 bản nhạc, hết nhạc tổ nào tạo được nhiều nhóm đúng và đủ số lượng cô yêu cầu sẽ giành chiến thắng. 
- 1,2, 3 trò chơi bắt đầu.
- Cô kiểm tra kết quả, tuyên dương, khen ngợi trẻ.
3. Kết thúc: ( 1 phút) 
- Cô cùng trẻ hát bài “Số đếm” 
	
- Trẻ hát vận động theo bài hát.





- Xúc xắc kì diệu






- 3 trẻ tung xúc xắc.





- Trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi.
- Có con thỏ và củ cà rốt ạ.



- Trẻ xếp theo yêu cầu của cô.


- Trẻ đếm cùng cô
- Không bằng nhau ạ.
- Số thỏ nhiều hơn là 1 ạ.
- Số cà rốt ít hơn là 1 ạ.

- Thêm 1 cà rốt ạ.
- Trẻ xếp cùng cô.

- 5 củ cà rốt 
- Trẻ đếm.
- Trẻ đếm.
- Là 5 ạ
- 2-3 trẻ nhắc lại: 4 thêm 1 là 5.
- Trẻ đếm.
- Đã bằng nhau và đều bằng 5 ạ.


- Trẻ nêu cấu tạo





- Trẻ đặt thẻ số 
- Trẻ đếm
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ đọc.


- Trẻ cất theo yêu cầu.



- Trẻ đếm số con thỏ


- Trẻ giơ thẻ số 5 đọc.
- Trẻ thực hiện yêu cầu


- Trẻ chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của cô.
- 1 trẻ lên chọn. cả lớp đếm lại. ( 3 trẻ chơi)





- Trẻ chơi trò chơi.


- Có ngay có ngay

- Trẻ lắng nghe.






- Trẻ chơi trò chơi.
- Trẻ kiểm tra cùng cô.

- Trẻ hát đi ra ngoài.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con mèo.
- TCVĐ: Bắt bướm, TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.
-  Chơi  tự chọn: Bóng, vòng, phấn, hột hạt xếp hình các con vật, đồ chơi ngoài trời
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi của con mèo, biết đặc điểm, cấu tạo, môi trường sống, thức ăn của con mèo. Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: Con mèo, 1 xắc xô, bướm, bóng, vòng, phấn, hột hạt xếp hình các con vật, đồ chơi ngoài trời
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi. Cô giới thiệu nội dung buổi dạo chơi.
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Quan sát con mèo.
- Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô.
- Cô bắt trước tiếng kêu của con mèo và cho trẻ đoán xem đó là tiếng kêu của con gì?
- Các con nhìn xem đây là con gì?
- Ai có nhận xét gì về con mèo?
- Con  Mèo có những bộ phận nào?
- Kể tên các bộ phận có trong phần đầu?
- Phần thân mèo có gì đặc biệt?
- Đuôi mèo có tác dụng gì? 
- Lông Mèo có màu sắc như thế nào?
- Mèo thích ăn gì?   
- Cô để một bát rau và Cá để cho Mèo tự chọn thức ăn
- Nuôi mèo có tác dụng gì?
- Nhà bạn nào lớp mình nuôi mèo?
- Hàng ngày chúng mình chăm sóc chúng như thế nào?   
- Mèo sống ở đâu ?
=> Mèo là động vật nuôi trong gia đình.
- GD trẻ biết  yêu quý chăm sóc mèo
[bookmark: _Hlk88413737]2.2) TCVĐ: Bắt bướm
[bookmark: _Hlk88413630]* Cách chơi: Cho trẻ đứng xung quanh cô. Cô cầm que đính con bướm và nói: “ Các con xem này, có con bướm đang bay (cô giơ lên, hạ xuống) bây giờ các con hãy nhảy lên cao để bắt bướm”. Cô giơ lên, hạ xuống ở nhiều phía khác nhau cho trẻ vừa nhảy lên cao, vừa nhảy được xa. Ai chạm tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.
+ Mỗi lần chơi khoảng 1-2 phút
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.
[bookmark: _Hlk90859533]* Cách chơi:- Hai người tham gia chơi ngồi đối diện nhau, tay nắm lấy tay của nhau, hai bàn chân có thể đẩy vào chân nhau ( hoặc không).
- Hai người chơi bắt đầu hát bài đồng dao.Vừa hát, vừa đẩy tay kéo tay nhau như đang cưa một khúc gỗ ở phía giữa 2 người. Nhịp điệu đều đặn theo từng nhịp hát.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, hột hạt xếp hình các con vật, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: 
Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐ trải nghiệm: Làm sữachua
I. MỤCTIÊU:
- Khoa học: Trẻ biết được tên, hiểu được đặc điểm một số nguyên liệu làm sữa chua: Sữa tươi không đường, sữa đặc, nước, sữa chua men sống. Biết được lợi ích của sữa chua tốt cho hệ tiêu hóa, làn da và sức khỏe của conngười.
- Công nghệ: Cách sử dụng các dụng cụ trong quá trình làm sữa chua: dụng cụ đong, thìa, bát, phễu, lọ đựng bằng chất liệu antoàn.
- Kỹ thuật: Trẻ biết làm sữa chua theo quy trình củacô.
- Nghệ thuật: Trang trí hộp sữa chua chođẹp
- Toán học: Trẻ biết đong đo các nguyên liệu chính xác các mức theo yêu cầu. Trẻ học về màu sắc, sốđếm.
- Kỹ năng khác: Trẻ có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phản biện, kỹ năng pha trộn khéo léo, kỹ năng rót vào lọ không bịđổ.
- Sản phẩm đạt yêu cầu dẻo, mềm, mịn, thơm ngon ko bị ngọt quá hay chua quá.
II. CHUẨN BỊ:
· Bảng quy trình các bước củacô.
· Nguyên liệu: Sữa tươi không đường, sữa đặc, nước, sữa chua men sống số lượng đủ cho trẻ củalớp.
· Dụng cụ: Cốc đong có vạch, thìa, hộp nhỏ đựng sữa chua, hộp xốp đểủ.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
	Các bước
	HĐ của học sinh
	HĐ của giáo viên

	

1. HỎI
	- Lắng nghe. Chia sẻ những
kiến thức và hiểu biết của mình về những nguyên vật liệu có thể làm được sữa chua
· Thảo luận và đưa ra ý kiến củamình.
Trẻ hỏi về nhiệm vụ cô đưa ra: Làm sữa chua như thế nào? Cần những nguyên liệu gì?
	- Cô giáo đưa ra nhiệm vụ:
Làm sữa chua để ăn sau bữa ăn chiều ngày mai tại lớp.
· Để làm sữa chua cần những nguyên liệugì?
· Với các nguyên liệu này con sẽ làm món sữa chua như thế nào?
Bước đầu tiên con sẽ làm gì?

	

2.TƯỞNG TƯỢNG
	· Trẻ tưởng tượng các bước làm và cách làm sữachua.
· Đong bao nhiêu ml nước? Bao nhiêu ml sữa đặc? Sữa tươi sẽ đong là bao nhiêu? Và cho mấy hộp mensống?
· Chia nhóm, thảo luận các bước làm sữachua.
· Ghi lại ý kiến của các thành viên khi thảoluận.
	· Hỗ trợ, chianhóm.
· Quan sát, ghi nhận ý tưởng củatrẻ.
· Cho trẻ xem quy trình làm sữa chua.

	
3. LẬP KẾ
HOẠCH
	· Trẻ xác định bước đầu tiên sẽ sử dụng nguyên liệugì?
· Lấy nguyên baonhiêu?
· Vẽ quy trình các bước ra giấy.
	- Giáo viên quan sát, ghi
nhận và đánh giá kỹ năng trẻ.

	

4. SÁNG TẠO
	· Trẻ thực hiện làm sản phẩm theo bảng quy trình các bước của cô.
· Khi đã làm xong cho trẻ mang sữa chua bỏ vào thùng xốp và để ủ quađêm.
· Hôm sau sẽ kiểm trakết quả.
	GV hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện.
Chú ý quan sát quá trình trẻ đong đo.

	
5. CẢI TIẾN
	+ Trẻ chia sẻ kết quả vào buổi sau dựa trên yêu cầu về sản phẩm:
+ Nếu sữa chua của trẻ bị lỏng quá không đông được hoặc khi uống bị ngọt quá. Cho trẻ tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục hoặc có thể bắt đầu lại quy trình.
	· GV tạo những câu hỏi để gợi ý trẻ chia sẻ về sảnphẩm:
· Sữa chua của con nhìn thế nào?
· Thử có vị gì?
· Sữa chua có mịnkhông?



E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Cách xử lí khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường
-  Chơi  tự do: Chơi góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường là trẻ đang bị bạo lực về thể chất. Trẻ biết cách xử lí khi bị bắt quỳ, bát úp mặt vào tường. Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi.
- Rèn trẻ khả năng xử lí tình huống, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Rèn phản xạ nhanh, khéo, khả năng chú ý.
- Giáo dục trẻ có thái độ bình tĩnh, ứng phó khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường, chơi vui vẻ, đoàn kết.
II. Chuẩn bị:
- Xắc xô, nhạc bài hát, đồ chơi các góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
- Tranh bạn nhỏ đang quỳ, bạn nhỏ đang úp mặt vào tường.
III. Tiến hành: 
[bookmark: _Hlk90861957]1) Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Trẻ xúm xít bên cô.
- Cô hỏi trẻ tên trò chơi và cách chơi. Sau đó cho trẻ chơi 3- 4 lần.
* Cách chơi: Cả lớp vừa đi vừa hát, vận động theo giai điệu bài hát, khi nhạc dừng, cô đưa ra yêu cầu,trẻ nhanh chân tìm về vòng tròncó con vật tương ứng. Mỗi lần chơi cô có thể thay đổi cách đưa ra yêu cầu. 
* Luật chơi: Bạn nào không tìm đúng con vật yêu cầu thì phải ra ngoài 1 lần chơi. 
2) Cách xử lí khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường
* Nhận biết dấu hiệu bạo lực thể chất: Bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường.
- Cô nêu vấn đề cho trẻ thảo luận:
+ Con đã từng bị phạt quỳ, phạt úp mặt vào tường chưa?
+ Khi bị phạt như thế con cảm thấy thế nào?
+ Con thấy những hình phạt bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường có được không? Tại sao?
- Trẻ đưa ra các ý kiến tao đổi.
- Cô nhận xét và khái quát lại: Khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường là con đang có dấu hiệu bị bạo lực thể chất vì những hình phạt này khiến con đau đớn, tác động xấu đến thân thể và tâm lí của con.
* Cách xử lí khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường
- Cho trẻ xem tranh bạn bị phạt quỳ, bạn bị phạt úp mặt vào tường.
- Đàm thoại với trẻ:
+ Con có nhận xét gì về thái độ của các bạn trong tranh?
+ Theo con vì sao các bạn ấy bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường?(Bị phạt vì mắc lỗi)
+ Có được phạt các bạn ấy như thế không? ( Không được phạt quỳ, phạt úp mặt vào tường)
+ Nếu bị bắt qùy, bắt úp mặt vào tường con sẽ làm gì? (Bình tĩnh giải thích nguyên nhân mắc lỗi, xin lỗi, hứa sẽ không mắc lỗi nữa, nõi rõ mình cảm thấy như thế nào, phải chịu đựng đau đớn gì khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường.)
- Cô khái quát lại:Nếu bị phạt con phải xác định rõ mình bị phạt vì lí do gì, bị phạt có đúng không, hình phạt có nặng hay không, có gây ra đau đớn, tổn thương, khó chịu gì với mình không.
  Nếu hình phạt là những việc khiến con cảm thấy đau đớn, khó chịu như bắt quỳ, bắt uos mặt vào tường,...thì con cần nói rõ với người phạt con về những cảm nhận đó và kể với những người con tin tưởng để nhận được sự giúp đỡ, can thiệp/ điều chỉnh kịp thời.
* Tập xử lí khi bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường.
- Chia nhóm trẻ thảo luận về các tình huống có thể bị bắt quỳ, bắt úp mặt vào tường và cách xử lí của trẻ.
- Mời đại diện nhóm trẻ lên trình bày tình huống và cách xử lí của nhóm mình
- Các nhóm khác lắng nghe nhận xét.
- Cô nhận xét từng nhóm, tổng kết, khen ngợi trẻ.
3) Chơi  tự do: Chơi góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     




Thứ ba, ngày 30 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn  học
Th¬: Có chú gà con
I. Yªu cÇu: 
*Kiến thức:Trẻ nhớ tên bài thơ và  tên tác giả. Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. Trẻ đọc thuộc thơ và trả lời đúng các câu hỏi của cô.
*Kĩ năng: Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Tivi, bài hát: Đàn gà con, tranh thơ, hình ảnh về chó, mèo, gà, vịt…
* Đồ dùng của trẻ: Mũ chó, mèo, gà trống cho đội trưởng ba đội, ghế ngồi cho trẻ. 
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1: Gây hứng thú (2 – 3 phút)
- Cô và trẻ cùng biểu diễn bài: Gà trống, mèo con và cún con .
  Cô xin chào các bạn Gà trống, Mèo con và Cún con dã đến với giờ giao lưu “Vần thơ cho bé” ngày hôm nay. 
Giáo dục trẻ chăm sóc và yêu quý động vật nuôi.
2: Nội dung.(22 phút)
   Các bé nhìn xem đây là con gì?
Chú gà con với cái vỏ chứng có trong bài thơ gì?
Chú Vương Trọng đã sáng tác bài thơ “Có chú gà con”, chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài thơ nhé. 
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe :
- C« ®äc lÇn 1: Cô đọc bài thơ kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
+ Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả và nội dung bài thơ.
 - LÇn 2 c« ®äc kÌm theo tranh.
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? 
 + Do ai sáng tác?
- Trích dẫn, đàm thoại:
* Khổ thơ 1 : “Chú gà con chân cứng… Vội tìm về tận nơi" 
- Bài thơ nói về ai? Chú Gà con chân thế nào?
- Chạy theo ai? Bỗng nhớ về gì?
- Vội chạy về đâu? 
* Khổ thơ 2 : " Ở trong ấy ấm áp…. Nghe lạo xạo rơi rơi"
- Ở trong vỏ trứng thế nào?
- Vì thế chú muốn làm gì?
- Nhưng vì sao mà không chui vào được?
* Khổ thơ  3 : " Gà mẹ quay lại hỏi… Vỏ trứng vỡ mất rồi"
- Thấy lạo xạo Gà mẹ hỏi gì?
- Thấy thế mặt Gà con thế nào? Và chú nói sao với mẹ?
=> Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc con vật nuôi trong gia đình
Cô cùng trẻ hát bài “Đàn gà con” 
2.2.Dạy trẻ đọc thơ:
  Sau đây cô mời cả lớp đọc cùng cô bài thơ cho thật hay nào.
- Đến với chương trình “ Vần thơ cho bé” hôm nay đội mèo con rất muốn thể hiện tài năng đọc thơ của mình, cô mời đội Mèo con.
   Cô mời đội Thỏ con, đội gà trống thể hiện tài đọc thơ của mình nào.
   Trong chương trình hôm nay còn có rất nhiều những giọng thơ hay rất muốn được lên thể hiện. 
- Cô mời các nhóm lên đọc thơ.
- Cô mời bạn… lên thể hiện giọng thơ của mình
- Cho trẻ đọc nối tiếp.
* Trò chơi: Mẹ con đàn gà
- Một bạn làm quạ. Một bạn làm gà mẹ, cả lớp làm đàn gà con. Gà con và gà mẹ đi kiếm ăn trong sân. Khi đàn gà con đang kiếm ăn mà có quạ xuất hiện, gà mẹ sẽ kêu “Quạ! Quạ” để gà con chạy nhanh vào vòng tròn. Nếu chú gà nào chưa kịp chạy vào vòng tròn sẽ bị quạ bắt thì bạn đó phải lặc lò cò 1 vòng
3: Kết thúc:(1 – 2 phút)
-Trò chơi  mẹ con đàn gà đã  khép lại giờ học của chúng ta ngày hôm nay, Xin chào và hẹn gặp lại!
- Trẻ hát bài Đàn Gà con
	
- Trẻ vỗ tay




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời theo ý hiểu.




- Trẻ lắng nghe

- Có chú gà con, 
- Chú Vương Trọng 



- Cá nhân trả lời
- 2 – 3 trẻ trả lời
- Chỗ vỏ trứng.


- ấm áp
- 1 -2 trẻ trả lời
- Vì gà con đã lớn


- 1 – 2 trẻ trả lời
- 2 – 3 trẻ trả lời



- Trẻ vận động cùng cô.

- Cả lớp đọc cùng cô bài thơ

- Đội Mèo con đọc thơ.

- Đội Thỏ con,  đội gà trống đọc thơ.


- Các nhóm đọc thơ.

 - Một trẻ lên đọc thơ.
- Lớp đọc 1 lần


- Trẻ lắng nghe. 

- Trẻ thực hiện trò chơi



- Trẻ hát bài:  Đàn gà con đi ra ngoài.




C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Thí nghiệm “Vật lăn được và không lăn được”
- TCVĐ:Tìm nhà cho con vật; TCDG:Dung dăng dung dẻ
-  Chơi  tự chọn:  Chơi với lácây, cát, nước, bập bênh, cầu trượt liên hoàn
I. Mục đích –yêu cầu:
- Giúp trẻ nhận biết đặc điểm những vật lăn được và không lăn được. Trẻ biết chơi các trò chơi.
- Hình thành kỹ năng phân nhóm và khơi gợi niềm yêu thích khám phá ở trẻ
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: 
- 1 tấm ván, 1 chiếc ghế, vật lăn được: bút chì, vỏ lon nước ngọt, chai nước, lõi giấy vệ sinh; vật không lăn được: thước kẻ, khối gỗ, chiếc giầy, dép.
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô giới thiệu nội dung buổi dạo chơi.
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Thí nghiệm ''Vật lăn được và không lăn được”
- Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô.
- Cô kê cao một đầu tấm ván lên ghế để tạo thành một mặt phẳng nghiêng
- Cho trẻ đưa ra ý tưởng sẽ làm gì với tấm ván này.
- Cho trẻ quan sát các đồ vật: bút chì, vỏ lon nước ngọt, chai nước, lõi giấy vệ sinh, thước kẻ, khối gỗ, chiếc giầy, dép để trẻ phân loại các đồ vật thành 2 nhóm: vật lăn được và không lăn được.
- Cô mời trẻ lên kiểm chứng bằng cách lần lượt để từng đồ vật lên đầu cao của ván dốc.
Trẻ thử nghiệm nhóm không lăn được trước, sau đó đến nhóm lăn được. Sau khi trẻ thử nghiệm xong, cô cho trẻ xếp lại những đồ vật phân loại sai vào đúng nhóm và nhận xét.
=> Các đồ vật lăn được thường có dạng hình tròn, các đồ vật không lăn được có ít nhất 1 mặt bằng phẳng.
2.2) TCVĐ: Tìm nhà cho con vật
* Cách chơi:Trên đây cô có rất nhiều bức tranh vẽ nơi ở của các con vật, cô sẽ chia lớp thành 3 đội, nhiệm vụ của các con là bật qua các vòng, lên chọn con vật phù hợp với nơi ở của chúng và gắn lên. Thành viên thứ nhất kết thúc, thành viên thứ 2 tiếp tục, thời gian là một bản nhạc, đội nào gắn đúng, nhiều tranh hơn sẽ giành chiến thắng.
* Luật chơi: mỗi lần chỉ 1 bạn lên chọn 1 tranh gắn lên bảng.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Dung dăng dung dẻ
* Cách chơi:
Cô giáo sẽ đi ở giữa, hai tay hai bên là các cháu. Tất cả sẽ nắm lấy tay nhau, vừa đi vừa đung đưa tay vừa hát theo nhịp bài đồng dao:
"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây."
- Khi nghe đến câu "Ngồi thụp xuống đây" các cháu nhanh chóng ngồi thụp xuống. Cháu nào không kịp ngồi xuống đúng nhịp hết câu thì bị coi là phạm luật và sẽ chịu hình phạt
* Luật chơi:Ai không kịp ngồi xuống thì phải đứng múa hoặc hát 1 bài.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
[bookmark: _Hlk95292503]2.3) Chơi tự chọn:chơi với lácây, cát, nước, bập bênh, cầu trượt liên hoàn
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC 
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- ATGT: Đi trên đường phố
- Giải các câu đố về các con vật.
-  Chơi  tự do : Góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, chơi cờ vua
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết lắng nghe, giải các câu đố. Trẻ làm quen với cách đi đường.
- Trẻ chú ý quan sát phản xạ nhanh theo tín hiệu, rèn khả năng tư duy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, vận động nâng cao sức khoẻ 
II. Chuẩn bị: 
- Đồ chơi đèn hiệu giao thông hoặc bục ”Cảnh sát giao thông”, chỉ đường tại một ngã tư
- Một số đồ chơi: Xe đạp, xe máy, ô tô... để trẻ đóng vai người lái các loại xe.
- Chọn chỗ chơi và vẽ các hình tượng trưng cho ngã tư đường phố có vỉa hè, lòng đường và lối dành riêng cho người đi bộ qua ngã tư.
- Slide 1 số hình ảnh về câu đố, nhạc, 1 số con vật: gà, mèo, chó,…đồ chơi các góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
III. Tiến hành: 
1) ATGT: Đi trên đường phố
* Luật chơi: Người đi bộ đi trên vỉa hè, xe cộ đi ở lòng đường phía bên phải, đến ngã tư chỉ qua đường khi có đèn xanh, người đi bộ muốn sang đường phải đi trong vạch dành riêng.
* Cách chơi:
- Cô hoặc trẻ điều khiển đèn hiệu giao thông hoặc làm ”chú cảnh sát giao thông” cầm gậy chỉ đường đứng trên bục ngã tư.
- Một số trẻ làm người đi bộ, một số trẻ làm ô tô, xe đạp,... đi lại trên đường theo tín hiệu đèn hoặc chỉ dẫn của ”chú cảnh sát”
- Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần
2)Giải các câu đố về các con vật.
- Trẻ xúm xít bên cô.
- Cô hỏi đố trẻ:
	Con gì tai thính mắt tinh
Nấp trong bóng tối ngồi rình chuột qua
Là con gì? ( Con mèo)
Thường nằm đầu hè
Giữ  nhà cho chủ
Người lạ nó sủa
Người quen nó mừng
Là con gì? ( Con chó)

Con gì mào đỏ
Gáy ò ó o…
Từ sáng tinh mơ
Gọi người thức giấc?  ( con gà trống)
	Con gì ăn cỏ
Đầu có 2 sừng
Lỗ mũi buộc thừng
Kéo cày rất giỏi . Là con gì? ( Con trâu)
Con gì ăn no
Bụng to mắt híp
Mồm kêu ụt ịt
Nằm thở phì phò? ( con lợn) 

Con gì chân ngắn 
Mà lại có màng
Mỏ bẹt màu vàng
Hay kêu cạp cạp? ( Con vịt)


3) Chơi  tự do: Góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, chơi cờ vua
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     


Thứ tư, ngày 31 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
VĐCB:Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn – Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
I. Mục đích- yêu cầu: 
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài tập, trẻ biết chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
- Trẻ biết bàn chân luôn luôn bước đúng trên đường kẻ thẳng trên sàn
2. Kỹ năng: 
- Giúp trẻ phát triển sức mạnh của đôi chân, đôi tay, sự định hướng không gian.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ
- Rènsự khéo léo, giữ thăng bằng khi đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
3.Thái độ: Giáo dục trẻ có thái độ nghiêm túc, tính kỷ luật, trật tự trong giờ học, yêu thích tập luyện thể dục.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: Vạch, voi, gấu, thỏ, hươu, nhà, nhạc các bài hát, xắc xô.
2. Đồ dùng của trẻ: Vạch, voi, gấu, thỏ, hươu, nhà, hộp đựng
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1.Gây hứng thú (2 – 3p )
- Chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với giờ học thể dục!!! Trước khi bắt đầu, cô cháu mình cùng hát một bài hát khời động nhé!
- Trò chuyện về các con vật nuôi
- Hỏi tình trạng sức khỏe trẻ.
2. Nội dung (20 – 22p )
2.1.Khởi động: Cô và trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc bài hát “Chú mèo con”  kết hợp đi thay đổi các kiểu chân (đi thường - đi mũi bàn chân - đi bằng gót chân - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường), sau đó đứng về 3 hàng để tập BTPTC.
2.2.Trọng động: 
a) BTPTC: Tập kết hợp bài “Rửa mặt như mèo”
- Tay : Đưa hai tay ra phía trước, lên cao (4l x 4n)
- Lưng, bụng lườn: Quay sang trái, sang phải. (4l x 4n.)
- Chân : Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối. (6l x 4n.)
- Bật: tại chỗ. (4l x 4n.)
b) VĐCB:Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn – Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
- Trẻ đứng đội hình 2 hàng ngang ( cách nhau khoảng 3m)
- Cô giới thiệu tên vận động
* Cô làm mẫu: +Lần 1: không giải thích
+Lần 2 kết hợp giải thích: Tư thế chuẩn bị: Cô đứng 2 chân rộng bằng vai, khi có hiệu lệnh, trẻ chạy từ vạch xuất phát đến các vật chuẩn theo thứ tự con voi => gấu => thỏ =>hươu. Sau đó đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn đến chỗ ngôi nhà.
+ Lần 3: Mời 1 - 2 trẻ lên làm mẫu cho cả lớp quan sát.
* Trẻ thực hiện:
+ Lần 1: Cá nhân trẻ từng hàng thực hiện (từng trẻ thực hiện nối tiếp liên tục)
+ Lần 2: Thực hiện theo nhóm ( mỗi nhóm 3-4 bạn)
+ Lần 3: Thi đua giữa 2 đội: Đội nào thực hiện nhanh và chính xác, lấy được nhiều cờ hơn,đội đó sẽ giành chiến thắng. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc.
(Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ.)
- Nhận xét, động viên và khen ngợi trẻ.
* Củng cố: Hỏi trẻ tên bài tập, mời 2 trẻ khá lên thực hiện lại bài tập.
2.3: HT: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng từ 2-3 vòng.
3.Kết thúc (1 -2p ):
Cô nhận xét và chuyển hoạt động.
	
- Trẻ vỗ tay
- Trẻ hát cùng cô bài “Đàn gà con”
- Trẻ trả lời theo ý hiểu
- Cả lớp trả lời.

- Trẻ đi thay đổi các kiểu chân.




- Trẻ tập BTPTC








- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu tên VĐCB
- Trẻ quan sát cô làm mẫu.
- Trẻ quan sát cô làm mẫu và chú ý lắng nghe.


- Trẻ xung phong lên tập.


- Lần lượt từng trẻ lên tập.
- Nhóm trẻ lên tập.

- 2 đội thi đua.

- Trẻ trả lời, lắng nghe cô nhận xét.

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

- Chuyển hoạt động.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con gà trống
- TCVĐ: Tìm thức ăn cho con vật
-  Chơi  tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, khu phát triển vận động.
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, môi trường sống, thức ăn của con gà trống. Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: - Con gà trống, đồ chơi có dạng con thú: Gà, mèo, bò
- Một số loại thức ăn: Lúa, ngô, cỏ, chuột, cám
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia. Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô giới thiệu nội dung buổi dạo chơi.
2. Nội dung:
[bookmark: _Hlk95292617]2.1) HĐCCĐ: Quan sát con gà trống
- Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô.
- Cô bắt trước tiếng kêu của con gà và cho trẻ đoán xem đó là tiếng kêu của con gì?
- Các con nhìn xem đây là con gì?. Ai có nhận xét gì về con gà?
- Gà có màu gì ?Con gà có những bộ phận nào?
- Kể tên các bộ phận có trong phần đầu? Phần thân gà có gì đặc biệt?
- Gà trống kêu như thế nào? Mời các con cùng làm tiếng gà trống gáy
- Thức ăn của gà là gì ? Hàng ngày chúng mình chăm sóc chúng như thế nào?   
- Gà là động vật nuôi ở đâu ?
=>Gà là động vật nuôi trong gia đình.
- GD trẻ biết yêu quý chăm sóc động vật
2.2) TCVĐ: Tìm thức ăn cho con vật
* Cách chơi:Cô chia lớp thành 3 đội, nhiệm vụ của mỗi đội là đi trong đường hẹp, lên chọn thức ăn tương ứng với con vật đội mình có. Thời gian được tính bằng một bản nhạc, đội nào chọn được nhiều hơn và đúng đội đó sẽ giành chiến thắng.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Bịt mắt bắt dê
* Cách chơi:Cô chọn 1 trẻ xung phong làm “ người bắt dê”, những trẻ còn lại làm “dê”. Trẻ đóng vai “ người bắt dê” phải bịt mắt lại. Những trẻ khác chạy xung quanh, miệng kêu be, be, be” và tìm cách trêu chọc “người bắt dê” (vuốt má, đập vai,…) và tìm cách né tránh để không bị  “người bắt dê” bắt được. Khi “người bắt dê”bắt được “con dê” nào thì phải nói được tên của người đó. Nếu nói đúng tên thì “con dê” bị bắt sẽ phải thay thế để làm “người bắt dê”.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
[bookmark: _Hlk95292644]2.3) Chơi tự chọn:Vẽ phấn, bóng, vòng, khu phát triển vận động.
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: 
Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.


D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐTT: Giao lưu dân vũ với lớp 4TA
I. Mục đích – yêu cầu:
-Trẻ biết tên các bạn giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.
II. Chuẩn bị:
- Câu hỏi đàm thoại, trang phục gọn gàng, cây đu đủ, que chỉ, xắc xô, nhạc các bài hát.
- Trang phục gọn gàng, vòng, bóng, dây, trống, vạch, cầu trượt, đu quay.
III.Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.
- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:
2.1) Giao lưu dân vũ với  lớp 4TA
- Cô hỏi trẻ về thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay
- Chúng ta cùng nhảy dân vũ bài “Gà trống thổi kèn” nhé.
- Cô cho trẻ nhảy theo nhạc.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.2) TCVĐ: Chèo thuyền trên cạn
* Cách chơi:Cô chia lớp thành 3 đội, nhiệm vụ của các con là ngồi xuống, chân bạn sau quắp vào bụng bạn phía trước, di chuyển sao cho đội mình không bị đứt đoạn về đích. Đội nào về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng.
* Luật chơi:Đội nào bị đứt đoạn phải chờ các bạn bị đứt tiến đến mới được đi tiếp.
(Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.)
TCDG: Bịt mắt đánh trống:
* Cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội được bịt mắt, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, xếp thành 2 hàng dọc. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành đi lên phía trước, bạn nào lên đánh được trống trước thì giành được điểm. Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc trò chơi, đội nào giành nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.
* Luật chơi:Không bạn nào được kéo khăn bịt mắt ra.

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- KNS: KN xúc miệng bằng nước muối
-  Chơi  tự do : Góc sắm vai , góc xây dựng, góc thư viện
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi, Trẻ biết xúc miệng đúng cách.Tạo cho trẻ thói quen xúc miệng khi ăn xong.
- Rèn cho trẻ kỹ năng xúc miệng đúng cách. Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn phản xạ nhanh, mạnh, khéo.
- Giáo dục trẻ biết xúc miệng sạch sẽ hàng ngày để có hàm răng đẹp và tránh một sốbệnh về răng miệng, yêu quý các loài động vật.
II. Chuẩn bị:
- Một cái cốc cho cô. Mỗi trẻ một cái cốc.
- Xô đựng nước sau khi xúc miệng.
- Mũ mèo, đồ chơi các góc.
III. Tiến hành: 
1) KNS: Kĩ năng xúc miệng bằng nước muối
- Cô kể chuyện " Gấu con bị sâu răng"
- Đàm thoại về nội dung chuyện
- Để giữ cho hàm răng đẹp vàtránh một số bệnh về răng miệng như: sâu răng,viêm họng, viêm mũi,…. Các con cần phải làm gì?
+ Các con đã biếtcách xúc miệng nước muối chưa?
+ Các con đã biết cách xúc miệng rồi, bây giờ cômuốn xem các con xúc miệng nước muối như thếnào được không?
- Cô cho cả lớp thực hành xúc miệng (Mô phỏng 1-2 lần).
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
- Các con thấy bạn thực hiện xúc miệng đã đúngchưa?
*Cô chính xác:
- Cô thực hiện xúc miệng 1 lần. Không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2 và phân tích:Đầu tiên cô phải lấy cốc và cầm bằng tay phải, lấymột ít nước để tráng cốc đổ vào xô, sau đó lấy nướcvào cốc, uống một ngụm nước nhỏ vào miệngnhưng không được nuốt, sau đó ngậm miệng lại,phùng 2 má lên dùng lực của 2 má làm cho nướctrong miệng chuyển động va đập vào các kẽ răngđể thức ăn bám vào các kẽ răng rơi ra ngoài cùng với nước, sau đó nhổ nước nhẹ nhàng vào xô lấykhăn lau miệng cho khô.
- Bây giờ cô mời các con thực hành xúc miệngcùng cô nào. (Cho 3 tổ, 1 cá nhân thực hành)
- Cô nhận xét, động viện, khuyến khích trẻ.
2. Chơi  tự do: góc sắm vai , góc xây dựng, góc thư viện
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_______________________________________________

Thứ năm, ngày 01 tháng 01 năm 2026

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH


Thứ sáu, ngày 02 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình
Vẽ con mèo
I. Mục đích- yêu cầu: 
1. Kiến thức
  - Trẻ biết vẽ hình tròn to, nhỏ để tạo hình con mèo.
  - Biết sử dụng các màu phù hợp để tô màu tranh.
2. Kĩ năng
  - Rèn kĩ năng vẽ đường nét cơ bản
  - Rèn kĩ năng sử dụng màu, phối màu hài hòa, tô màu trùng khít
3. Thái độ
  - Biết yêu quý động vật.
  - Trân trọng và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn
 II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh vẽ con mèo. Tranh mẫu, bảng, nam châm, bút sáp màu
- Máy tính, nhạc bài: Chú mèo con, Rửa mặt như mèo.
2. Đồ dùng của trẻ:
+ Bàn ghế đủ cho số trẻ tham gia học.
+ Bút sáp màu, giấy trắng 
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)
- Cô đố trẻ câu đố về con mèo
- Con mèo sống ở đâu các con? Là con vật hiền lành hay hung dữ?
- Hướng trẻ vào bài học: Vẽ con mèo
2.Nội dung (21 phút)
2.1. Quan sát tranh mẫu: vẽ con mèo
- Đây là bức tranh gì?
- Con có nhận xét gì về màu sắc bức tranh?
- Con mèo có những đặc điểm gì?
- Mình mèo có dạng hình gì?
- Đầu mèo dạng hình gì?
- Kích thước đầu thỏ như thế nào với mình mèo?
- Tai mèo như thế nào?
- Đuôi mèo ở vị trí nào trên mình của nó?
Cô khái quát: Con mèo có các bộ phận: mình, đầu , tai, mắt, đuôi, chân. Mình mèo có dạng hình ovan lớn, đầu  hình tròn nhỏ gắn dịch phía trên mình, hai tai nhọn...
2.2. Cô vẽ mẫu con mèo
Cô nói cách cầm bút, tư thế ngồi
- Bước 1: Cô vẽ 1 hình ovan lớn làm mình mèo
- Bước 2: Cô vẽ hình tròn nhỏ hơn làm đầu mèo, nét lượn dài làm đuôi.
- Bước 3: Vẽ 2 tai mèonhọn trên đầu, mắt mèotròn, vẽ nét cong làm chân.
- Cô đã vẽ được con gì?
- Để bức tranh thêm đẹp cô làm gì?
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu.
+ Hỏi ý tưởng trẻ:
- Đầu tiên con sẽ vẽ gì? Con vẽ như thế nào?
- Vẽ xong con làm gì? Con chọn màu gì để tô?
2. 3.Trẻ thực hiên
- Giáo dục trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi…
- Bao quát, giúp đỡ trẻ lúc vẽ, gợi ý để trẻ sáng tạo cho bài vẽ của trẻ đẹp.
- Động viên, khích lệ trẻ kịp thời.
2.4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ chọn bài vẽ, tô màu đẹp mà trẻ thích. Vì sao con thích?
+ Mời trẻ có sản phẩm được chọn nêu lên cách vẽ của mình.
+ Cho trẻ đặt tên cho sản phảm.
- C« nhËn xÐt vµ khen nh÷ng sản phẩm đẹp, nh¾c nhë, động viên c¸c bµi lµm chưa tèt, chưa hoµn thµnh lÇn sau vẽ khéo léo hơn .
3.Kết thúc (1 phút)
- Cô và trẻ cùng hát bài : Trời nắng trời mưa.
	 

- Trong trong gia đình.
- Hiền lành
 
 
 
- Con mèo
- Trả lời
- Có đầu, tai, mắt…
- Trả lời
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời theo ý hiểu.
- Trẻ trả lời
 
 
- Trẻ nghe
 
 
 

 
- Lắng nghe và quan sát



- 1 -2 trẻ trả lời.


 
- Trẻ thực hiện.
 
 
 
 
 
- Trẻ nhận xét sản phẩm






- Lắng nghe
 
- Hát



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                     - HĐCCĐ: Quan sát con vịt
                     - TCVĐ:Thi chọn đúng, TCDG: Mèo đuổi chuột
                                -  Chơi tự chọn: Chăm sóc cây, in hình trên cát, chơi lá cây,  ĐCNT
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi của con vịt, biết đặc điểm, cấu tạo, môi trường sống, thức ăn của con vịt. Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: 
- Vịt, vòng, lô tô các con vật, phấn, bảng, rổ đựng
III. Tiến hành
1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô giới thiệu nội dung buổi dạo chơi.
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Quan sát con vịt
- Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô.
- Cô bắt trước tiếng kêu của con Vịt và cho trẻ đoán xem đó là tiếng kêu của con gì?
- Các con nhìn xem đây là con gì?
- Ai có nhận xét gì về con vịt?
- Con  vịt có những bộ phận nào?
- Vịt có màu gì? 
- Kể tên các bộ phận có trong phần đầu?
- Phần thân vịtcó gì đặc biệt?
- Vịt có bơi được không?
- Bộ phận nào giúp vịt bơi được?
- Vịt thích ăn gì?   
- Vịt sống ở đâu ?
- GD trẻ biết yêu quý động vật
2.2) TCVĐ: Thi chọn đúng
* Cách chơi: - Chia lớp thành 3 đội, cô đưa ra yêu cầu cho từng đội, ví dụ: Đội 1: Con vật 4 chân, thích ăn cá; Đội 2: con vật 4 chân, kêu ụt à ụt ịt; Đội 3: động vật thích ăn xương, sủa gâu gâu. Theo hiệu lệnh của cô, từng trẻ ở mỗi đội bật nhảy liên tiếp qua những chiếc vòng rồi chạy nhanh lên bàn chọn con vật tương ứng với yêu cầu của đội mình. Sau đó chạy nhanh về cuối hàng bạn khác tiếp tục chạy lên. Thời gian là một bản nhạc, đội nào lấy đúng và nhiều nhất đội đó sẽ giành chiến thắng.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Mèo đuổi chuột
* Cách chơi: Cho trẻ xếp thành vòng tròn.Cô mời hai bạn lên chơi, đứng ở giữa vòng tròn quay mặt vào nhau. Một bạn làm mèo, một bạn làm chuột, các bạn còn lại nắm tay nhau đưa lên cao làm hang và đọc bải đồng dao
* Luật chơi: Khi có hiệu lệnh chơi chuột chạy trước, mèo đuổi sau. Nếu mèo bắt được chuột thì chuột phải ra ngoài một lần chơi.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn:Chăm sóc cây, in hình trên cát, chơi lá cây,  ĐCNT
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                        - Kể chuyện bé nghe: Gà trống và hạt đậu
                        - Trò chơi: Cáo ơi ngủ à?
                                 -  Chơi  tự do :Góc sắm vai, góc toán, góc kỹ năng, chơi cờ vua
                        - Nêu gương cuối tuần
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi, nhớ tên truyện, tên các nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện
- Rèn phản xạ nhanh, khéo, khả năng chú ý.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, vận động nâng cao sức khoẻ 
II. Chuẩn bị: Xắc xô, nhạc bài hát, đồ chơi các góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật, mũ các nhân vật trong câu chuyện ” Chú vịt xám”
III. Tiến hành: 
[bookmark: _Hlk95293099]1) Kể chuyện bé nghe: Gà trống và hạt đậu
- Cô đọc câu đố về con gà trống và đố trẻ:
Đầu đội chiếc mũ đỏ
Chân đi đôi giày vàng
Cất cao giọng gáy vang
Rục trời mau mau sáng
- Câu đố nhắc đến con gì nhỉ?
- Giới thiệu tên truyện, tên tác giả.
- Cô kể lần 1 kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
- Lần 2 cô kể kết hợp tranh minh hoạ.
* Đàm thoại:
- Các con vừa nghe câu chuyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào?
- Ai trong câu chuyện lúc nào cũng vội vội vàng vàng?
- Một lần, Gà trống choai ăn hạt đậu và bị làm sao?
- Ai đã chạy đi tìm bà chủ?
- Gà mái xin bà chủ cái gì để xoa cổ Trống choai?
- Bà chủ bảo Gà mái đi tìm ai? 
- Gà mái xin gì ở Bò?
- Bò bảo Gà mái làm gì?
- Ông chủ bảo Gà mái ra sao?
- Cuối cùng Gà trống choai đã như thế nào?
- Các con hãy cất giọng giả làm tiếng gáy của gà trống choai nào.
- Qua câu chuyện các con rút ra bài học gì?
=> GD trẻ luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng, không nên vội vàng, hấp tấp, và phải biết chia sẻ, giúp đỡ với mọi người.
- Cô cho trẻ xem trình chiếu.
2) Trò chơi: Cáo ơi ngủ à?
* Cách chơi: - Chọn 1 cháu nhanh nhẹn làm cáo ngồi vào vòng tròn chính giữa. Các bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à!” Khi nghe các bạn hỏi lần 2 thì cáo kêu Hừm! Hừm! Tất cả lò cò tản ra xung quanh. Cáo nhảy lò cò đuổi bắt, ai bị bắt phải chờ bạn cứu. Đổi vai cáo chơi tiếp.
* Luật chơi: Ai bị cáo chạm vào người coi như bị bắt, phải về nhà cáo chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn phải chạm vào người bạn. 
3) Chơi  tự do: Góc sắm vai, góc toán, góc kỹ năng, chơi cờ vua
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối tuần.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     


CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: ĐỘNG VẬT NHÓM CÁ, LƯỠNG CƯ
Thực hiện từ ngày 05/01/2026 – 09/01/2026

KÕ ho¹ch ngµy
Thứ 2, ngày 05 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
KPKH: Khám phá vòng đời của ếch
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Khoa học (Science)
Hiểu biết về vòng đời của ếch: Trẻ có thể nhận biết và mô tả các giai đoạn phát triển của ếch (trứng, nòng nọc, nòng nọc có chân, ếch con, ếch trưởng thành).
Trẻ biết tên gọi cũng như biết được 1 số đặc điểm cơ bản về con ếch : da sù sì, có 4 chân, duy chuyển bằng cách nhảy về phía trước,....Thức ăn của ếch là sâu, bọ,..
- Công nghệ (Technology)
Trẻ biết sử dụng tranh ảnh, video  ứng dụng công nghệ để tìm hiểu thông tin về vòng đời của ếch.
- Kỹ thuật (Engineering)
Trẻ tham gia thiết kế một mô hình đơn giản về vòng đời của ếch bằng các nguyên liệu như đất sét, hoặc vật liệu có sẵn
Biết được quy trình, các bước lắp gáp để tạo ra vòng đời của con ếch
- Nghệ thuật (Art)
Tô màu các giai đoạn vòng đời của ếch. Dùng đất nặn để tạo ra trứng ếch, nòng nọc
-  Toán (Math)
Trẻ học cách sắp xếp các hình ảnh hoặc mô hình theo thứ tự các giai đoạn phát triển của ếch.
Ếch có 4 chân, 2 mắt, 1 miệng. Vòng đời của ếch có 5 giai đoạn.
* Yêu cầu:
- Trẻ biết một số đặc điểm ếch và vòng đời của ếch
- Trẻ biết ứng dụng các kiến thức đã khám phá và sử dụng các nguyên vật liệu để tạo hình mô hình vòng đời của con ếch, tô màu, sắp xếp đúng vòng đời của ếch,cắt dán tạo thành vòng đời của ếch.
- Mô hình ếch có đầy đủ các quy trình: trứng ếch, nòng nọc, nòng nọc mọc chân sau, ếch con, ếch trưởng thành
2. Kỹ năng:
+ Trẻ quan sát và đưa ra được các ý kiến nhận xét của cá nhân nhóm.
+ Rèn kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ.
+ Biết sử dụng các kỹ năng tạo hình: lăn tròn, gắn đính ,...
3. Giáo dục
- Trẻ tích cực, vui vẻ tham gia vào hoạt động.
- Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
II. CHUẨN BỊ:
· Không gian tổ chức: Trong lớp học
· Cô: Quần áo gọn gàng
· Trẻ: 
+ Quy trình vòng đời của ếch
+  Tranh minh họa về các giai đoạn trong vòng đời của ếch
+ Video mô phỏng vòng đời của ếch
     + Mô hình vòng đời của ếch. Các vật dụng để làm mô hình, nước, đá, đất sét, cây giả, bút màu, tranh vòng đời của ếch
III. TIẾN HÀNH
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.KHƠI GỢI, GẮN KẾT (E1) ( 3-5 phút)
- Các con đến bên cô
- Cô cho trẻ quan sát con ếch thật
+ Các con biết đây là con gì?
+ Da của con ếch như thế nào? 
+ Con ếch duy chuyển bằng cách nào?
+ Thế ếch đẻ trứng hay đẻ con?
- Để biêt ếch để trứng hay đẻ con và phát triển như thế nào? Chúng mình cùng đi khám phá vòng đời của con ếch 
2. KHÁM PHÁ (E2) (8-10 phút)
- Giao nhiệm vụ cho các con về nhóm các con hãy quan sát và điền số thích hợp vào phiếu ghi chép về vòng đời của ếch
- Hỗ trợ trẻ chia nhóm 
- Cô đặt các câu hỏi gợi mở, kích thích trẻ chia sẻ, khám phá, tìm kiếm, cho trẻ sử dụng các dụng cụ hỗ trợ và ghi chép lại.
Câu hỏi gợi mở cho trẻ
+ Các con quan sát thấy giai đoạn 1 ếch đẻ trứng hay đẻ con?
+ Giai đoạn 2: Trứng ếch nở ra con gì? Hình dáng như thế nào?
+Giai đoạn 3: Chúng phát triển như thế nào? 
+ Giai đoạn 4:Sau khi mọc 2 chân trước thì nòng nọc trở thành con gì?
- Giai đoạn 5:Ếch con như thế nào để trở thành ếch trưởng thành
- Vòng đời của ếch có mấy giai đoạn? 
* Nhóm 1 quan sát vòng đời của ếch qua video
* Nhóm 2 quan sát quy trình vòng đời của ếch
+ Nhóm 3 quan sát mô hình vòng đời của ếch
+ Nhóm 4 quan sát tranh vòng đời của ếch
3. GIẢI THÍCH (E3) ( 5-7 phút)
-Trẻ trình bày quá trình quan sát khám phá vòng đời của ếch
+ Cô cho từng nhóm cử đại diện trẻ trình bày về việc thảo luận và quan sát được ở nhóm mình


* Cô gợi ý cho trẻ nếu trẻ chưa tình bày được
+ Các con quan sát thấy giai đoạn 1 ếch đẻ trứng hay đẻ con?
+ Giai đoạn 2: Trứng ếch nở ra con gì? Hình dáng như thế nào?
+Giai đoạn 3: Chúng phát triển như thế nào? 
+ Giai đoạn 4:Sau khi mọc 2 chân trước thì nòng nọc trở thành con gì?
- Giai đoạn 5:Ếch con như thế nào để trở thành ếch trưởng thành
-Vòng đời của ếch có mấy giai đoạn? 
-Cô hỗ trợ trả lời hoặc gợi ý cách tìm hiểu, làm rõ thông tin 
- Cô tổng hợp ý kiến và chia sẻ kiến thức cho trẻ về vòng đời của con ếch 
- Vòng đời của ếch có 5 giai đoạn ( ếch đẻ trứng – trứng nở thành nòng nọc – nòng nọc mọc 2 chân- ếch con - ếch trưởng thành)
-Thức ăn của ếch là gì?
* Giáo dục:
- Ếch có ăn được không?
- Ếch cung cấp chất gì cho cơ thể?
-Cô : ếch ăn được, ếchcung cấp chất đạm, dinh dưỡng cho cơ thể. 
4. CỦNG CỐ, MỞ RỘNG, ÁP DỤNG (E4) (5-7 phút)
* Trò chơi 1: "Hóa thân thành Ếch "
Cách chơi: Giáo viên sẽ mô tả từng giai đoạn của vòng đời ếch (trứng, nòng nọc, nòng nọc có chân, ếch con, ếch trưởng thành). Trẻ sẽ lần lượt hóa thân thành từng giai đoạn qua các động tác. 
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần
-Cô quan sát, giúp đỡ trẻ
* Trò chơi 2: sắp xếp vòng đời của ếch
- Trẻ chia nhóm thành 4 nhóm thực hiện ý tưởng: thiết kế mô hình vòng đời của ếch, lựa chọn nguyên liệu và thực hiện thiết kế theo ý tưởng, tô màu tranh , làm vòng đời của ếch
      *Nhóm 1: làm mô hình vòng đời của ếch

     * Nhóm 2: tô  màu vòng đời của ếch
     *Nhóm 3: Cắt dán quy trình vòng đời của ếch
     * Nhóm 4: sắp xếp quy trình vòng đời của ếch
- Trẻ tiến hành chơi
- Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ thực hiện.
- Động viên, hỗ trợ những trẻ còn chưa thực hiện được.
5.ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, KẾT THÚC (E5) ( 2-3 phút)
- Trẻ trưng bày sản phẩm của mình với cô và các bạn.
-Ếch đẻ trứng hay đẻ con?
- Vòng đời của ếch như thế nào

Kết thúc: Múa “ chú ếch con”
-Thu dọn đồ dùng cùng cô
	
-Trẻ đến bên cô
-Trẻ quan sát
+Con ếch
+ Sần sù
+Nhảy về phía trước
+Trẻ trả lời





-Trẻ chia nhóm



+ Đẻ trứng

+ Con nòng nọc, đầu to có đuôi

+ Phát triển thành nòng nọc có 2 chân
+ Ếch con

+ Đứt đuôi

- Có 5 đoạn
*Trẻ thực hiện phiếu ghi chép, điền số thích hợp vào chỗ trống


-Mỗi nhóm cử 1 bạn lên chia sẽ giải thích những gì nhóm khám phá được
+Vòng đời của ếch có 5 giai đoạn ( ếch đẻ trứng – trứng nở thành nòng nọc – nòng nọc mọc 2 chân- ếch con - ếch trưởng thành)


+ Đẻ trứng

+ Con nòng nọc, đầu to có đuôi

+ Phát triển thành nòng nọc có 2 chân
+ Ếch con


+ Đứt đuôi

- Có 5 đoạn
- Xem video vòng đời ếch




-Trẻ lắng nghe

-Côn trùng,...


-Dạ được
-Chất đạm
-Trẻ lắng nghe







-Trẻ chơi

* Nhóm 1 : thực hiện các kỹ năng nặn, sắp xếp để tạo ra mô hình vòng đời của ếch
*Nhóm 2:tô màu vòng đời của ếch
*Nhóm 3: Cắt, dán giai đoạn phát triển của ếch
-Nhóm 4: Sắp xếp vòng đời của ếch

-Trẻ chơi



-Trẻ trưng bày sản phẩm

-Đẻ trứng
- Ếch đẻ trứng – trứng nở thành nòng nọc – nòng nọc mọc 2 chân- ếch con- ếch trưởng thành
-Trẻ múa


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Làm thí nghiệm: Vật thấm nước và không thấm nước.
- TC: Kéo co – vòng tròn socola
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng , hột hạt, xích đu... cô cho trẻ chơi.
I. Yêu cầu:
- Trẻ biết thả một số vật có thấm nước và vật không thấm nước vào trong nước rồi quan sát, đưa ra nhận xét hiện tượng xảy ra. 
- Trẻ biết được một số đặc điểm cơ bản của một số loại đồ chơi. 
- Rèn kỹ năng chơi trò chơi trò chơi thành thạo đúng luật và hứng thú trong khi chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi, giúp đỡ bạn trong khi chơi. 
II.  Chuẩn bị: 
- Bọt biển, xốp trắng, chậu nước, que chỉ, dây thừng
- Bóng, vòng, đồ chơi ngoài trời
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Thí nghiệm: Vật thấm nước và không thấm nước.
-  Cô cho trẻ quan sát lọ nước rồi hỏi: Đây là gì? (Trẻ trả lời cô)
-  Còn đây là gì? (Trẻ trả lời cô)
- Theo các con trong số những vật này thì vật nào có thể thấm nước và vật nào không thể thấm nước? 
- Muốn có câu trả lời chính xác, các con hãy về làm thí nghiệm nhé( Vâng ạ).
- Cô cho trẻ về nhóm thực hiện thí nghiệm sau đó cho trẻ về tập trung bên cô để nhận xét.
2. TC: Kéo co – vòng tròn socola:
 C« giới thiệu nh¾c c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i trò chơi: “Kéo co“,“ Vòng tròn socola“,   cô cho trẻ chơi.
3. Chơi tự chọn: C« giíi thiÖu c¸c khu vùc ch¬i trong s©n tr­êng: Chơi với bóng , hột hạt, xích đu... cô cho trẻ chơi.
- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn nhau trong khi chơi

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HĐ GÓC
HĐ trải nghiệm: Vắt nước cam
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách vắt nước cam, biết lợi ích của nước cam đối với sức khỏe của con người, biết dụng cụ để vắt nước cam là đồ dung ăn uống.
2. Kỹ năng
Trẻ có kỹ năng vắt nước cam đúng quy trình (Vắt cam, pha nước, cho đường, khuấy đều)
Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn kỹ năng làm việc theo nhóm
3. Thái độ
Trẻ thích uống nước hoa, quả để tăng cường sức khỏe
Biết giúp ông, bà, bố, mẹ một số công việc vừa sức
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
Dụng cụ vắt nước cam, nước lọc, thìa, đường, cốc, dao, quả cam, đĩa, khăn lau.
Nhạc bài hát: Quả.
2. Đồ dùng của trẻ
Bàn cho trẻ ngồi, dụng cụ vắt nước cam, Quả cam cắt sẵn, khăn lau tay, thìa, cốc, đường, nước lọc…
III. Tiến hành:
1. Gây hứng thú
Xin chào mừng các bé đến với buổi trải nghiệm “Bé tập làm nội trợ” ngày hôm nay.
Để trở thành một người nội trợ giỏi cô yêu cầu chúng mình phải vượt qua rất nhiều thử thách. Chúng mình đã sẵn sàng vượt qua những thử thách để trở thành một người nội trợ giỏi chưa nào?
Thử thách đầu tiên đó là trò chơi mô phỏng các động tác “Vắt nước cam”.
Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi mô phỏng “Vắt nước cam”
Xin chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt qua thử thách thứ nhất. Cô khen các bạn một tràng pháo tay.
Và bây giờ xin mời các bạn đến với thử thách thứ 2 đó là thử thách “Pha nước cam”
2. Nội dung
* Bước 1: Kinh nghiệm cụ thể
Cô đố các bạn để pha được một cốc nước cam chúng mình cần những nguyên liệu gì?
Thế bạn nào cho cô biết để vắt được nước cam chúng mình phải vắt như thế nào?
* Bước 2: Quan sát phản hồi
Cô cho trẻ quan sát một số đồ dùng nguyên liệu cần chuẩn bị để vắt được nước cam.
Cô cho trẻ xem video hướng dẫn cách vắt nước cam
Cô cho trẻ nói về video mà trẻ vừa được xem.
Bước 3: Khái niệm hoá
Cô hướng dẫn trẻ cách vắt nước cam
Đầu tiên để giữ gìn vệ sinh cô đã rửa tay thật sạch trước khi pha nước cam.
Cô dùng con dao cắt đôi quả cảm, chúng mình còn nhỏ không được dùng dao để cắt nếu muốn vắt nước cam chúng mình phải nhờ người lớn làm gì?
Sau đó cô lấy dụng cụ vắt nước cam, úp nửa quả cam xuống, tay trái giữ dụng cụ, tay phải vừa ấn vừa vắt cho đến khi hết nước cam.
Cô đổ nước vừa vắt được vào cốc, rót chút nước lọc vào, cô lấy một thìa đường cho vào cốc, còn các con thì tùy theo ý thích của chúng mình, bạn nào thích uống ngọt thì cho nhiều thêm chút, nhưng chúng ta không nên uống quá ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe.
Tiếp theo cô dùng thìa khuấy đều cho đến khi đường tan hết.
Cô cho trẻ nhắc lại cách vắt nước cam, sau đó cô cho trẻ về nhóm thực hiện cách vắt nước cam.
Bước 4: Thủ nghiệm tích cực
Trẻ về nhóm thực hành vắt nước cam, cô đi từng nhóm, quan sát, hướng dẫn trẻ khi cần thiết.
3. Kết thúc:
 Cô đến từng nhóm nhận xét và động viên khuyến khích trẻ, cô cho trẻ uống nước cam.
Cô giáo dục trẻ ăn và uống nước các loại quả để tăng cường sức khỏe.
Giáo dục trẻ khi ở nhà biết giúp ông bà bố mẹ một số công việc vừa sức và cho trẻ cất đồ dùng

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                       - Hướng dẫn trò chơi:  Đi như gấu, bò như chuột
                       - Chơi tự do: Cờ vua, góc học tập, thư viện
                       - Nêu gương cuối ngày   
1. YÊU CẦU 
- Gi¸o dôc trÎ vui ch¬i ®oµn kÕt, phèi hîp víi b¹n 
- TrÎ nhí tªn trß ch¬i, n¾m ®­îc c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i.
- Gióp trÎ ph¸t triÓn ph¶n xạ nhanh nhÑn khÐo lÐo. 
2. ChuÈn bÞ: 
- §Þa ®iÓm ch¬i réng r·i, an toµn.
- 4 vòng cung thể dục, hoặc kê 4 cái ghế đặt gậy thể dục lên trên.
3. TiÕn hµnh: 
a. Hướng dẫn trò chơi  “Đi như gấu, bò như chuột”
- Cô đặt 4 vòng cung thành 2 hàng, cái nọ cách cái kia 1m. Cô chia trẻ thành 2 đội, lần lượt cô cho từng trẻ lên chui qua 2 vòng. Vòng thứ nhất cô yêu cầu trẻ phải bò bằng bàn chân, bàn tay. Vòng thứ 2 cô chon trẻ bò bằng cẳn tay, cẳng chân. Sau đó chạy về vị chí cũ, bạn khác tiếp tục lên chơi, đội nào song trước và ít người chậm vào vòng đội đó sẽ thắng cuộc. Cô cho trẻ tiếp tục trò chơi 2, 3 lần.
 b. Chơi tự do: Cờ vua, góc học tập, thư viện
 Cô gợi mở để trẻ về nhóm chơi mà trẻ thích. Cô quan sát động viên trẻ chơi an toàn, khuyến khích trẻ vui chơi đoàn kết, không tranh đồ dùng đồ chơi của bạn. 
* Nêu gương cuối ngày
* Vệ sinh trả trẻ
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     


Thứ 3, ngày 06 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Văn học
Truyện: Cáo, Thỏ và gà Trống 
I. Yêu cầu
1. Kiến thức: Trẻ biết tên truyện “ Cáo, thỏ và gà trống” và các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung truyện nói về chó và gấu là 2 con vật nhút nhát, gà trống là con vật dũng cảm biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
2. Kỹ năng:Trẻ biết thể hiện cử chỉ điệu bộ, giọng điệu diễn cảm phù hợp tính cách từng nhân vật trong truyện. Rèn kỹ năng trả lời rõ ràng mạch lạc, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
3. Thái độ:Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động học. Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ luôn tự tin, có lòng dũng cảm, biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.. 
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Mô hình nhà thỏ, nhà cáo, cây xanh, cây ăn quả, cây hoa.
- Sân khấu, rối tay, hình nhà gỗ, nhà bằng băng.
- Tivi có nhạc các bài hát: “Trời nắng, trời mưa”; “Con gà trống”, “Đố bạn”. nhạc nền kể chuyện. Mũ thỏ
2. Đồ dùng của trẻ:
- Thảm cho trẻ ngồi, ghế hình chữ U
- Mũ thỏ đủ cho trẻ, 1 mũ cáo, 1 mũ gà trống, 3 mũ chó, 1 mũ gấu, 1 mũ thỏ.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú. (2 - 3 phút)
 - Cho trẻ hát bài : "Ta đi vào rừng xanh"
 - Các con vừa hát bài gì?
 - Trong bài hát nhắc đến những con vật gì? Những con vật đó sống ở đâu?
 - Muốn bảo vệ các con vật, các con phải làm gì?
Cô đố các con nhé, có một câu chuyện kể về con vật nào đã cướp nhà thỏ để ở?
- Cáo và thỏ có trong câu chuyện gì?
- Khi thỏ bị mất nhà thì những người bạn tốt đã đòi lại nhà cho thỏ như thế nào, các con cùng nghe lại câu chuyện “Cáo , thỏ và gà trống” nhé.
2. Nội dung. (22 phút)
2.1. Kể chuyện cho trẻ nghe
Cô kể 1lần : Diễn cảm câu chuyện
- Các con vừa được nghe câu chuyện gì nhỉ?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
2.2. Câu hỏi đàm thoại:
- Nhà cáo được làm bằng gì? Còn nhà Thỏ được làm bằng gì?
- Vì sao Cáo lại xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ?
- Thỏ có cho Cáo sưởi nhờ không?
- Sau khi Cáo vào nhà Thỏ thì chuyện gì đã xảy ra?
- Những ai đã giúp đỡ Thỏ?
- Bác Gấu và bạn Chó có đuổi được Cáo không?
- Vì sao mà bác Gấu và bạn Chó lại không đuổi được cáo?
- Cáo đã nói gì để bác Gấu và Chó sợ hãi?
- Ai đã đuổi được Cáo?
- Gà Trống đã nói như thế nào để cáo phải sợ hãy?
- Qua câu chuyện các con thấy Gà Trống là người như thế nào?
§óng råi! B¹n Chã vµ b¸c GÊu tuy tèt bông nhưng cßn nhót nh¸t nªn chưa ®uæi ®ưîc C¸o. Cßn b¹n Gµ trèng ch¼ng nh÷ng tèt bông mµ cßn rÊt dòng c¶m nªn ®· ®uæi ®ưîc C¸o vµ lÊy l¹i nhµ cho Thá 
 - Các con vừa được nghe câu chuyện rồi, các con sẽ học tập nhân vật nào?
- Học tập gà Trống điều gì?
C¸c con hãy học tập gà trống lòng dũng cảm và tốt bụng, ngoài ra các con cần phải nhớ b¹n bÌ lµ ph¶i biết yªu thư¬ng gióp ®ì lÉn nhau, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬i vµ kh«ng ®¸nh b¹n. Các con nhớ chưa? 
+ Chúng ta cùng thể hiện tình cảm dành cho Gà trống qua bài hát “Con gà trống nào”
2.3. Dạy trẻ kể lại chuyện
* Lần 1: Nhóm kể chuyện
Cô cho trẻ tạo thành từng nhóm nhân vật để kể
* Lần 2: Cá nhân kể
Cô mời trẻ thuộc chuyện lên kể cho cả lớp nghe
*Lần 3:  Cô dẫn chuyện – trẻ đóng kịch
Mẹ tặng cho các con một món quà, đó là mũ các nhân vật trong câu chuyện.
Với những chiếc mũ này mẹ con mình sẽ cùng đóng kịch Cáo thỏ và gà trống để tham gia “Hội thi đua tài của các loài vật” được tổ chức vào mùa xuân hàng năm. Các con có đồng ý không nào?
 Vậy ai thích nhân vật nào trong câu chuyện thì các con hãy lên lấy mũ đội để chuẩn bị đóng kịch nào.
Cô giới thiệu các vai diễn.
(1 trẻ làm gà trống, 1 con cáo, 1 con thỏ, 2 – 3 con chó và 1 con gấu.
Cô: loa loa loa loa. Hội thi đua tài của các loài vật đã mở. ….
Các con ơi! Mùa xuân đã đến“ Hội thi đua tài của các loài vật” đã mở. Mẹ thấy các con đã thể hiện rất thành công các nhân vật của mình rồi, và bây giờ mẹ con mình cùng đến tham gia hội thi nào.
3: Kết thúc. (1 phút).
Cô cùng trẻ hát bài “Đố bạn” đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát đi vào lớp.
- Ta đi vào rừng xanh ạ.
- 2 – 3 trẻ trả lời.

- Cả lớp trả lời.
- Cáo ạ


· Trẻ lắng nghe





- Cáo, thỏ và gà trống.


- Trẻ ngồi thảm.


- Cáo, thỏ và gà trống
- 2 – 3 trẻ t lời.

- Trẻ làm gà trống đi một vòng.
- Trẻ ngồi ghế xem.


- Cáo, thỏ và gà trống
- Nhà cáo bằng băng, nhà thỏ bằng gỗ.
- Mùa xuân…tan ra thành nước.
- Có ạ.
- Cáo đuổi…khỏi nhà.
- Gấu, chó, gà trống.
- Không ạ.
- Vì sợ hãi.

- Ta mà …tan xác.
- Gà trống.
- Ta vác hái…ở đâu ra ngay
- Dũng cảm, tốt bụng.






- Gà trống.
- Dũng cảm, tốt bụng


- Nhớ rồi ạ.

- Trẻ hát vận động.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ đóng vai nhân vật theo nhóm.
- 2 – 3 trẻ lên kể





- Trẻ đóng kịch








- Trẻ hát đi ra ngoài.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                          - HĐCCĐ:Quan sát thời tiết
                          - TCV§: Mèo và chim sẻ; TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
                          - Chơi tự chọn: Xếp hột h¹t, bóng,vòng,cầu trượt, xích đu
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ nªu ®­îc c¸c dÊu hiÖu vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m ®ã. Biết luật chơi, cách chơi trò chơi vận động, biết xếp hột hạt, chơi với bóng và cách chơi đồ chơi ngoài trời.
- BiÕt nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt, ®i d¹o ®i ch¬i biÕt nhËn xÐt ®­îc c¶nh vËt xung quanh tr­êng…Trẻ khéo léo nhanh nhẹn trong các trò chơi.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa, chơi đoàn kết với bạn.
II. ChuÈn bÞ :
    - S©n s¹ch sÏ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ.
    - Quần áo trẻ gọn gàng, ấm.Hột h¹t, bóng,vòng, cầu trượt, xích đu
III. TiÕn hµnh :
1. Ổn định tổ chức:
  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.
  Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Quan s¸t thêi tiÕt
- Cho trÎ ra s©n ch¬i trß ch¬i “Trêi n¾ng, trêi m­a”
- C« cho trÎ quan s¸t thêi tiÕt vµ nhËn xÐt vÒ thêi tiÕt ngµy h«m ®ã . 
- H«m nay thêi tiÕt thÕ nµo? 
- M­a hay n¾ng? 
- BÇu trêi h«m nay thÕ nµo? ...
- Đây là thời tiết mùa gì?
- Trời rét chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?
     Tõ ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n søc khoÎ theo mïa.
  C« cho trÎ ®i d¹o ch¬i quanh s©n tr­êng, trÎ nhËn xÐt c¸c c¶nh vËt xung quanh…Th¨m quan khu vui ch¬i…
2.2.TCV§: Mèo và chim sẻ; 
Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
* TCDG:  Kéo cưa lừa xẻ
- Cô cho trẻ tìm bạn
- Cho trẻ chơi từ 3-4 lần. Cô bao quát trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.3.Chơi tự chọn:  Xếp hột h¹t, bóng,vòng,cầu trượt, xích đu
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ xếp hàng vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- ATGT: Người tài xế giỏi
- Trò chơi chữ cái “t”
- Chơi tự do: Xếp hình, góc kỹ năng, chơi góc sách truyện
I. Mục đích yêu cầu:
*Kiến thức: Trẻ làm quen với luật lệ giao thông. Trẻ nhận biết chữ t và cách phát âm
*Kĩ năng: Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể. Rèn kĩ năng cầm bút và tô màu.
*Thái độ: Trẻ tham gia các hoạt động tích cực hứng thú và chơi đoàn kết với bạn.
II. ChuÈn bÞ: 
- Vở Làm quen chữ cái, sáp màu, ghế kê tho nhóm đủ cho trẻ ngồi. Trẻ chữ t, tranh mẫu
- Mỗi trẻ 1 túi cát, một vòng thể dục là vô lăng. 3 cờ hoặc đèn hiệu: Xanh, đỏ, vàng
- Xếp hình, góc kỹ năng, sách truyện theo chủ đề,…
III. TiÕn hµnh: 
1.ATGT: Người tài xế giỏi
+ Luật chơi: Khi có tín hiệu đèn đỏ phải dừng lại ngay và không làm rơi túi cát. Đèn xanh được đi nhưng khi đi không được làm rơi túi cát. Nếu đi và dừng lại không làm rơi túi cát sẽ là người tài xế giỏi.
+ Cách chơi: 
- Cho trẻ đặt túi cát lên đầu và chú ý nhìn cô giáo phát hiệu lệnh.
- Khi cô giơ “cờ vàng”, tất cả chuẩn bị đi. Khi cô giơ “cờ xanh tất cả các ô tô chở hàng đều được đi. Khi cô giơ “cờ đỏ”, tất cả đứng lại (đi và đứng lại cho thật khéo để không bị rơi “hàng”.
- Trò chơi tiếp tục, cô thay đổi tín hiệu giao thông không theo quy luật nào để trẻ tập phản ứng nhanh, ví dụ: xanh, vàng, đỏ; vàng, đỏ, xanh...
2. Trò chơi với chữ cái t
- Cô giới thiệu thẻ chữ t
- Cô phát âm, trẻ phát âm
 Tiếp theo là trò chơi “Đánh trống truyền loa “
   + Cách chơi. Cho trẻ nắm tay thành vòng tròn .Cô là người đánh trống cô phát cho trẻ  thẻ chữ cái t. cô đánh trống nhanh trẻ truyền chữ cái qua cho bạn khi nghe cô gõ mạnh tiếng trống xuống, thì trẻ cầm thẻ chữ cái đó đưa lên phát âm. 
 - Thực hiện trong vở
+ Cô cho trẻ phát âm chữ t
+ Cô đọc câu đố về con dơi, cả lớp đoán. Cho trẻ tìm chữ t trong từ “con vịt” và cô tô màu con vịt, cô nói cách cầm bút và tư thế ngồi tô.
+ Cho trẻ đọc và khoanh tròn chữ t trong từ: Con vẹt, con tê giác
+ Trẻ thực hiện: Cô hỏi trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi tô.
  Cô quan sát và giúp trẻ còn chậm, nhắc trẻ tô con vịt đẹp và tô chữ t rỗng.
- Cho trẻ xem những bài bạn tô đẹp.
3.3. Chơi tự do:  Xếp hình, góc kỹ năng, chơi góc sách truyện,…
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_______________________________________________

Thứ 4, ngày 07 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Thể dục
- VĐCB :  Bật từ trên cao 30-35 cm xuống 
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
I. Yêu cầu:
1. Kiến thức
- TrÎ nhí tªn bµi tËp, tªn trß ch¬i
- TrÎ biÕt nhón bËt vµ tiÕp ®Êt b»ng hai mòi bµn ch©n,
- HiÓu c¸ch ch¬i luËt ch¬i cña trß ch¬i “ Chuyền bóng qua đầu.”.
2.  Kĩ năng: 
- TrÎ biÕt nhón bËt ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng hai mòi bµn ch©n.
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c râ rµng theo hiÖu lÖnh cña c«.
- Cã kü n¨ng chuyÓn ®éi h×nh ®éi ngò trong khi tËp
3. Giáo dục:  
Trẻ có ý thức trong giờ tập luyện. GD trẻ chăm tập thể dục, ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh sạch sẽ
II. Chuẩn bị 
1. Đồ dùng của cô: 
- X¾c x«, bµi “ “ Ta đi vào rừng xanh”  ”, “Chú thỏ con”, “ Trời nắng, trời mưa”
- Loa, máy tính
- Bục bật, trang phục cho cô gọn gàng.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mũ  thỏ trắng và mũ hươu cao cổ. 2 bục bật. Rổ đựng, bóng nhựa 
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 2 phút)
-  Chào mừng các bạn đã đến với “ Hội khỏe rừng xanh”
- Đến với chương trình  "Hội khỏe rừng xanh" ngày hôm nay cả hai đội sẽ phải trải qua 3 phần thi:
+ Phần thi thứ nhất: Đồng diễn
+ Phần thi thứ 2: Ai bật giỏi
+ Phần thi thứ 3: Về đích
- Để bước vào hội thi cô xin hỏi có ai bị đau chân đau tay hay thấy trong người mệt mỏi không?
Vậy cô mời cả hai đội sẽ cùng cô khởi động nào.
2. Nội dung: (20-22 phút)
2.1. Khởi động:
Cô và trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc bài hát “ Ta đi vào rừng xanh”  kết hợp đi các kiểu chân: đi thường, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nhanh, chậm... sau đó dồn về 3 hàng để tập BTPTC.
2.2. Trọng động:
a. BTPTC: Tập các động tác kết hợp bài: Chú thỏ con
- Tay: Đưa hai tay sang hai bên, ra trước ( 4l x 4n)
- Lưng, bụng lườn: 2 tay lên cao , cúi gập người.( 4l x 4n)
- Chân: 2 tay giang ngang, về phía trước kết hợp khụy gối.( 6l x 4n)
- Bật: Bật tại chỗ. ( 6l x 4n)
b. VĐCB: Bật từ trên cao 30-35 cm xuống .
Cô đưa những chiếc bục bật ra hỏi trẻ: Cô có gì đây? Với những chiếc bục này chúng mình có thể thực hiện vận động gì?
* Cô làm mẫu:
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2 và giải thích động tác:
Tư thế chuẩn bị cô đứng tự nhiên trên bục gỗ, tay đưa từ sau ra trước, đồng thời hơi khuỵu gối. Khi có hiệu lệnh   ”bật” cô nhún chân và bật lên cao, khi rơi chạm đất bằng 2 đầu bàn chân, gối hơi khuỵu, tay đưa ra phía trước dể giữ thăng bằng rồi cô đi về cuối hàng
-  Cô cho 2 trẻ khá lên thực hiện. 
* Trẻ thực hiện:
+ Lần 1: Cá nhân trẻ từng hàng thực hiện.
+ Lần 2: Thực hiện theo nhóm ( mỗi nhóm 2-3 bạn)
+ Lần 3: Thi đua giữa 2 tổ: Kết hợp chọn con vật sống trong rừng.
(Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ và nhắc trẻ không lao người về phía trước)
- Hỏi trẻ tên bài tập, nhận xét, động viên và khen ngợi trẻ.
+ Củng cố: Xin mời 2 bạn đại diện 2 đội lên thực hiện giao lưu
- Xin chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi thứ hai.
- Để biết kết quả chung cuộc của cuộc thi ngày hôm nay cô mời cả hai đội bước vào phần thi cuối cùng có tên "Về đích"
c. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Cách chơi: Hai đội sẽ xếp thành hai hàng bạn đầu hàng sẽ lấy bóng cầm bóng bằng 2 tay giơ cao lên đầu chuyền  cho bạn đứng sau, bạn đứng sau dùng 2 tay đỡ bóng và chuyền chop bạn tiếp theo, cứ chuyền như thế cho đến hết hàng. Bạn cuối hàng cầm bóng thả vào rổ của đội mình. Bạn đầu hàng lại tiếp tục chuyền. Trong thời gian là một bản nhạc đội nào chuyền được nhiều bóng hơn đội đó sẽ giành chiến thắng
- Luật chơi: Trong khi chuyền đội nào làm rơi bóng sẽ không được tính
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ và kiểm tra kết quả chơi.
- Nhận xét, trao phần thưởng
2. 3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 -2 vòng.
3. Kết thúc (1 phút)
Cô và trẻ hát : Trời nắng trời mưa, chuyển hoạt động
	
- Chúng tôi là đội thỏ trắng và hươu cao cổ











- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ tập BTPTC








- 2 – 3 trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu tên VĐCB

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.
- Trẻ quan sát cô làm mẫu và chú ý lắng nghe.


- Trẻ xung phong lên tập.

- Lần lượt từng trẻ lên tập.
- Nhóm trẻ lên tập.
- 2 tổ thi đua.



- 2 trẻ thực hiện








- Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi.








- Trẻ chơi.
- Trẻ lắng nghe cô nhận xét.
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

- Trẻ hát



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan s¸t vườn rau
- TCV§ : Gà vào vườn rau; C¸o vµ thá
- Chơi tự chọn:Phấn, nhặt lá cây, chăm sóc vườn rau, đồ chơi ngoài trời.
I. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ kể tên được một số loại rau có trong vườn, biết 1 số đặc điểm nổi bật và ích lợi của một số loại rau.
*Kỹ năng: Trẻ chơi các trò chơi hứng thú và đúng luật, phát triển vận động cho trẻ, tạo cảm giác thoải mái vui tươi cho trẻ.
*Thái độ:Giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tập thể, biết chăm sóc và bảo vệ rau.
II. Chuẩn bị:
  - Vườn rau: Cải, rau su hào, bắp cải,….
  - Sân chơi rộng rãi, sạch sẽ an toàn cho trẻ.  Trang phục cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động, 1 mũ cáo.  PhÊn, hột h¹t, ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi…
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức:
  C« giíi thiÖu môc ®Ých buæi quan s¸t.Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.
  Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
 2.1. HĐCCĐ: Quan sát “ Vườn rau”
Cô cùng trẻ đến thăm quan vườn rau và hỏi trẻ:
- Trong vườn trường có những loại rau gì?
- Đây là rau gì?
- Đây là gì của rau?
- Lá rau có màu gì?
 Rau cải( rau hẹ) dùng để xào, nấu canh. Trong rau có nhiều vitamin…
- Nhà cháu có trồng rau này không? Để rau chóng lớn chúng mình phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ rau, ăn rau để cho cơ thể khỏe mạnh…
2.2. TCV§: Gà vào vườn rau; C¸o vµ thá
-Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.
2.3.Ch¬i  tự chọn: VÏ phÊn trªn s©n, x©u h¹t, ch¬i cầu trượt, xích đu
  Cô giới thiệu các đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3.Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HĐ GÓC
HĐTT: Giao lưu hoạt động tập thể vơi lớp 4TA
I. Mục đích – yêu cầu:
-Trẻ biết tên lớp giao lưu, biết tên 1 số bạn và biết nhảy kết hợp với nhạc bài “Rửa tay”. Biết luật chơi, cách chơi các TCVĐ.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng hợp tác cùng thực hiện nhiệm vụ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.
II. Chuẩn bị:
- Câu hỏi đàm thoại, trang phục gọn gàng, cây đu đủ, que chỉ, xắc xô, nhạc bài hát.
- Trang phục gọn gàng, vòng, bóng, khăn bịt mắt, vạch, cầu trượt, đu quay.
III.Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày. Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:
2.1) Giao lưu dân vũ với lớp 4TA
- Xin chào các bé đến với chương trình thể thao dân vũ
-  Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhảy dân vũ bài “Rửa tay” nhé.
- Cô cho trẻ nhảy theo nhạc.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.2) TCVĐ: Thi xem ai khéo? 
+Cách chơi: 12-14 bạn 1 lượt chơi, 2 bạn đứng quay mặt vào nhau, chuyển bóng bằng bụng, không được để rơi bóng.
+ Luật chơi: Ai làm rơi bóng thì phải quay lại đi từ đầu.
(Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.)
* TCDG: Bịt mắt bắt dê:
+ Cách chơi:  Lớp ... có một người bịt mắt, các bạn còn lại đứng cầm tay nhau tạo thành vòng tròn. Trẻ lớp ... làm dê đứng trong vòng tròn,  có thể né người bắt dê nhưng không được chạy ra khỏi vòng tròn và phải liên tục kêu “be be" giả dạng tiếng dê để thu hút sự chú ý của người bịt mắt. Đối với người bịt mắt, cần phải nghe và phán đoán tiếng kêu “be be" từ hướng nào, từ đó bắt những chú dê xung quanh, . 
* Luật chơi: - Trong thời gian là một bản nhạc, lớp nào bắt được nhiều dê thì giành chiến thắng..
Kết thúc: Cô nhận xét kết quả và tuyên bố lớp giành chiến thắng trong các trò chơi.
E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- KNS: Nhận biết 1 số dấu hiệu khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh                             
- Chơi tự do: Ghép nút lớn, thổi chong chóng, xem tranh
- Nêu gương cuối ngày
I. Yªu cÇu:
* Kiến thức: - Trẻ nhận biết được một số dấu hiệu khi bị ốm để nói cho người lớn biết. 
*Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng phòng tránh bệnh tật., trẻ biết phối hợp chơi cùng bạn
*Thái độ: C« gi¸o dôc trÎ biÕt biÕt ngoan ngo·n, yêu lao độngvàchăm chỉ làm việc. Vui chơi đoàn kết.
II.Chuẩn bị: 
    - Video nhận biết dấu hiệu khi bị ốm và cách phòng tránh.
    - Tranh các nghề, bộ ghép nút lớn, chong chóng, tranh động vật,...
III. TiÕn hµnh :
1. KNS: Dạy trẻ nhận biết một số dấu hiệu khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- Cô cùng trẻ múa hát bài “Sức khỏe là vàng”
+ Các con vừa vận động bài hát gì?
+ Để có sức khỏe thì các con phải làm gì?
+ Không biết khi bị ốm thì có những biểu hiện nào nhỉ?Vì sao chúng ta bị ốm? Để không bị ốm thì chúng ta phải làm gì ?
- Tất cả những thắc mắc này sẽ được cô con mình giải đáp qua bài học:nhận biết một số dấu hiệu khi ốm, đau, chảy máu.
* Dấu hiệu khi bị ốm và cách phòng tránh: 
- Cho trẻ xem vi deo.
- Khi bị ốm các con có những biểu hiệu gì? ( Má đỏ hơn bình thường, hắt hơi liên tục,  ho, ngạt mũi, sổ mũi, sốt, đau đầu, sốt trên 37,5độ C, cơ thể mệt mỏi không muốn tham gia bất kì một hoạt động gì, đau rát cổ họng, không buồn ăn, ăn không ngon miệng)
* Cách phòng tránh: Khi tham gia các hoạt động ngoài trời phải đội mũ, mặc áo mưa hoặc che ô khi trời mưa, khi chơi tay bẩn không được đưa tay lên mắt mũi miệng mà phải rửa tay bằng xà phòng, rửa tay trước khi ăn , sau khi đi vệ sinh, không ăn những đồ ăn lạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn đúng giờ…
- Khi có những dấu hiệu trên chúng mình phải báo ngay cho cha mẹ, cô giáo hay người lớn nhé.
2. Chơi tự do: Ghép nút lớn, thổi chong chóng, tranh động vật,...
  Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     _________________________________________
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A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Âm  nhạc
-  Dạy VĐ: Đố bạn  
-  Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn  
- TCÂN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
I. Yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hát thuộc bài hát và hát đúng nhạc.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình qua bài hát.
2. Kỹ năng:
- Trẻ thích nghe hát và hưởng ứng cảm xúc khi nghe tác phẩm.
- Trẻ chơi trò chơi đúng cách và đúng luật.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường sống và yêu quý các con vật quý hiếm.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn”, “ Đố bạn”. - Nhạc cụ âm nhạc.
* Đồ dùng của trẻ:  6 chiếc vòng thể dục, dụng cụ âm nhạc
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Gây hứng thú:  (2 phút)
- Cô vào vai cô voi
- Xin chào các bạn nhỏ 4TB, các bạn biết mình là ai không ?
- Trong rừng ngoài con voi ra còn có những con vật gì 
- Và cô Hồng Ngọc cũng sáng tác một bài hát về những con vật sống trong rừng đấy, đó là bài hát gì ác bạn nhớ không ? 
- Mời các con cùng nghe giai điệu bài hát và nói tên bài hát khi giai điệu kết thúc nhé.
2. Nội dung: 22 phút
2.1. Dạy VĐMH: Đố bạn
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 
Bài hát “Đố bạn” Nhạc và lời của nhạc sĩ Hồng Ngọc. Bài hát viết về các con vật sống trong rừng. Trèo cây nhanh như khỉ, đầu đội hai cái ná là chú hươu sao, hai tai to là chú voi, dáng đi phục phịch như bác gấu
- Bây giờ lớp mình hát cùng cô nào. (2-3 lần)
* Cô hướng dẫn múa từng động tác
+ Để bài hát hay và sinh động hơn hôm nay cô sẽ dạy các con múa minh họa theo lời bài hát
- Cô hát và vận động minh họa lần 1.
+ Động tác 1. Trèo cây………….con gì.
-Hai tay lên ra trước miệng làm động tác trèo, chân nhún theo nhịp bài hát.
+ Động tác 2. Đầu đội … hươu sao.
-Hai tay trên đầu vẫy vẫy kết hợp nhún chân.
+ Động tác 3. Hai tai………….voi to.
-Hai tai đưa ngang tai, nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại kết hợp nhún chân.
+ Động tác 4. Trông xem …………..thế kia.
-Một tay chống hông, một tay đưa ra rước chân nhún theo nhịp bài hát.
+ Động tác 5. Phục phịch…………..gấu đen.
- Hai tay chống hông, chân dậm đều.
* Cô hát múa lại cho trẻ xem
* Dạy trẻ múa minh họa
-  Bây giờ lớp mình cùng hát và vận động minh họa để bài hát hay hơn nhé!
- Mời tổ, nhóm bạn trai – bạn gái, mời 1 vài cá nhân.
- Cô mời trẻ hát múa theo ý thích.
- Chú ý sửa sai cho trẻ.
 Giáo dục: Các con vật quý hiếm đang dần bị tuyệt chủng nên chúng ta phải biết bảo vệ, không săn bắn, không chặt phá rừng làm mất môi trường sống của động vật.
2.2. Nghe hát:Chú voi con ở Bản Đôn
- Hôm nay cô sẽ hát tặng lớp mình bài hát cũng nói về 1 con vật rất có ích cho mọi người. Các con lắng nghe nhé!
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.
+ Cô vừa hát cho lớp mình nghe bài “Chú voi con ở bản đôn” tác giả Phạm Tuyên. Bài hát nói về chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con, chú đến từ rừng già và ở với con người, giúp buôn làng kéo gỗ.
- Cô mở máy và mời nhóm 3, 4, 5 trẻ lên hát múa cùng cô.
2.3. Trò chơi :  Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần
3. Kết thúc: (1 phút)
Cho trẻ hát bài “Đố bạn” ra ngoài	
	

- Trẻ trả lời



- Đố bạn

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời.




- Cả lớp hát



- Cả lớp quan sát













- Trẻ quan sát

- Cả lớp hát và vận động

- Ba tổ biểu diễn, Nhóm, cá nhân biếu diễn

- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chú ý nghe cô hát và thể hiện tình cảm bài hát cùng cô.


- Trẻ hưởng ứng cùng cô.


- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

- Trẻ hát và ra chơi.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                                      - HĐCCĐ:Thí nghiệm quả cam nổi hay chìm?
                                      - TCVĐ: Chạy tiếp cờ ; TCDG: Kéo co
                                      - Chơi tự chọn: Câu cá, chăm sóc cây, vòng, phấn.
I. Yªu cÇu:
*Kiến thức: Trẻ biết được quả cam còn nguyên vỏ sẽ nổi trong nước, quả cam đã bóc vỏ sẽ chìm dưới nước.Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi và chơi thành thạo trò chơi.
*Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng quan sát, trả lời rõ ràng và nhanh nhẹn, khéo léo
*Thái độ:  Trẻ yêu các thí nghiệm, vui chơi đoàn kết, vâng lời cô giáo, biết phối hợp chơi cùng bạn.
II. ChuÈn bÞ:
   - 2 bình nước trong, hai quả cam ( Quýt). 2 ống cờ, 2 lá cờ.
   - S©n ch¬i s¹ch sÏ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ.
   - Trang phục của cô và trẻ gọn gàng dễ vận động.Bộ đồ chơi câu cá, bộ chăm sóc cây, vòng, phấn.
III. TiÕn hµnh:
1.Ổn định tổ chức:
  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
 2.1. HĐCCĐ:Thí nghiệm quả cam nổi hay chìm?
 - Cô giới thiệu tên thí nghiệm và hai quả cam. Cô đặt câu hỏi: Khi cho cam vào nước, cam sẽ nổi hay chìm?
- Sau khi trẻ đã nói dự đoán của mình. Cô cho hai trẻ lần lượt thả hai quả cam vào hai   bình nước và quan sát. Cho trẻ nêu những gì quan sát được.
- Cô kết luận: Cam chưa bóc vỏ sẽ nổi trong nước.
- Cô lấy một quả cam trong bình nước ra và bóc vỏ. Sau đó hỏi trẻ: Nếu bây giờ cô thả quả cam đã bóc vỏ vào nước thì quả cam này sẽ chìm hay nổi?
- Cô cho trẻ dự đoán và tiến hành cho quả cam đã bóc vỏ vào bình nước thứ 2. Cho trẻ quan sát và nêu nhận xét.
=> Kết luận: Cam chưa bóc vỏ sẽ nổi khi cho vào nước, cam đã bóc vỏ sẽ chìm khi cho vào nước.
- Cho 2- 4  trẻ thực hiện lại và nêu nhận xét.         
=> Giáo dục trẻ yêu các thí nghiệm, vui chơi đoàn kết
2.2.TCV§: Chạy tiếp cờ; TCDG: Kéo co
Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.
2.3. Chơi tự chọn: Câu cá, chăm sóc cây, vòng, phấn.
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn – trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Làm quen Tiếng Anh: frog(ếch), fish(cá), turtle(rùa)
- Chơi tự do: Lắp ghép các con vật, xem tranh, góc kỹ năng, cờ vua
- Nêu gương cuối ngày
I/ Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được tên gọi các con vật bằng tiếng anh: frog(ếch), fish(cá), turtle(rùa)
- Rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết. Tích cực tham gia hoạt động.
II/ Chuẩn bị:
- Phần mềm tiếng anh BKT-SmartKids-V3
- Tranh lắp ghép các con vật, tranh về các con vật sống trong rừng, đồ chơi góc kỹ năng, cờ vua.
III/ Tiến hành:
1.  Làm quen Tiếng Anh: bird, duck, chicken
- Cô mở phần mềm BKT-SmartKids =>chọn  Tiếng Việt => Lựa chọn sách “Fingerprints” => độ tuổi 4-5t => On the farm => Bài giảng => Bài giảng 2.
- Trẻ đọc theo phần mềm từng tên con vật: frog(ếch), fish(cá), turtle(rùa)
- Trẻ đọc theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
2. Chơi tự do:  Lắp ghép các loại quả, xem tranh rau củ quả, góc kỹ năng, cờ vua
  Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
________________________________________________
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A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Làm quen với chữ cái
Chữ “c”
I. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
[bookmark: _Hlk96213276]- Trẻ nhận biết và được làm quen với chữ cái “c”qua các trò chơi, qua tranh thơ.
- Trẻ biết phát âm “c”theo cô, biết cấu tạo chữ “c”
- Trẻ lắng nghe và giải câu đố về “đàn cá”, trẻ biết tô màu con cá vàng
- Gạch chân chữ cái “c”trong từ đàn cá, con cá vàng, con đom đóm.
- Tô màu chữ “c”theo khả năng
* Kỹ năng:
[bookmark: _Hlk96213243]- Rèn luyện khả năng tập trung ghi nhớ và củng cố kỹ năng phát âm tròn vành rõ tiếng, cách cầm bút tô màu con cá vàng và chữ “c”
- Phát triển trí tưởng tượng sự liên hệ của trẻ về mọi vật xung quanh.
* Thái độ: giáo dục trẻ tích cực tham gia học tập.
II. Chuẩn bị
a. Đồ dùng của cô:
[bookmark: _Hlk96213214]- Thẻ chữ cái “c”. Powerpoint cấu tạo chữ “c”
- Tranh hướng dẫn nhận biết và làm quen với chữ cái “c”
- Bảng treo tranh hướng dẫn, sáp màu, ghế, que chỉ.
- Máy tính, loa, nhạc.
b. Đồ dùng của trẻ:
[bookmark: _Hlk96213192]- Vở giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái
- Sáp màu. Bàn ghế đủ cho trẻ ngồi
III.Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định ( 2 phút)
- Cô cùng trẻ hát, vận động “ABC”
- Giới thiệu, dẫn dắt vào bài.
2. Nội dung. (20-22 phút)
* Cho trẻ làm quen với chữ cái “c”
- Cô đọc câu đố về đàn cá, cho trẻ đoán
- Cô cho trẻ quan sát từ đàn cá. Cô hỏi trẻ: 
+ Cô có gì đây?
+ Trẻ lên rút những chữ cái mà mình đã học?
- Cô giới thiệu chữ cái mới mà hôm nay cô sẽ dạy các bạn
- Cô cho trẻ làm quen với chữ “c”
- Cô giơ thẻ chữ cái “c” ra cho trẻ xem 
- Cô đọc mẫu 3 – 4 lần
- Cho trẻ đọc cùng cô 2 – 3 lần chữ “c”
- Cho tổ nhóm, cá nhân trẻ đọc chữ “c”
- Cô giới thiệu:cấu tạo chữ “c”
- Trò chơi : Chọn con vật có gắn chữ cái “c”
+  Cho trẻ tìm con vật có gắn chữ “c” theo yêu cầu của cô.
+Trẻ tìm con vật có chữ “c” và giơ lên cô kiểm tra. Cho trẻ đọc 2 – 3 lần chữ “c”
- Ngoài chữ “c” in thường cô giới thiệu cho trẻ thêm chữ “c” in hoa và chữ “c” viết thường.
*Luyện tập:
- Trò chơi 1: Bước chân kì diệu
+Trên sàn có các ô chữ, trẻ xếp thành vòng tròn vừa đi vừa hát theo nhạc, khi nhạc dừng trẻ nhanh chân tìm về ô chữ cô yêu cầu. Bạn nào không tìm đúng chữ cô yêu cầu phải ra ngoài một lượt chơi.
- Trò chơi 2: Đá bóng:
Cô chia lớp thành 3 đội, trẻ tìm bóng có chữ “c” theo yêu cầu của cô vàđá vào gôn. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc, đội nào đá chính xác và nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.
* Thực hiện vở
-  Cô cho trẻ về bàn ngồi quan sát tranh mẫu của cô
- Cho trẻ đọc chữ “c” 2 lần.
-  Bức tranh của cô có gì đây?
+ Bên dưới bức tranh con cá vàng còn có từ “con cá vàng”,cho trẻ đọc cùng cô.
+ Tìm chữ c trong từ đàn cá và tô màu tranh đàn cá
+ Đọc và khoanh tròn chữ c trong từ: Con cá vàng, lạc đà, con đom đóm.
+ Tô màu chữ c rỗng.
-  Trẻ thực hiện:
+ Khi trẻ thực hiện trong vở cô bao quát, nhắc nhở trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.
+ Cho trẻ tô theo khả năng.
Cô chọn 1 – 2 bài tô đẹp nhận xét tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc (1 phút)
Cô nhận xét, khuyến khích, động viên trẻ.
	
- Trẻ hát, vận động cùng cô



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe cô đọc
- Trẻ đọc




- Trẻ chơi

- Trẻ đọc














- Trẻ về bàn ngồi
- Trẻ đọc
- Con cá vàng

- Trẻ quan sát cô tô mẫu, trẻ tô




- Trẻ trực hiện trong vở.



- Trẻ lắng nghe.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng ; TCDG : Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Vòng, phấn, lá cây, cầu trượt
I. Yêu cầu: 
- Trẻ biết được một số hình dáng,  đặc điểm, ích lợi của cây sấu.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, trả lời rõ ràng và nhanh nhẹn, khéo léo
- Trẻ chơi đoàn kết, vâng lời cô giáo, biết phối hợp chơi cùng bạn.
II. Chuẩn bị:
Cây sấu; bài hát “Trời nắng trời mưa”.Đồ chơi ngoài trời, vòng, bóng, lá cây
III. Tiến hành
1. HĐCCĐ: Quan sát cây sấu:
 - Cô cho trẻ hát bài: Em yêu cây xanh và ra sân. Cô cho trẻ đứng xung quanh cây sấu, cô hướng cho trẻ quan sát kỹ cây sấu và hỏi trẻ: 
+ Đây là cây gì? Cây sấu có những bộ phận nào?
+ Đây là gì của cây?  
+ Lá cây có màu gì?
+ Lá già rụng xuống đất có màu gì?
+Trồng cây sấu để làm gì? Các con đã được uống nước sấu ngâm đường chưa? Được ăn canh sấu nấu châu chưa? Mùi vị thế nào?
+ Mùa đông cây sấu có hoa (quả) không?
  Giáo dục trẻ không bẻ cành, hái lá cây,…
 Cô cho trẻ nhặt lá vàng rơi.
2. Trò chơi vận động: Bắt chước tạo dáng
	- Cô hướng dẫn và cùng chơi với trẻ.
* TCDG:Lộn cầu vồng
+ Cách chơi
Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, mỗi lần đưa tay sang là ứng dụng với một tiếng:
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Ra lộn cầu vồng.
Đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
3. Chơi tự chọn: Vòng, phấn, lá cây, cầu trượt
- Cô giới thiệu các góc chơi trẻ nhận các góc và chơi
- Cô bao quát trẻ chơi vui vẻ, an toàn và đoàn kết.
- Cô nhận xét và truyên dương trẻ.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 5
- Trò chơi: B¸nh xe quay
                     - Ch¬i tự do: Xếp hình bằng các khối gỗ, xếp hình trên xe
I. Yªu cÇu:
- Trẻ nhận biết được mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 5, biết thêm bớt để tạo nhóm có số lượng là 5. Nhớ luật chơi và cách chơi trò chơi.
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết thêm bớt.Trẻ chơi thành thạo trò chơi. Có phản ứng nhanh nhẹn trong khi chơi
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
II. ChuÈn bÞ :
* Đồ dùng của cô: 
 - 5 con ngựa, 5 con gấu, số từ 1- 5, que chỉ
 - Ti vi, máy tính, bảng quay, bảng gài.
 * Đồ dùng của trẻ: - Mỗi trẻ có 1 rổ đựng (5 con ngựa, 5 con gấu, số từ 1- 5, que chỉ), 1 bảng con, 1 que tính;xốp đủ cho trẻ ngồi,
- Bộ xếp hình bằng các khối gỗ, xếp hình trên xe,... 
III. TiÕn hµnh :
1.Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 5
Cô tặng mỗi con một rổ quà, các con hãy về tổ mình để lấy quà và về chỗ ngồi nào.
* So sánh số lượng 2 nhóm hơn kém nhau 1 đối tượng trong phạm vi 5.
-  Xếp 5 bông hoa ra thành hàng ngang từ trái qua phải
- Xếp 4 chậu hoa, xếp dưới mỗi bông hoa là 1 chậu hoa từ trái sang phải
- Đếm số bông hoa, số chậu hoa và gắn thẻ số tương ứng
+Bớt 1: 
- 5 bông hoa như thế nào so với 4 chậu hoa? Nhiều hơn là mấy?
- 4 chậu hoa như thế nào so với 5 bông hoa ? Ít hơn là mấy?
- Nhóm có 5 như thế nào so với nhóm có 4?
- Nhóm có 4 như thế nào so với nhóm có 5?
- Muốn nhóm bông hoa bằng nhóm chậu hoa phải làm gì?
Bớt một đối tượng ở nhóm nhiều hơn.  5  bông hoa bớt 1 bông hoa còn mấy bông hoa ?
- Vậy 5 bớt 1 còn mấy ? Đặt thẻ số mấy?
- Có 5 muốn có 4 làm thế nào?
- Đếm số bông hoa , số chậu hoa. Số bông hoa , số chậu hoa như thế nào với nhau? Cùng bằng mấy? 
+Thêm 1:  
- Cô cho trẻ xếp thêm 1 bông hoa , đếm và đặt thẻ số 5.
- Cả lớp đếm lại số bông hoa, số chậu hoa đọc số.
- Nếu không bớt 1 bông hoa ta làm thế nào để 2 nhóm bằng nhau?
Cô và trẻ lấy 1 chậu hoa đặt dưới bông hoa còn lại.
- Đếm xem có mấy chậu hoa?
- 4 chậu hoa thêm 1 chậu hoa là mấy chậu hoa ?
- 4 thêm 1 là mấy? (Thay số 4 bằng số 5)
- Có 4 muốn có 5 thì làm thế nào?
Cô kết luận: 
- Nhóm có 5 nhiều hơn nhóm có 4 là 1, vì vậy có 5 muốn còn 4 thì bớt 1.
- Nhóm có 4 ít hơn nhóm có 5 là 1, vì vậy có 4 muốn có 5 thì thêm 1. 
* So sánh nhóm có 3 và nhóm có 5 đối tượng
+ Bớt 2:
- Bớt 2 bông hoa, đếm xem có mấy bông hoa? Thay số 5 bằng số mấy?
- Đếm xem có mấy chậu hoa?
- 3 bông hoa như thế nào so với 5 chậu hoa?
- Ít hơn là mấy?
- Nhóm có 5 như thế nào so với nhóm có 3?
- 5 chậu hoa như thế nào so với 3 bông hoa?
- Nhiều hơn là mấy?
Cô kết luận:
- Nhóm có 5 nhiều hơn nhóm có 3 là 2.
- Nhóm có 3 ít hơn nhóm có 5 là 2.
- Làm thế nào để số bông hoa và số chậu hoa nhiều bằng nhau?
- Cô bớt đi 2 chậu hoa trên bảng cho trẻ quan sát, đếm số chậu hoa còn lại và nhận xét.
- 5 chậu hoa bớt 2 chậu hoa còn mấy chậu hoa ? (Thay số 5 bằng số 3)
- 5 bớt 2 còn mấy?
- Có 5 muốn có 3 thì làm thế nào?
Cô đặt 2 chậu hoa trở lại và thay thẻ số 3 bằng ts 5)
+ Thêm 2:
- Nếu không bớt 2 chậu hoa thì làm thế nào?
Cô cho trẻ lấy 2 bông hoa đặt lên trên 2 chậu hoa .
- Đếm xem có bao nhiêu bông hoa?
- Thay thẻ số 3 bằng thẻ số mấy?
- 3 bông hoa thêm 2 bông hoa là mấy bông hoa ?
- 3 thêm 2 là mấy?
- Có 3 muốn có 5 thì làm thế nào?
Cô kết luận:
- Nhóm có 3 ít hơn nhóm có 5 là 2. Vì vậy có 3 muốn có 5 thì phải thêm 2.
- Nhóm có 5 nhiều hơn nhóm có 3 là 2. Vì vậy có 5 mà muốn có 3 thì phải bớt 2. 
* Tương tự thêm bớt 3,4 chậu hoa
Cho trẻ bớt dần các đối tượng ở từng nhóm.
- Cất từ phải qua trái số chậu hoa cho đến hết. 
+ Cất 2 chậu hoa đếm xem còn mấy chậu hoa ?
+ Cất thẻ số 5
+ Cất 2 chậu hoa đếm xem còn mấy chậu hoa ?
+ Cất nốt 1 chậu hoa, còn chậu hoa nào nữa không?
- Cất từ trái qua phải các bông hoa, vừa cất vừa đếm. Cất nốt thẻ số 5.
Cô cùng trẻ vận động bài “Numbers song Lets”
2.Trò chơi: B¸nh xe quay
  Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3 lần.
 3. Chơi tự do: Xếp hình bằng các khối gỗ, xếp hình trên xe ,..
  Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
-  Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về.
* Nêu gương cuối tuần.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     ______________________________________________________


NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................................................................................................


NHÁNH 3: ĐỘNG VẬT NHÓM CHIM
(Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 12/01 đến ngày 16/01/2026)

KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán   
Tách - gộp nhóm có 5 đối tượng theo các cách
I. Mục đích yêu cầu :
 1. Kiến thức: Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 5 và nói được số lượng các phần khi tách, số lượng khi gộp
 2. Kỹ năng:
  - Rèn luyện cho trẻ kĩ năng tách, gộp nhóm có 5 đối tượng
  - Kĩ năng phân biệt và kĩ năng đếm trong phạm vi 5.
 3. Thái độ: Rèn ý thức tham gia hoạt động tập thể .
II.Chuẩn bị:
 1. Đồ dùng của cô: 
   - 5 con cá, 5 con tôm, thẻ số 1- 5, que chỉ
  - Ti vi , máy tính, bảng quay, bảng gài.
   - 3 Slide các nhóm cá, cua, tôm, ốc có số tương ứng.
   - Nhạc các bài hát: “Numbers song Lets”; Bé yêu giờ học toán; Số đếm; Old MacDonald, Anpan Man’s March
 2. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ có 1 rổ đựng (5 con cá, 5 con tôm, thẻ số 1- 5), 1 bảng con, 1 que tính;xốp đủ cho trẻ ngồi, vở làm quen với toán (trang 17 – 18), sáp màu. Bàn ghế kê theo nhóm
III. Tiến hành :
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (3 phút)
- Trẻ hát, vận động theo bài hát “Bé yêu giờ học toán”
Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lạivới giờ học toán hôm nay! Những điều thú vị đang chờ đón các con ở phía sau, cùng cô đi khám phá nào!
2. Nội dung ( 21 phút)
2.1.Ôn nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong  phạm vi 5
- Slide: 3 con cua, 4 con ốc, 5 con cá. Cho trẻ tìm nhóm có số lượng 5. Muốn còn 4 phải làm thế nào?
- Slide: 3 con cá, 4 con cua, 5 tôm. Tìm nhóm có số lượng 3. Muốn có 5 phải làm thế nào?
- Slide: 3 con tôm, 4 con cá, 5 con ốc . Tìm nhóm có số lượng ít hơn 5 và nhiều hơn 3.
  Sau mỗi lượt chơi cô và trẻ cùng kiểm tra lại.
2.2. Tách gộp nhóm có 5 đối tượng theo các cách.
Cô tặng mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng. Trong rổ các con có gì?
* Tách theo ý thích: 
- Chúng mình hãy lấy những con cá xếp ra bảng.
- Trẻ đếm số lượng con cá cùng cô
- Chúng mình hãy tách những con cá thành 2 nhóm (một nhóm ở trên và một nhóm ở dưới) theo ý thích của mình và các con đặt thẻ số tương ứng (Trẻ tách theo ý thích (1-4, 2-3).
 - 4 con cá chọn số tương ứng là mấy?
 - 1 con cá chọn số tương ứng là mấy?
- Cô hỏi một vài trẻ về cách tách của mình.
+ Con tách như thế nào?
- Cô kiểm tra và hỏi các trẻ khác trẻ nào có cách tách giống bạn.
=> Cô kết luận: Các con đã tách 5 con cá thành 2 nhóm bằng nhiều cách khác nhau (tách 1 với 4; tách 2 với 3)
 - Gộp 2 nhóm lại ta có bao nhiêu con cá ?
 - Các con có nhận xét gì khi gộp 2 nhóm con cá lại và đếm xem tất cả có bao nhiêu con cá .
 => Cô kết luận: Nhóm có 1 và nhóm có 4, nhóm có 2 và nhóm có 3 khi gộp lại thì bằng chính số lượng ban đầu.
- Cho trẻ cất ( vừa cất vừa đếm và đọc số)
* Tách theo mẫu:
- Trên bảng cô có mấy con tôm ? 
+ Cô tách thành 1 – 4
- Ai có nhận xét về cách tách của cô?
- Đếm xem mỗi phần có bao nhiêu con tôm ?
- 1 con tôm tương ứng số mấy?
- 4 con tôm tương ứng với số mấy?
- 1 con tôm gộp 4 con tôm là mấy con tôm ? Đặt thẻ số mấy?
+ Cô tách 2 – 3
- Ai có nhận xét về cách tách của cô?
- Đếm xem mỗi phần có bao nhiêu con tôm ?
- 2 con tôm tương ứng số mấy?
- 3 con tôm tương ứng số mấy?
- Muốn số con tôm trở về số lượng ban đầu cô làm thế nào ?
- Vậy tách 1 nhóm có số lượng 5 có mấy cách tách?
=> Cô kết luận: tách 1 nhóm có số lượng 5 có 2 cách tác, cách 1 là tách 1 nhóm có 1 và 1 nhóm có 4 (1 – 4), cách 2 là tách 1 nhóm có 2 và 1 nhóm có 3 (2 – 3).
+Tách theo yêu cầu:
*Lấy đi 1 đối tượng
- Trong rổ chúng mình còn có những gì vậy? vậy các con hãy xếp hết số lượng con tôm ra bảng nào. Khi xếp các con phải xếp từ đâu?.
- Chúng mình có mấy con tôm ? Đặt thẻ số mấy?
- Nào chúng mình cùng đếm với cô. ( 1…5) .
 Các con tách 1 phần có 1 con tôm , phần còn lại là mấy con tôm ?
- Đặt thẻ số tương ứng cho từng phần.
- Chúng mình cùng đếm lại số con tôm từng phần nào?
- Có 5 con tôm tách 1 phần có 1 con tôm hỏi phần còn lại mấy con tôm ? (Cô hỏi 2-3 trẻ )
=>Cô kết luận: đúng rồi đấy có 5 con tôm tách 1 phần 1 con tôm vậy phần còn lại có 4 con tôm đấy. (Cô cho lớp nhắc lại)
- Nếu gộp 2 nhóm lại với nhau thì được mấy con tôm ?
 - Cô kiểm tra kết quả của trẻ, động viên, khuyến khích trẻ thực hiện
* Lấy đi 2 đối tượng
. Các con tách 1 phần có 2 con tôm , phần còn lại là mấy con tôm ?
Đặt thẻ số tương ứng cho từng phần.
- Có 5 con tôm tách 1 phần 2 con tôm hỏi phần còn lại mấy con tôm ?(Cô hỏi 2-3 trẻ )
=>Cô kết luận: đúng rồi đấy có 5 con tôm tách 1 phần 2 con tôm vậy phần còn lại là 3 con tôm đấy. (Cô cho 2-3 cá nhân trẻ nhắc lại, lớp nhắc lại)
- Nếu gộp 2 nhóm lại với nhau thì được mấy con tôm ?
 (Cho trẻ gộp lại hai nhóm, đếm và gắn thẻ số tương ứng).
=> Cô khái quát: Muốn tách 1 nhóm đối tượng có số lượng là 5 ra thành 2 nhóm thì có 2 cách tách:
- Cách 1: Tách 1 nhóm là 1 và 1 nhóm là 4 hoặc 1 nhóm là 4 và 1 nhóm là 1.
- Cách 2: Tách 1 nhóm là 2 và 1 nhóm là 3 hoặc 1 nhóm là 3 và 1 nhóm là 2.
  Mỗi cách khác nhau nhưng cách tách nào khi gộp lại cũng cho ta kết quả là 5.
- Cô cho trẻ nhắc lại.
- Cất thẻ số
- Đếm và cất 5 con tôm 
2.3. Luyện tập – củng cố.
*Trò chơi: “ Kết bạn”
 - Cô giải thích cách chơi:
 Trẻ hát đi thành vòng tròn, khi có hiệu lệnh “kết bạn” trẻ sẽ nói “Kết mấy kết mấy”. Sau khi kết nhóm cô nói “tách nhóm, tách nhóm”, trẻ sẽ nói “tách mấy, tách mấy”. 
 - Luật chơi: tách, kết nhóm theo hiệu lệnh của cô. Nhóm nào tách sai phải nhảy lò cò.
Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
* Trò chơi 2: Thực hiện trong vở làm quen với toán
+ Tách một nhóm thành 2 nhóm
+ Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm
 - Cô cho trẻ về ngồi thành 3 nhóm. 
- Thời gian cho 3 đội là 1 bản nhạc
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi.
- Kiểm tra kết quả chơi
3: Kết thúc (1 phút)
 - Nhận xét tuyên dương.
 - Cô cho trẻ hát bài: “Số đếm”.
	
- Trẻ hát vận động cùng cô.


- Trẻ vỗ tay.



- 1 trẻ lên tìm

- 1 trẻ lên thực hiện

- 1 trẻ lên thực hiện.
- Trẻ lấy rổ đồ dùng và về chỗ 
- Trẻ trả lời


- Cả lớp đếm.
- Trẻ tách theo ý thích



- Số 4
- Số 1

- 3 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời theo ý hiểu.


- Trẻ lắng nghe.
- 5 con cá 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ cất vào rổ.

- Trẻ đếm 1... 5 

- 2 – 3 trẻ trả lời.
- Trẻ đếm từng phần.
- Số 1
- Số 4.
- 5 con tôm 
. Đặt thẻ số 5.

- 1 – 2 trẻ nhận xét.
- Trẻ đếm.
- Số 2.
- Số 3
- Gộp 2 nhóm lại.

- 2 cách tách







Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.
- 5 con tôm , số 5
- Trẻ đếm.

- 4 con tôm .
- Trẻ đặt thẻ số.
- Trẻ đếm từng phần.

- 3 Trẻ trả lời.



- 5 con tôm . Cho trẻ gộp hai nhóm lại, đếm và gắn thẻ số tương ứng.




- 3 con tôm .


- 2 – 3 trẻ trả lời




- 5 con tôm 







- 2 -3 trẻ nhắc lại
- Trẻ cất theo yêu cầu của cô.






- Trẻ chơi trò chơi.




- Trẻ chơi 2-3 lần.



- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.





- Trẻ nhận xét cùng cô.




- Hát đi ra ngoài.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con cá
- TCVĐ: Chim bói cá rình mồi; TCDG: Cắp cua bỏ giỏ.
-  Chơi tự chọn: Bóng, vòng, phấn, hột hạt xếp hình các con vật, đồ chơi ngoài trời
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi của con cá, biết đặc điểm, cấu tạo, môi trường sống, thức ăn của con cá. Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: 
- Cá, vòng, lô tô các con vật, phấn, bảng, rổ đựng
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô và trẻ hát, vận động: Cá vàng bơi
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Quan sát con cá
- Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô.
- Các con nhìn xem đây là con gì?
- Ai có nhận xét gì về con cá?
- Con cá có những bộ phận nào?
- Cá có màu gì? 
- Kể tên các bộ phận có trong phần đầu?
- Cá thở được nhờ có gì?
- Phần thân cá có gì đặc biệt?
- Cá có nhiều vẩy hay ít vẩy?
- Cá có bơi được không?
- Bộ phận nào giúp cá bơi được?
- Cá thích ăn gì?   
- Cá sống ở đâu ?
- GD trẻ biết yêu quý động vật
2.2) TCVĐ: Chim bói cá rình mồi
* Cách chơi: 4 trẻ đội mũ giả làm "chim bói cá" đứng ở 4 góc sân, cách xa vòng tròn 5- 6m, các trẻ còn lại làm "cá" đứng ở trong vòng tròn. Khi cô hô " Một, hai, ba…" thì những con "cá" dang 2 tay khoả trong không khí "bơi" ra ngoài vòng tròn, bơi khắp sân, rồi bơi lại gần chim bói cá. Bói cá đứng im lặng chờ có con cá nào tới gần là lao ra bắt. Cá phải nhanh chóng bơi vào vòng tròn, con cá nào bị chim bói cá bắt sẽ đứng thay làm chim bói cá.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Cắp cua bỏ giỏ.
* Cách chơi:Khi có tín hiệu bắt đầu, người chơi tiến hành “ cắp cua” bằng cách: dùng hai ngón tay trỏ gắp lấy hạt rồi bỏ vào rổ (hộp), vừa làm vừa nói “cắp hạt bỏ giỏ”.
Lưu ý: Để người chơi  hứng thú với trò chơi, lúc ban đầu, nên sử dụng gắp những hạt có kích thước lớn và dễ gắp (mẫu giấy vo tròn lại, hòn sỏi to…). Sau khi đã thành thục hơn, có thể đổi thành gắp những hạt bé, trơn, khó (hạt na, hạt nhãn, viên bi…). 
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn:Bóng, vòng, phấn, hột hạt xếp hình các con vật, đồ chơi ngoài trời
 - Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: 
Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐ trải nghiệm: Làm các con vật từ các nguyên vật liêu khác nhau
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Thỏa mãn nhu cầu chơi và hoạt động theo ý thích của trẻ
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên ánh nắng mặt trời, không khí thoáng mát giúp trẻ sảng khoái sau giờ hoạt động trong lớp
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để làm được 1 số con vật theo ý tưởng của trẻ.
2. Kỹ năng: Phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Rèn kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay.
3. Thái độ: Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ những con vật nuôi gần gũi.
II. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát: Đố bạn, Chú voi con ở Bản Đôn.
- Xắc xô, con sâu gấp bằng lá chuối
b. Đồ dùng của trẻ
- Một số loại lá cây, hột hạt, dây buộc, quả thông, hồ khô, bìa màu làm các con vật, giấy A4,….
- Kéo thủ công, rổ đựng sản phẩm, bút dạ, thìa sữa chua…
- Giấy loại, cành tuyết, nắp chai, đĩa ăn 1 lần, giấy màu, ..
- Bàn đủ cho trẻ ngồi.
III. Tổ chức hoạt động
1. Gây hứng thú
- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Tập tầm vông” – Đưa ra con sâu bằng lá chuối và hỏi trẻ:
+ Đây là con gì? Con mèo cô làm bằng lá gì?
+ Các con đã bao giờ làm con vật từ lá cây chưa?
+ Ngoài lá cây các con còn làm con vật từ những nguyên liệu gì khác?
- Đến với giờ chơi hôm nay cô đem đến rất nhiều nguyên vật liệu khác nhau như: Lá cây, hột hạt, giấy báo, quả thông, … đĩa và thìa sữa chua đã qua sử dụng cô đã rửa sạch. Hôm nay các bé thích làm các con vật gì ? Từ các nguyên vật liệu này hôm nay cô sẽ tổ chức cuộc thi “ Bé nào sáng tạo nhất”. Để xem các bé sáng tạo làm ra được những con vật gì nhé, trong khi các bé sử dụng hột hạt sáng tạo làm các con vật, không cho hạt vào mũi, vào tai và vào miệng và các bé sử dụng kéo thật cẩn thận để không gây nguy hiểm nhé. Các bé đã sẵn sàng để tham gia thi chưa?   
- Ngay bây giờ các bạn hãy lấy nguyên vật liệu chúng mình thích về nhóm chơi của mình nào. Các bạn  thích làm con vật từ lá cây, hột hạt sẽ lấy nguyên liệu về nhóm 1, các bạn thích làm con vật từ đĩa CD, thìa sữa chua, đĩa nhựa sẽ lấy nguyên liệu về nhóm 2, các bạn thích làm con vật từ giấy loại sẽ lấy nguyên liệu về nhóm 3 nhé.
- Cho trẻ lấy nguyên vật liệu về theo nhóm và làm con vật bé thích.
2. Nội dung:Làm các con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau 
* Nhóm 1: Trẻ làm con vật từ lá cây, hột hạt…
- Cho trẻ lấy các loại lá cây về và tạo hình các con vật.
- Giáo viên bao quát, khuyến khích động viên trẻ làm.
* Nhóm 2: Trẻ làm con vật từ thìa sữa chua, đĩa CD, nắp chai, đĩa nhựa…
- Cho trẻ lấy thìa, bút, đĩa…. về và tạo hình các con vật
- Giáo viên bao quát , khuyến khích động viên trẻ làm
* Nhóm 3: Trẻ làm con vật từ giấy loại…
- Cho trẻ lấy dây buộc, bút, giấy về và tạo hình các con vật
- Giáo viên bao quát , khuyến khích động viên trẻ làm
=> Trong khi trẻ thực hiện giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Nhắc nhở trẻ bỏ rác vào 1 rổ và sử dụng kéo cẩn thận an toàn.
- Hết thời gian cô sử dụng sắc xô: Thời gian bé sáng tạo nhất đến đây là kết thúc: Nguyên liệu không dùng đến các con để vào 1 rổ, lá rác vụn bỏ vào 1 rổ và sắp xếp sản phẩm  ngay ngắn đem lên để triển lãm.
- Cho trẻ giới thiệu sản phẩm của mình.
- Cô nhận xét chung: Sau thời gian thi cô nhìn thấy các bạn rất cố gắng để sáng tạo làm ra con vật bé thích và làm ra được rất nhiêu con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau, kết quả hội thi “ Bé sáng tạo nhất”  hôm nay thuộc về tất cả các bé đến từ lớp 5 tuổi A1.
- Chiều cô sẽ cho chúng mình đem sản phẩm về tặng bố mẹ chúng mình nhé (Tập trung những sản phẩm của trẻ vào rổ để chiều cho phụ huynh xem)
- Vừa rồi các bạn tham cuộc thi  rất xuất sắc nên cô thưởng cho chúng mình trò chơi mang tên “Đi câu ếch”
3. Kết thúc:
- Cô cho trẻ nhận xét các bạn trong buổi chơi:
- Giờ chơi hôm nay đã hết, các bé thấy buổi chơi như thế nào?
- Khi làm các con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau bạn nào làm nhiều con vật, đẹp?
=> Cô nhận xét chung khuyến khích động viên trẻ. Buổi chơi hôm sau cô sẽ tổ chức cho chúng mình trò chơi hấp dẫn hơn, chúng mình cùng chờ nhé.

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Cách xử lí khi bị dọa nạt 
- Đọc đồng dao con gà
- Chơi tự do: Chơi góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được tình huống bị dọa nạt. Trẻ đọc thuộc bài đồng dao con gà 
- Trẻ biết cách xử lí tình huống khi bị dọa nạt. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, tích cực tham gia hoạt động. 
II. Chuẩn bị:
- Tranh/ảnh/video trẻ bị dọa nạt
- Xắc xô, nhạc bài hát, đồ chơi các góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
III. Tiến hành: 
1) Cách xử lí khi bị dọa nạt
* Tìm hiểu về những tình huống bị dọa nạt.
- Cô cho trẻ xem tranh/ảnh/video bạn nhỏ bị bạn khác/người lớn dọa nạt.
- Cô hỏi trẻ:
+ Trong tranh/ảnh/video nói về điều gì?
+ Bạn nhỏ bị dọa nạt có cảm giác như thế nào?
- Cô khái quát lại: Dọa nạt là một hành vi không tốt. Người bị dọa nạt thường rơi vào trang thái lo sợ, bất an, trở nên nhút nhát, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí, tình cảm của người đó.
* Xử lí tình huống khi bị dọa nạt
- Giáo viên chia trẻ thành 2 nhóm và giao nhiệm vụ cho trẻ:
+ Nhóm 1: Đóng vai và xử lí tình huống trẻ bị bạn dọa nạt.
+ Nhóm 2: Đóng vai và xử lí tình huống trẻ bị người lớn dọa nạt.
- Các nhóm lần lượt đóng vai và đươa ra cách xử lí tình huống của nhóm mình
- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ xử lí tốt tình huống khi bị dọa nạt.
- Cô khái quát lại: Nếu bị dọa nạt con hãy bình tĩnh và bày tỏ thái độ cương quyết với bạn đó. Con không nên sợ sệt, vì điều đó càng khiến bạn thích thú khi dọa nạt con. Nếu con không làm bạn từ bó vịc dọa nạt được, Hãy nói với cô giáo hoặc người lớn để được giúp đỡ.
  Nếu con bị người lớn dọa nạt, con hãy bình tĩnh và nói với cha mẹ hoặc người lớn khác mà con tin tưởng để được giúp đỡ.
2) Đọc đồng dao: Con gà
- Cô cho trẻ xem tranh, gọi tên và mô tả con gà trong tranh (đồ chơi), đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, câu đố về co gà mà trẻ đã biết.
- Cô giới thiệu bài đồng dao khác cũng nói về con gà.
- Cô đọc 2 lần bài đồng dao: Con gà cục tác cục ta.....Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay.
- Trò chuyện và giải thích về các từ: 
+ Chạy rông rông: Là chạy lăng quăng trong sân, trong vườn.
+ Cái mồng: Là cái mào.
+ Câu đầu tiên: Con gà cục tác cục ta là nói về con gà gì?
+ Má gà đỏ như thế nào? Mào gà đỏ như thế nào?
+ So sánh  ”đỏ hồng hồng” với ”đỏ tươi” khác nhau như thế nào?
- Cô đọc nhiều lần cho trẻ đọc theo.
- Cho trẻ đọc tếp theo cô, cô đọc từ đầu câu, trẻ đọc tiếp các từ cuối. Trẻ tự đọc
- Cho ttrer nhận biết từ ”con gà” và các chữ cái trong từ đó.
3) Chơi tự do: Chơi góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_______________________________________________

Thứ ba ngày 13 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn học
Th¬: Rong vµ c¸
I. Yªu cÇu: 
*Kiến thức: - TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶, ®äc th¬ ®óng nhÞp ®iÖu
*Kỹ năng: - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ cung cÊp vèn tõ, ghi nhí cã chñ ®Þnh cho trÎ
*Thái độ: - TrÎ høng thó häc vµ yªu c¶nh vËt xung quanh vµ nh¾c trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh vµ b¶o vÖ m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp.
II. ChuÈn bÞ: 
* Đồ dùng của cô:
- Tranh th¬. Loa đài, nhạc bài hát: Rong vµ c¸, C¸ vµng b¬i
- 2 bÓ c¸. mét sè con c¸ b»ng ®å ch¬i
* Đồ dùng của trẻ: - Mò rong xanh, vµ mò c¸ vµng.
                              - Ghế đủ cho trẻ ngồi.
III. TiÕn hµnh:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. G©y høng thó : (2 – 3 phút)
- Cô và trẻ cùng đi tham quan mô hình ao cá
+ C« lÇn l­ît ®µm tho¹i vÒ bÓ c¸ vµ nh÷ng con c¸.
  - Cô giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước sạch…và dẫn dắt đến bài thơ.
2. Nội dung: (21 phút)
2.1. Đọc thơ cho trẻ nghe
+ C« giíi thiÖu tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶
+ C« ®äc lÇn 1 diÔn c¶m cho trÎ nghe vµ giíi thiÖu tªn bµi th¬, tên tác giả.
- C« ®äc lÇn 2 kÕt hîp cho trÎ xem tranh vµ hái trÎ c« võa ®äc bµi th¬ g×? cña t¸c gi¶ nµo?
- LÇn 3 c« ®äc trÝch dÉn vµ ®µm tho¹i néi dung bµi th¬:
    C« võa ®äc bµi th¬ g× ? T¸c gi¶ là ai?
" Có cô rong xanh
        .........................
      Giữa hồ nước trong"
- C« Rong xanh ®Ñp nh­ thÕ nµo ?
- C« gi¶i thÝch cho trÎ tõ “ T¬ nhuém” Lµ lo¹i t¬ rÊt ®Ñp, nã máng vµ mÒm m¹i được nhuộm nhiều màu.
-  C« Rong xanh sèng ë ®©u ?
      " Một đàn cá nhỏ
       Đuôi đỏ lụa hồng"
    Quanh cô rong đẹp
    Múa làm văn công"
- §µn c¸ nhá ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo? 
- C¸c chó c¸ móa lµm g× ?
- Rong và cá trong bài có đáng yêu không?
- C« cïng trÎ vËn ®éng bµi “c¸ vµng b¬i”
2.2. Dạy trẻ đọc thuộc thơ: 
 C« cho trÎ ®äc bµi th¬ theo c« và hái trÎ võa ®äc bµi th¬ g×? ( đọc 2 – 3 lần)
- C« cho tæ, nhãm, c¸ nh©n ®äc thay ®æi c¸c h×nh thøc, c« chó ý söa sai cho trÎ
- C« cho trÎ ®äc nâng cao: Cô đưa tay về đội nào đội đó đọc, cô mở rộng 2 tay thì cả lớp cùng đọc.
=> Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu c¶nh vËt thiªn nhiªn vµ biÕt ch¨m sãc nh÷ng con vËt gÇn gòi, vµ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng.
* Trß ch¬i: “ Th¶ c¸”
- C« cho 2 ®éi lªn thi ®ua nhau xem ®éi nµo th¶ ®­îc nhiÒu c¸ vµo trong ao.
3. KÕt thóc: (1 – 2 phút)
C« cïng trÎ h¸t bµi ” C¸ vµng b¬i” ra ngoµi.
	
- Trẻ hát đi vào lớpth¨m quan




- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ.


- Cá nhân trẻ trả lời.

- Cá nhân trẻ trả lời.


- ®Ñp nh­tơ nhuộm



- Cả lớp trả lời.




- Đuôi đỏ lụa hồng.
- Múa làm văn công.
- có ạ

- Trẻ hát vận động.
- Cả lớp đọc thơ.
- Cả lớp trả lời.
- Trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cả lớp đọc.




- Trẻ thực hành trò chơi.

- Trẻ hát đi ra ngoài.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con ếch
- TCVĐ:Lật lá tìm ếch; TCDG: Xỉa cá mè
- Chơi ý thích: Chơi với lá cây, cát, nước, bập bênh, cầu trượt liên hoàn
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi của con ếch, biết đặc điểm, cấu tạo, tiếng kêu, môi trường sống, thức ăn, cách vận động của con ếch. Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: 
- Ếch, vòng, lá sen, lô tô các con vật, phấn, bảng, rổ đựng
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô và trẻ hát, vận động: Chú ếch con
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Quan sát con ếch
- Cho trẻ nghe tiếng kêu của con ếch, trẻ đoán và đi tìm nơi phát ra âm thanh
- Các con nhìn xem đây là con gì?
- Ai có nhận xét gì về con ếch?
- Con ếch có những bộ phận nào?
- Ếch có màu gì? 
- Kể tên các bộ phận có trong phần đầu?
- Ếch có mấy mắt? Mắt ếch có gì đặc biệt?
- Mồm ếch ra sao? Có tác dụng gì?
- Dưới miệng của ếch có gì? 
=> Ếch có chiếc túi dưới miệng nên khi ếch kêu chiếc túi phình to.
- Phần thân ếch có gì đặc biệt?
- Da ếch có đặc điểm gì?
=> Có nhiều màu sắc, trơn, luôn ẩm và nhầy.
- Ếch có mấy chân? Các con cùng đếm
- Chân ếch có đặc điểm gì?
=> Ếch có 4 chân, 2 chân trước nhỏ, ngắn, 2 chân sau khoẻ, dài hơn thích hợp với việc nhảy, bật, đặc biệt chân có màng, giúp ếch thoải mái bơi lội.
- Thức ăn yêu thích của ếch là gì? 
( Muỗi, châu chấu, giun, côn trùng và sâu bọ)
- Bạn nào biết cách bắt mồi của ếch?
=>Ếch có lưỡi dài quấn lấy con mồi, ếch không có răng nên khi ăn ếch nuốt chửng con mồi.
- Ếch đẻ con hay đẻ trứng? 
- Môi trường sống của ếch ở đâu?
=> Ếch sống trên cạn và dưới nước, tuy nhiên loài ếch thở bằng da nên ếch không sống lâu trên cạn được vì da sẽ bị khô, ếch sẽ chết.
- Chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường sống của ếch?
=>Giáo dục trẻ biết yêu quý động vật, không vứt rác thải bừa bãi, tích cực thu gom rác, trồng nhiều cây xanh.
2.2) TCVĐ: Lật lá tìm ếch
* Cách chơi:Chia trẻ thành 3 đội thi đua nhau lên lật những lá sen trong hồ. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc. Đội nào lật được nhiều lá sen có con ếch đội đó sẽ chiến thắng.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Luật chơi:Trẻ thứ nhất lên lật 1 lá sen, sau đó về cuối hàng đứng thì bạn thứ 2 mới được lên chơi.
TCDG: Xỉa cá mè
* Cách chơi:Người chơi sẽ đứng hoặc ngồi thành một vòng tròn và quay mặt vào trong, hai tay xòe ra trước mặt và đọc bài đồng dao. Người làm “cái” sẽ đứng ở giữa vòng tròn, vừa đi sẽ vừa hát bài đồng dao cùng các bạn, cùng lúc đó sẽ đập tay vào tay của những người chơi, theo nhịp của bài đồng dao. Cho đến khi tiếng “rửa” cuối cùng rơi vào tay ai thì người đó thua, bắt buộc phải ra khỏi vòng tròn.
Người thua sẽ bị phạt, hình thức phạt như thế nào thì sẽ do tập thể bên thắng ra đề, có thể là hát, múa, nhảy lò cò, trồng chuối
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, cát, nước, bập bênh, cầu trượt liên hoàn
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC 
(Theo tuần)
E.HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- ATGT: Ngồi trên xe máy an toàn
- Đôi bàn tay khéo: Vẽ con vịt
- Chơi tự do: Góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, chơi cờ vua
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết vẽ các nét cong, nét tròn để tạo hình con vịt. Trẻ biết cách ngồi trên xe máy an toàn (đội mũ bảo hiểm; ngồi ôm bố/mẹ)
- Trẻ phải đội mũ bảo hiểm. Rèn kĩ năng cầm bút và kĩ năng tô màu không chờm ra ngoài nét vẽ. 
- Giáo dục trẻ biết chấp hành các quy định giao thông, biết giữ gìn sản phẩm, chơi vui vẻ, đoàn kết.
II. Chuẩn bị:
- Tranh mẫu, vở tạo hình, sáp màu đủ cho cô và trẻ, bảng quay, bàn ghế đủ cho trẻ ngồi.
- Mô hình xe máy hoặc tranh, ảnh bố/mẹ chở bé đi trên xe máy có đội mũ bảo hiểm.
- Một số lô tô hoặc hình ảnh vẽ bé ngồi trên xe máy đúng cách và khồn đúng cách, có đội mũ bảo hiểm và không đội mũ bảo hiểm. 5 chiếc mũ bảo hiểm.
- Đồ chơi các góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, cờ vua.
III. Tiến hành: 
1) ATGT: Ngồi trên xe máy an toàn
- Cho trẻ quan sát tranh, ảnh bạn ngồi trên xe máy.
- Cho trẻ chỉ ra bạn nào ngồi đúng, bạn nào ngồi chưa đúng. Khuyến khích trẻ nói được bạn nào ngồi chưa đúng (không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; ngồi không ôm bố/mẹ tay bận cầm bóng bay,…).
- Hỏi trẻ: Nếu bố mẹ cháu khồn cho cháu đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy thì cháu sẽ nói gì với bố mẹ?
- Thi xem ai đội mũ bảo hiểm nhanh
2) Đôi bàn tay khéo: Vẽ con vịt
+ Quan sát tranh mẫu và đàm thoại về tranh
- Cô tặng chúng mình món quà, các con cùng khám phá nhé.
- Cho trẻ xem tranh cô vẽ con vịt.
- Cô có bức tranh vẽ gì đây?
- Các con có nhận xét gì về bức tranh?
- Các con thấy con vịt trong bức tranh đang làm gì nhỉ?
- Bạn nào có nhận xét gì về con vịt?
- Phần đầu có những gì? Mắt màu gì? Mỏ như thế nào?
- Phần thân có gì? Cánh như thế nào so với thân?
- Các con thấy bố cục của bức tranh này như thế nào?
=> Khái quát: Đúng rồi, con vịt ở bức tranh này đang bơi dưới nước không nhìn thấy chân nên cô chỉ vẽ 1 nét cong làm nửa trên của con vịt, cô vẽ hình tròn làm đầu, cánh vịt cô vẽ bằng nét cong.
+ Cô vẽ mẫu: 
 - Cô cầm bút bằng tay phải, con vịt ở bức tranh này đang bơi dưới nước không nhìn thấy chân nên cô chỉ vẽ 1 nét cong làm nửa trên của con vịt, cô vẽ hình tròn làm đầu, cánh vịt cô vẽ bằng nét cong. Cô vẽ thêm mỏ vịt bằng nét hơi cong,  mắt vịt cô vẽ 1chấm đen. Sau đó cô tô màu : Cô chọn màu vàng để tô đầu và thân vịt, màu cam cô tô cánh vịt, màu hồng tô mỏ vịt.
- Khi tô màu cô tô thật đều tay, mịn và không bị chờm ra ngoài cho bức tranh đẹp.
+ Hỏi ý tưởng vẽ của trẻ
- Hôm nay cô cùng các con vẽ những bức tranh về con vịt thật đẹp nhé?
- Cô cho trẻ nói ý tưởng vẽ? Sử dụng nét vẽ, cách tô mầu, tư thế ngồi, cách cầm bút vẽ, ...
=> Khái quát: Khi vẽ ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, đầu hơi cúi, ngực không tỳ vào bàn, chân vuông góc với sàn, tay phải cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, tay trái giữ vở, dùng bút đậm nét để vẽ và tô màu mịn không chờm ra ngoài.
+ Trẻ thực hiện: Trong khi trẻ vẽ cô quan sát sửa tư thế ngồi, cách cầm bút và gợi ý cho trẻ vẽ thêm chi tiết phụ, bố cục bức tranh cách tô màu... cho trẻ.
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ lần lượt mang tranh vẽ của mình lên giá trưng bày.
- Cô cho trẻ quan sát, nhận xét bức tranh của mình, của bạn...
- Cô nhận xét chung, khen ngợi những bức tranh vẽ đẹp, sáng tạo, động viên một số trẻ chưa hoàn thiện.
=> Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm mình làm ra...
3) Chơi  tự do: góc vận động, góc lắp ghép, góc toán, chơi cờ vua
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_______________________________________________

Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
- TCVĐ: Thi chọn đúng
I. Mục đích – yêu cầu:
1) Kiến Thức: 
[bookmark: _Hlk96213416][bookmark: _Hlk96213435]-Trẻ biết tên vận động, biết cầm vật ném bằng 1 tay đưa cao ngang tầm mắt nhằm đích và ném vào đích.
- Trẻ nắm được luật chơi và biết vận dụng kỹ năng chạy nhanh, phản xạ tốt khi chơi trò chơi 
2) Kỹ năng:
- Trẻ ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay đúng kỹ thuật động tác: Đứng chân trước, chân sau, tay ( Cùng phía với chân sau) cầm vật ném bằng 1 tay đưa cao ngang tầm mắt nhằm đích và ném vào đích.
- Có phản xạ nhanh, chạy nhanh khi chơi trò chơi.
- Có kỹ năng phối hợp tốt với bạn khi chơi trò chơi.
3) Thái độ:
[bookmark: _Hlk96213446]- Trẻ hứng thú tập luyện và chơi trò chơi
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tính tập thể tốt
II. Chuẩn bị: 
* Đồ dùng của cô: 
[bookmark: _Hlk96213488]- Trang phục thể thao, giầy 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
- 2 bao cát cô,  rổ đựng túi cát, xắc xô, đích cô.
- Máy tính, nhạc các bài hát, loa.
* Đồ dùng của trẻ:
[bookmark: _Hlk96213506]- 2 cột đích cao 1m, đặt xa vạch xuất phát 1m.
- Rổ đựng, bao cát, bảng, bàn, lô tô các loài vật sống dưới nước, lô tô 1 số loài vật khác.
III. Cách tiến hành
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1:Gây hứng thú ( 2p )
- Cô cùng trẻ vận động bài:  Baby shark
- Trò chuyện về nội dung bài hát: Baby Shark
- Cùng nhau làm những chú cá mập đáng yêu khám phá với cô hé. Tuy nhiên, trước khi đi khám phá, có bạn nào bị đau chân, đau tay hay đau bụng không nào?
2: Nội dung (20 – 22p )
2.1.Khởi động: Cô và trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc bài hát “Chú ếch con”  kết hợp đi các kiểu chân ( đi thường – đi bằng  gót chân – đi bằng mũi bàn chân – chạy chậm -  chạy nhanh), sau đó đứng về 3 hàng để tập BTPTC.
2.2.Trọng động: 
* BTPTC: Tập kết hợp bài hát: Cá vàng bơi. 
- Tay : Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) (6l x 4n)
- Lưng, bụng lườn: Quay sang trái, sang phải (4l x 4n)
- Chân : Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối. (4l x 4n)
- Bật: tại chỗ. (4l x 4n)
* VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
- Trẻ đứng đội hình 2 hàng ngang
- Cô giới thiệu tên vận động
- Cô làm mẫu:
+Lần 1: không giải thích
+Lần 2 kết hợp giải thích: Cô đứng chân trước chân sau . Tay cùng phía với chân sau cầm túi cát đưa cao ngang tầm mắt nhắm đích và ném vào đích. Sau đó đi về cuối hàng đứng. 
+ Lần 3:  Mời  trẻ nhanh nhẹn lên làm mẫu cho cả lớp quan sát.
-  Trẻ thực hiện:
- Cô cho cả lớp tập 2-3 lần
+ Lần 1: Cá nhân trẻ từng hàng thực hiện.
+ Lần 2: Thực hiện theo nhóm ( mỗi nhóm 3-4 bạn)
+ Lần 3: Thi đua giữa 2 tổ: Tổ nào thực hiện nhanh và chính xác theo hiệu lệnh của cô tổ đó sẽ giành chiến thắng. 
(Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ.)
- Hỏi trẻ tên bài tập, nhận xét, động viên và khen ngợi trẻ.
- Mời 2 trẻ lên tập lại bài tập
* TCVĐ: Thi chọn đúng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Hỏi trẻ cách chơi, luật chơi.
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, trên bàn có rất nhiều con vật, nhiệm vụ của trẻ là trườn sấp, lên chọn những con vật sống dưới nước dán lên bảng, đội nào chọn được nhiều và chính xác nhất sẽ giành chiến thắng. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc.
+ Luật chơi:mỗi trẻ chỉ được chọn 1 lô tô
- Tiến hành cho trẻ chơi.
- Nhận xét kết quả chơi.
2.3: Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng từ 2-3 vòng.
3.Kết thúc (1 -2p ):
Cô và trẻ hát : Đi câu cá và chuyển hoạt động.
	
- Trẻ vận động cùng cô.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ đi thay đổi các kiểu chân.



- Trẻ tập BTPTC





- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu tên VĐCB

- Trẻ quan sát cô làm mẫu.

- Trẻ quan sát cô làm mẫu và chú ý lắng nghe.



- Trẻ xung phong lên tập.


- Lần lượt từng trẻ lên tập.
- Nhóm trẻ lên tập.
- 2 tổ thi đua.


- Trẻ trả lời, lắng nghe cô nhận xét.



- Trẻ lắng nghe.





- Trẻ chơi

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng.

- Trẻ hát, chuyển hoạt động.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con cua.
- TCVĐ: Cò bắt ếch TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, bóng, vòng, khu phát triển vận động.
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi của con cua, biết đặc điểm, cấu tạo, môi trường sống, thức ăn, cách vận động của con cua. Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị: 
- Con cua,chậu, vòng, lô tô các con vật, phấn, bảng, rổ đựng
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô và trẻ hát, vận động: Bài ca tôm cá
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Quan sát con cua
- Cô đưa trẻ ra ngoài sân trường. Xúm xít trẻ quanh cô.
- Các con nhìn xem đây là con gì?
- Con cua có đặc điểm gì?
- Cẳng cua đâu? Con cua có mấy cẳng? 
- Con cua có 8 cẳng và còn gì đây nữa? Chúng mình cùng đếm xem có mấy càng. 
- Càng cua, cẳng cua dùng để làm gì? Ai giỏi cho cô biết cua sẽ tự vệ bằng cách nào? 
- Cũng như các con vật khác, bộ phận nào giúp cua nhìn được xung quanh? Mắt cua nằm ở đâu nhỉ? Cua có mấy mắt? Mắt cua có đặc điểm gì?
- Còn đây là phần gì của con cua? (Cô chỉ vào phần mai cua và hỏi trẻ). Phần mai cua này có đặc điểm gì nhỉ? 
- Với đặc điểm của con cua như vậy, theo các con, cua sẽ di chuyển như thế nào?
=> Con cua có 8 cẳng, 2 càng, 2 mắt, có mai và bò ngang.
- Cua sống ở đâu? 
=>Con cua sống cả ở dưới nước và trên cạn. Nhà của cua là ở trong hang. 
- Con cua đẻ con hay đẻ trứng? (Cho trẻ xem video cua đẻ trứng)
=> Con cua đẻ trứng sau đó nở thành cua con.
- Bây giờ chúng mình cùng làm những con cua bò ngang nào.
2.2) TCVĐ: Cò bắt ếch
* Cách chơi:Chọn 1 trẻ làm cò, các trẻ khác làm ếch.Cho cò ngồi vào ghế.Các con ếch bơi trong hồ, vừa vung hai tay sang ngang, người vươn về phía trước làm ếch đang bơi, vừa kêu“ộp ộp”
Sau đó các con ếch lên bờ tìm thức ăn.Giáo viên hướng dẫn làm loa lưu ý cho trẻ:
“Loa, loa, loa!Các chú ếch con chú ý, ở cánh đồng này có nhiều con cò hay bắt ếch, vì vậy phải lắng nghe,khi nào nghe thấy tiếng “quạc, quạc” thì phải nhảy nhanh về hố của mình.Con ếch nào không kịp nhảy về hố của mình thì sẽ bị cò bắt.Loa, loa, loa!”
Giáo viên hướng dẫn nhắc nhở các con cò phải xông xáo tìm bắt ếch, như vậy trò chơi mới vui nhộn hơn.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Thả đỉa ba ba
* Cách chơi:Trước khi vào cuộc chơi chúng ta cần vẽ 2 đường thẳng song song cách nhau 2- 3m hoặc vòng tròn có đường kính 2- 3 m và quy định đó là sông - hồ - ruộng, tùy thuộc và số lượng người chơi mà có thể vẽ rộng hơn hoặc nhỏ hơn. 
- 1 bạn đóng vai làm đỉa, đi bắt những người còn lại.“Đỉa” đứng trong lòng sông đã được quy định, tất cả các bạn khác chạy đầu này, chạy đầu kia tìm mọi cách để qua sông và đỉa rượt đuổi theo để bắt. Vừa tìm cách qua sông các bạn vừa trêu đỉa. 
Người chơi phải lội xuống sông không được đứng mãi trên bờ. Đỉa chỉ được đứng dưới sông không được ngoi lên bờ. Đến khi nào có người hô to “Nước ngập đỉa ngoi lên bờ” thì lúc đó đỉa được phép lên và rượt đuổi các bạn. Khi nào có người hô “Nước rút” thì đỉa lại phải trở lại sông. 
Nếu đỉa chạm được vào ai thì người đó thua và phải ở lại làm đỉa thay thế. Trò chơi tiếp tục như vậy đến khi nào mệt thì nghỉ. 
- Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn:vẽ phấn, bóng, vòng, khu phát triển vận động.
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HĐ GÓC
Hoạt động tập thể
                    - Giao lưu dân vũ với lớp 4TA
                    - TCVĐ: Thi xem ai khéo? TCDG: Kéo co, Bịt mắt đánh trống
I. Mục đích yêu cầu:
-Trẻ biết tên các bạn giao lưu, biết tên trò chơi, cách chơi các trò chơi.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục trẻ hoạt động nhóm tích cực, chơi vui vẻ, đoàn kết.
II. Chuẩn bị:
- Câu hỏi đàm thoại, trang phục gọn gàng, que chỉ, xắc xô, nhạc các bài hát.
- Trang phục gọn gàng, vòng, bóng, dây, trống, vạch, khăn
III.Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
- Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.
- Cô dẫn trẻ ra sân chơi.
2. Nội dung:
2.1) Giao lưu dân vũ với lớp 4TA
- Các con có biết đây là các bạn lớp nào không?
- Kể tên 1 số bạn mà trẻ biết
- Chúng ta cùng nhảy dân vũ bài “chú ếch con” nhé.
- Cô cho trẻ nhảy theo nhạc.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết.
2.2) TCVĐ: Thi xem ai khéo? 
* Cách chơi: 12-14 bạn 1 lượt chơi, 2 bạn đứng quay mặt vào nhau, chuyển bóng bằng bụng, không được để rơi bóng.
* Luật chơi: Ai làm rơi bóng thì phải quay lại đi từ đầu.
(Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.)
TCDG: Kéo co
* Cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau, mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc.
* Luật chơi: - Khi trọng tài hô bắt đầu và có tiếng trống vang lên, cả 2 đội sẽ cố gắng kéo sợi dây thừng về bên phía mình.
- Bên nào bị kéo về vạch ranh giới trước sẽ bị thua.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần
TCDG: Bịt mắt đánh trống
* Cách chơi: Chia các thành viên tham gia thành 2 đội được bịt mắt, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, xếp thành 2 hàng dọc. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành đi lên phía trước, bạn nào lên đánh được trống trước thì giành được điểm. Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc trò chơi, đội nào giành nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.
* Luật chơi:Không bạn nào được kéo khăn bịt mắt ra.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- KNS: Kĩ năng vắt khăn ướt
- Trò chơi: Bạn lấy được cái gì. 
- Chơi  tự do: Góc sắm vai, góc xây dựng, góc thư viện
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết vắt khăn đúng cách, không làm ướt áo và rơi nước ra sàn
- Phát triển vốn từ và các loại câu nói. Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
II. Chuẩn bị:
- 5 – 7 cái khăn ướt.
- Xắc xô, nhạc bài hát, đồ chơi các góc đóng vai, góc thư viện, góc nghệ thuật.
III. Tiến hành: 
1) KNS: Kĩ năng vắt khăn ướt
B1: Trò chuyện về việc vắt khăn
-Khi ngủ dậy, khi ăn xong, chúng ta cần làm gì cho mặt sạch sẽ?
-Vây khi lau xong chúng ta phải làm những việc gì?
B2: Hướng dẫn trẻ thực hiện
-Cô thực hiện mẫu và giới thiệu về  việc vắt khăn 
- Cô dùng 2 tay cầm khăn và vắt khăn ngược chiều nhau. Khi thực hiện xong trẻ phơi khăn đúng nơi quy định.
B3: Trẻ thực hiện:
-Cô cho trẻ thực hiện
-Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ 1 số trẻ chưa thực hiên được.
-Kết thúc hoạt động cô nhận xét, khen ngợi, khích lệ trẻ.
2) Trò chơi: Bạn lấy được cái gì.
- Cô để túi đồ chơi lên bàn, cho trẻ đoán xem trong túi có những đồ dùng, đồ chơi gì.
- Cô lần lượt bày đồ dùng, đồ chơi lên bàn cho trẻ quan sát, cô nói tên đồ chơi, màu sắc, cách chơi của từng đồ chơi.
- Sau đó, cô lại cất những đồ chơi đó vào trong túi.
- Cô lần lượt cho trẻ lên lấy đồ chơi, mỗi trẻ chỉ được lấy một đồ chơi và nói xem đó là cái gì, màu sắc và cách chơi đồ chơi đó.
3) Chơi  tự do: Góc sắm vai, góc xây dựng, góc thư viện
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_______________________________________________

Thứ năm, ngày 15 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc
- DVĐ: “Cá vàng bơi”.
- NH: Tôm cá cua đua tài.
- TCÂN: Bạn ở đâu?
[bookmark: _Hlk96213012]I. Mục đích
* Kiến thức:
- Trẻ biết cách vận động minh họa theo giai điệu vui tươi, rộn ràng của bài hát “Cá vàng bơi”.
- Trẻ biết tên bài hát nghe hát “Tôm cá cua đua tài.”
- Trẻ biết tên và cách chơi trò chơi Bạn ở đâu?
* Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp các bộ phận cơ thể để vận động minh họa theo lời ca bài hát và sáng tạo ra các động tác minh họa theo ý thích.
- Trẻ nói đúng tên bài nghe hát và nói được cảm nhận của mình khi nghe giai điệu của bài hát “Tôm cá cua đua tài.”
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc
* Thái độ:
- Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị :
* Chuẩn bị của cô :
- Máy tính, loa, nhạc các bài hát: “Cá vàng bơi”, “Tôm cá cua đua tài” và 1 số bài hát khác.
* Chuẩn bị của trẻ:
- Mũ cá, tôm, cua, mũ chóp kín, nhạc các bài hát.
III. Tiến hành :
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:(2 phút)
- Lắng nghe, lắng nghe 
+ Cô xướng âm theo giai điệu bài hát “ Cá vàng bơi”
- Đây là bài hát gì ?
- À đây là bài hát “Cá vàng bơi”do nhạc sĩ Hà Hải sáng tác
2. Nội dung ( 22 phút)
2.1 Dạy vận động: “Cá vàng bơi”
+ Bây giờ cô và cả lớp chúng mình cùng nhau hát lại bài hát này nhé (Cô bật nhạc trẻ và cô cùng hát lại bài hát 1 lần)
* Cô vận động mẫu:
 Các con ơi, bài hát không chỉ có lời hay mà còn có những điệu múa rất đẹp nữa đấy, hôm nay cô sẽ dạy các con múa bài hát này nhé.
- Lần 1 : Cô hát múa minh họa theo bài hát 1 lần.
- Lần 2: Cô vừa múa vừa phân tích
+ Câu hát: “Hai vây xinh xinh" :Cô vẫy 2 tay sang 2 bên, “cá vàng bơi trong bể nước” cô hơi cúi người xuống, tay đưa về phía trước đan chéo vào nhau rồi mở ra.
+ Câu hát: " Ngoi lên, lặn xuống”: Hai tay đưa lên trên đồng thời chân nghến lên, tay đưa xuống thì chân nhún xuống. “Cá vàng múa tung tăng”: 2 tay cô xuôi xuống và chạy vòng tròn tại chỗ.
+ Câu hát: “Hai vây…nhanh thế”: cô làm như động tác ban đầu.
+ Câu hát: “Cá vàng…rất nhanh ” : cô vòng tay sang từng bên, đồng thời chân bước sang, sau đó đánh hông sang 2 bên
+ Câu hát: “Cá vàng…sạch trong” : 2 tay cô nắm lại xoay tròn kết hợp chạy lên rồi lại chạy xuống, sau đó bật tách chân sang 2 bên, đẩy người ra đằng sau.
- Lần 3: Cô hát + múa trọn vẹn bài hát 1 lần.
* Dạy trẻ vận động:
- Cho cả lớp tập cùng cô.
- Cô cho cả lớp hát kết hợp múa cùng cô 2-3 lần
- Cho trẻ tự múa theo các hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân.
- Cả lớp múa lại 1 - 2 lần.
2.2 : Nghe hát: Tôm cá cua đua tài.
- Cô hát và múa minh họa bài hát 2 lần.
- Lần 1 cô hát và múa.
- Lần 2 cô hát và múa cùng các bạn nhóm hoa sen.
2.3 : Trò chơi: Bạn ở đâu?
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
* Cách chơi:Một trẻ đứng giữa lớp, đội mũ che kín mắt hoặc dùng băng vải bịt mắt.Một hoặc 2 trẻ được chỉ định hát.Trẻ đứng ở giữa lớp bị bịt mắt không nhìn thấy bạn hát nhưng nghe và chỉ về hướng có tiếng hát và nói tên người hát.Khi chơi đã thành thạo, cô cho trẻ chơi nâng cao yêu cầu bằng cách trẻ chỉ tay về hướng có tiếng hát và nói tên người hát, 
* Luật chơi: Nếu nói đúng thì cả lớp vỗ tay, nếu nói sai thì sẽ nhảy lò cò, hoặc phải hát 1 bài.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô nhận xét, khen trẻ.
3. Kết thúc ( 1 phút)
- Cô cùng trẻ hát múa bài: “Đi câu cá”,đi thành vòng tròn, chuyển hoạt động.
	
- Trẻ lắng nghevà đoán tên bài hát.

- Trẻ trả lời.




- Trẻ hát cùng cô bài hát “Cá vàng bơi”




- Quan sát, lắng nghe.

- Cả lớp hát cô múa minh họa.
- Cô hát, múa và phân tích động tác.






- Trẻ chú ý nghe cô phân tích








- Cả lớp múa cùng cô 2 - 3 lần.
- Múa theo các hình thức.





- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ hát múa cùng cô



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Làm con cá từ lá cây.
- TCVĐ: Lăn bóng theo đường dích dắc, TCDG: Cá sấu lên bờ                                    
- Chơi tự chọn: Câu cá, thả thuyền, xếp hột hạt, khu phố cổ.
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết xé lá cây thành các hình khác nhau tạo thành con cá.
- Góp phần rèn luyện thân thể và kỹ năng chạy, nhảy… cho người chơi.
- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, ý thức đoàn kết và tinh thần tập thể, giúp đỡ lẫn nhau.
II. Chuẩn bị: 
- Lá cây, rổ đựng, bóng, phấn, nhạc các bài hát, loa.
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô và trẻ hát, vận động: Đi câu cá
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Làm con cá từ lá cây.
- Cô đưa cá ra và hỏi trẻ:
+ Đây là con gì? 
+ Con cá có màu sắc như thế nào ?
+ Con cá này được cô làm từ vật liệu gì ?
+ Cá có những bộ phận nào ?
+ Kể tên các bộ phận có trong phần đầu cá ?
+ Cá có mấy mắt ? 
+ Mắt cá có dạng hình gì ? Cô đã làm thế nào để tạo nên mắt cá ?
+ Thân cá có gì đặc biệt?
+ Cô chọn lá cây to hay nhỏ để làm thân cá ?
+ Bộ phận nào giúp cá bơi được ? Các con sẽ chọn lá cây như thế nào ?
+ Cuối cùng là bộ phận nào ?
+ Để gắn các bộ phận này chúng ta sẽ sử dụng cái gì ?
+ Các con đã sẵn sàng làm những con cá thật đẹp từ lá cây chưa ?
- Cô cho trẻ thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.
2.2) TCVĐ: Lăn bóng theo đường dích dắc
* Cách chơi:Cô xếp các đồ vật là con cua, tôm, cá theo đường zic zắc,trẻ đặt bóng điểm xuất phát khi có hiệu lệnh trẻ cúi xuống lấy 2 tay rê dắt bóng đi theo đường zic zắc 
* Luật chơi: Quá trình dẫn bóng nếu chạm vật sẽ làm lại
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Cá sấu lên bờ
* Cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:
+ Chọn một người chơi làm “cá sấu” 
+ Các người chơi đứng hai bên bờ.
- Bắt đầu chơi: Khi có hiệu lệnh, người chơi làm “cá sấu” đi lại giữa hai vạch tìm bắt người chơi nào ở dưới nước hoặc thò chân xuống nước (nhảy ra khỏi vạch hoặc thò chân xuống vạch). Để sinh động, người qua sông, đứng trên bờ trọc tức “cá sấu”. “Cá sấu” chạy ngược xuôi để cố gắng bắt được các người chơi, người chơi nào xuống sông mà nhảy lên bờ không kịp bị “cá sấu” bắt được phải thay thế làm “cá sấu”.
* Luật chơi:
- Người chơi qua sông thì không được nửa chừng quay lại, dù vòng vèo lên xuống nhưng cứ phải sang bờ bên kia mới được.
- “Cá sấu” không được dùng tay kéo người trên bờ xuống sông nếu người đó không thò chân xuống sông hoặc nhảy xuống sông.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn:Câu cá, thả thuyền, xếp hột hạt, khu phố cổ.
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Làm quen Tiếng Anh: bird (chim), duck (vịt). chicken (gà)
- Chơi  tự do: Góc xây dựng, xếp hột hạt các con vật, lắp ghép
- Nêu gương cuối ngày
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết phát âm đúng các từ bird (chim), duck (vịt). chicken (gà)
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ;
- Giáo dục trẻ yêu quý các loài vật, không vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường sống của động vật.
II. Chuẩn bị:
- Phần mềm Tiếng Anh, đồ chơi các góc.
III. Tiến hành: 
1. Làm quen Tiếng Anh: bird (chim), duck (vịt). chicken (gà)
- Cô mở phần mềm Tiếng Anh BKT-SmartKids-V3 => Tiếng Việt => Lựa chọn sách “Fingerprints” => 4-5 tuổi => On the Farm => Bài giảng => Bài giảng 4 chọn lần lượt hình ảnh các con vật: con chim, con vịt, con gà. Có các từ tiếng anh dưới mỗi hình ảnh bird, duck, chicken.
- Trẻ đọc lần lượt theo hình thức: lớp – tổ - nhóm – cá nhân.
2. Chơi  tự do: Góc xây dựng, xếp hột hạt các con vật, lắp ghép
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     


Thứ sáu, ngày 16 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình: Làm tổ chim (EDP)
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
S - Khoa học: Trẻ nói được 1 số loại tổ chim khác nhau về hình dáng, nguyên liệu, màu sắc, kích thước…
-Trẻ nói được cấu tạo các phần của tổ chim: Có làm 1 phần đựng, 1 phần đỡ
T - Công nghệ: Trẻ  nói được các dụng cụ: Hộp giấy, mẹt, cành cây khô, rễ cây, kéo, keo, băng dính, rơm, lá chuối khô, các loại lá…
E - Kĩ thuật: Trẻ thiết kế được các kiểu dáng của tổ chim, ghép nối gắn kết phù hợp, để tổ chim êm ái, bền đẹp.
A - Nghệ thuật: Trẻ vẽ, trang trí làm đẹp tổ chim, tạo ra sự sáng tạo cho chiếc tổ chim.
M - Toán: Trẻ ước lượng độ rộng của cái tổ.Biết đo kích thước to nhỏ dài ngắn,  kiểu dáng tổ chim hình vuông, tròn, chữ nhật…
 2. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng thảo luận nhóm, trẻ vận dụng kỹ năng tạo hình để vẽ thiết kế chiếc tổ chim.
- Trẻ biết sắp xếp các nguyên liệu tạo thành chiếc tổ chim thật đẹp, êm
3.Thái độ
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
- Biết yêu thương các con vật
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô.
- Máy tính
- Bài hát: Nhạc không lời bài hát: Đuổi chim, bài hát chim vành khuyên,
* Đồ dùng của trẻ
- Hộp bìa các loại, mủng, ống mút, bóng nhựa
- Kéo, chì, giấy A4, băng dính, keo, giấy báo, lá cây khô, bông, rơm, rễ si
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	Bước 1: Hỏi/ Xác định vấn đề.
 - Cô xin chào mừng các con đã đến với lớp học hạnh phúc, giờ học yêu thương ngày hôm nay.
 - Cô rất là vui và hạnh phúc vì hôm nay được đồng hành với các con trong buổi học này.
- Còn các con, bây giờ các con cảm  thấy  thế  nào?  ( Con vui, Hp, hồi hộp…). Vậy chúng mình cùng lan tỏa niềm vui, Hp để chào đón các cô giáo về dự giờ trong buổi học hôm nay (Trẻ chào yêu thương). Ngay bây giờ là món quà bí mật cô tặng cho các con ( Các con ngồi gần cô)
 Kể chuyện: Trong khu rừng nọ có 1 gia đình nhà chim khuyên sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Mùa xuân ấm ấp đã đến chim bố đi kiếm mồi, chim mẹ ở nhà ấp ủ những quả trứng tí hon xinh xắn. Chim bố đi mãi không về chim mẹ liền bay đi tìm, nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp ùng oàng, gió thổi ào ào thế rồi 1 cơn bão thổi qua làm rơi mất tổ chim và những quả trứng thì vỡ toang. Chim mẹ về đến nhà thấy vậy buồn dầu òa lên khóc….Hu hu hu!!!
 + Các con vừa nghe câu chuyện về ai? Vì sao chim mẹ lại khóc?
+ Vậy chúng mình sẽ làm gì để giúp chim mẹ ( Trẻ làm tổ chim….) Rất nhiều ý kiến các bạn muốn làm tổ chim
Cô thấy ý kiến rất hay, cô nhất trí với các bạn.
Vậy giờ học hôm nay chúng mình sẽ làm chiếc tổ chim thật đẹp, thật êm để giúp chim mẹ nhé chúng mình có đồng ý không. Vậy làm tổ chim cần có yêu cầu gì không các con?
Cô Chốt lại tiêu chí: Vậy làm tổ chim phải đảm bảo yêu cầu: Đẹp, êm và chắc chắn không bị rơi khi trời mưa, hay gió thổi.
 Bước 2: Tưởng tượng 
- Các con biết cách làm tổ chim như thế nào không?
- Để làm được tổ chim các con cần có nguyên liệu gì?  ( Làm bằng bìa, bằng mủng, làm bằng rơm, bông,…..)
- Các con đã kể rất nhiều loại nguyên liệu như: Lá cây khô, rơm, bìa, xơ dừa, ống mút….đó là những nguyên liệu ở xung quanh chúng ta mà cô con mình cùng nhau sưu tầm.
- Vậy để gắn kết các nguyên liệu đó thì các con cần gì nữa ?
- Muốn làm được tổ chim thì trước hết chúng mình phải làm gì nhỉ?
-  Bước 3: Lên kế hoạch/ Thiết kế
-  Cô chia lớp thành thành 4 nhóm ( 1,2,3,4). Các con thích nhóm nào thì các con nhanh chân về nhóm của mình.
-  Sau đây cô dành cho các con 1 thử thách. Mời mỗi nhóm 2 bạn lên đây, trong 1phút các con chọn thật nhanh nguyên liệu cho nhóm mình.
Nào: 1,2,3 bắt đầu.
- Các nhóm đã rất nhanh chân lên lấy được rất nhiều nguyên liệu về rồi xin chúc mừng các nhóm.
- Với những nguyên liệu chọn được các con  thi đua nhau vẽ  bản thiết kế thật nhanh nào. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào nhanh đội đó sẽ thắng.(1 cô mở nhạc). Các con đã sẵn sàng chưa 3.2.1 bắt đầu.
   * Khi trẻ thực hiện cô đi bao quát: Cô hướng dẫn trẻ xác định phương án thiết kế . Cô hỏi, hướng trẻ, và động viên khi trẻ thiết kế. Từng nhóm vẽ bản thiết kế
- Tổ 1: (Bóng nhựa, rơm, bông, lá cây)
- Tổ 2: Hình vuông, lá cây, xơ dừa
- Tổ 3: ( Mẹt nông, rễ cây, xơ dừa)
- Tổ 4: Hộp bìa chữ nhật, lá cây, xơ dừa.
Bước 4: Chế tạo
- Cô thấy rất nhiều nhóm đã vẽ xong bản thiết kế của mình rồi, và con con hãy nhanh tay để bản thiết kế của mình lên giá và lấy nguyên liệu ra để làm tổ chim nhé.
-  Trong khi làm tổ chim các con nhớ phải làm theo đúng bản thiết kế của nhóm mình. Trong khi sử dụng các nguyên liệu các con giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận, gọn gàng các con nhé.
- Trong quá trình thực hiện: Cô quan sát và hỗ trợ trẻ khi trẻ gặp khó khăn và trò chuyện với trẻ.
+ Nhóm nào thực hiện xong cô cho trẻ mang lên trưng bày và giới thiệu về sản phâm của đội mình.
 Bước 5 : Kiểm tra
- Thời gian sắp hết rồi…5,4,3,2,1 hết giờ rồi,  
-  Mời các con mang sản phẩm lên trưng bày nào.
( Cô tặng chúng mình 1 bản nhạc vui vẻ 2 chú chim xinh).
- À cô vừa thấy các con lắc lư theo giai điệu bài hát. Trong tất cả các nhóm các con có thấy tổ chim của nhóm nào xô lệch hay rơi nguyên liệu ra không? ( Kiểm tra độ chắc chắn), các con kiểm tra xem có đúng bản thiết kế không?
- Các con thích tổ chim của nhóm nào nhất? Vì sao?
- Còn cô thấy thích nhất…..
-Chim mẹ đã có những tổ chim rất xinh đẹp do các con làm, trải qua 1 thời gian chim mẹ lại đẻ được nhiều quả trứng. Với những quả trứng này sau đây cô con mình cùng đến 1 trò chơi “Chim đẻ trứng”. Cô mời các con để tổ chim xuống và cô tặng cho các con 1 quả trứng chim.
- Vì sao cô lại tặng trứng cho các con? Để cô con mình cùng kiểm tra xem chiếc ổ đã đẹp, chắc chắn và có thể đỡ quả trứng từ trên cao xuống mà không bị vỡ không? Vậy chúng mình cùng chơi như sau. Khi có hiệu lệnh: “Chim đẻ trứng” thì mời các con thả quả trứng cách ổ 0,5 m rơi vào đúng tổ chim. Các con có thấy hồi hộp k? Các con sẽ đoán kết quả như thế nào? Sau đây chúng mình cùng chờ đợi kết quả nhé.
-  Các con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1,2,3. Trẻ hô: “Chim đẻ trứng”
- Các con cùng kiểm tra xem, có tổ nào có trứng bị rơi ra ngoài không? Theo các con các quả trứng bên trong ổ hiện giờ như thế nào? Mời các con chờ KQ trong giây lát
Mời 4 tổ mang bản thiết kế lên  và từng tổ chia sẻ về sản phẩm của mình
- Tổ 1: Gọi 1 trẻ ở dưới, Theo con quả trứng của tổ con sẽ như thế nào? (Trẻ đoán: Vỡ hoặc không). Mời cả lớp cùng kiểm tra 1,2,3 trứng thế nào?
- Tổ 2: Cô mời tổ 2  giới thiệu về sản phẩm của mình nào? Cô thấy tổ chim của tổ 2 rất đẹp nhưng các con cùng đoán xem quả trứng chim có bị vỡ không nhé, 1,2,3 (Trẻ nói …)
Bạn A: Tại sao phía dưới các con lại cho bông và len?
- Tổ 4: Cô xin mời tổ 4  giới thiệu về sản phẩm của mình nào?
Nhận xét về tổ 4 ..
- Tổ 3:
Các con thấy quả trứng của tổ 3 như thế nào? ( Cô H cho các bạn xem quả trứng và trẻ nói: Vỡ, nứt….)
- Tại sao quả trứng lại rơi ra ngoài (Vì ổ bé và nông)
Con có ý kiến gì về tổ chim của mình không?
Nếu cho các con cơ hội làm lại các con sẽ làm như thế nào?(Con sẽ chọn cái mủng sâu hơn, làm phần đỡ cao lên )
 -  Cô thấy hôm nay chúng mình rất giỏi cô khen…
- Chúng mình cảm thấy buổi học hôm nay như thế nào? Vì sao con thấy vui?
-  Chúng mình thích hoạt động nào nhất? Buổi sau chúng mình muốn tham gia hoạt động nào? Vậy giờ sau cô con mình cùng nhau làm nhiều… đẹp hơn nữa nhé.
- Vậy là qua buổi học ngày hôm nay chim mẹ đã có tổ đẹp rồi đấy! chim mẹ gửi lời cảm ơn các con. Những chú chim thật là đáng yêu, chim bắt sâu giúp cây không bị sâu phá, giúp các bác nông dân bảo vệ mùa màng, chim còn hót cho chúng ta nghe thật là vui tai. Vì vậy chúng mình cần phải bảo vệ những chú chim nhỏ không được bắt chim hay phá tổ của chim nhé!
- Giờ học của cô con mình đã khép lại, Các con cùng làm những chú chim bay đi chơi nhé
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Trẻ nghe cô kể chuyện
 
 



Trẻ trả lời
Trẻ nêu ý kiến của mình
 
Trẻ trả lời làm tổ chim đẹp…
 
 
Có làm 1 phần đựng, 1 phần đỡ
 







Trẻ kể các nguyên liệu trẻ biết…..
 




Vẽ bản thiết kế.
 











Trẻ ngồi về nhóm
 
 
Trẻ 4 nhóm  lấy đồ dùng về để thực hiện làm chiếc tổ chim
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ đặt câu hỏi cho các bạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ cử 4 bạn lên chơi trò chơi, kiêm tra xem chim đẻ trứng từ trên cao  xuống ổ  có bị vỡ hay không
 
 
 
 
 
Trẻ quan sát và nhận xét
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























Trẻ trao đổi chia sẻ
Cùng cô và các bạn












Trẻ nói cảm nhận của trẻ về giờ học
 












Trẻ hát cùng cô




B. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con ốc
- TCVĐ: Bắt ốc, TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Chăm sóc cây, in hình trên cát, nhặt lá rụng làm các con vật,  đồ chơi ngoài trời
I. Mục đích –yêu cầu:
- Trẻ nói được tên và đặc điểm của con ốc, nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định và phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô cùng bạn
II. Chuẩn bị: 
- Ốc, chậu, nước, giỏ, các con vật khác: tôm, cua, cá
III. Tiến hành
1.Ổn định, gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khoẻ, trang phục của trẻ, số trẻ tham gia.
- Dặn dò trẻ khi dạo chơi.
- Cô và trẻ hát, vận động: Ốc thông thái
2. Nội dung:
2.1) HĐCCĐ: Quan sát con ốc
- Cô đọc câu đố:       
Nhà hình xoắn, ở dưới ao
Chỉ có một cửa ra vào mà thôi
Mang nhà đi khắp mọi nơi
Không đi, đóng cửa nghỉ ngơi một mình. Là con gì ?
- Cô đưa ốc ra và hỏi trẻ:
+ Đây là con gì? 
+ Con biết gì về con ốc ?
+ Ốc màu gì ?
+ Ốc có những bộ phận nào ?
+ Vỏ ốc ra sao? Cứng hay mềm ?
+ Ốc sống ở đâu ?
+ Bạn nào biết ốc di chuyển như thế nào không ?
+ Theo các con ốc ăn gì ?
+ Ốc đẻ con hay đẻ trứng ?
+ Các con biết những loại ốc nào ?
=> Ốc là động vật thân mềm, vỏ cứng, thân nằm trong vỏ, 1 đầu nhọn còn đầu kia phình to, có nắp miệng, đặc biệt là ốc bò bằng miệng, khi bò nó mở nắp miệng ra, nổi trên mặt nước. Ốc đẻ trứng, sống dưới nước, trong bùn, có nhiệu loại ốc như ốc sên, ốc bươu vàng, ốc vặn, ốc hương,…
2.2) TCVĐ: Bắt ốc
* Cách chơi:Cô xếp các hộp kín, trong đó có các đồ vật là con cua, tôm, cá, ốc, các con sẽ đi theo đường hẹp, lên phía trên, đưa tay vào hộp tìm ốc. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc. Đội nào bắt được nhiều ốc hơn sẽ giành chiến thắng.
* Luật chơi:mỗi bạn lên chỉ được lấy 1 con vật.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
TCDG: Dung dăng dung dẻ
* Cách chơi:Cô giáo sẽ đi ở giữa, hai tay hai bên là các cháu. Tất cả sẽ nắm lấy tay nhau, vừa đi vừa đung đưa tay vừa hát theo nhịp bài đồng dao:
"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây."
- Khi nghe đến câu "Ngồi thụp xuống đây" các cháu nhanh chóng ngồi thụp xuống. Cháu nào không kịp ngồi xuống đúng nhịp hết câu thì bị coi là phạm luật và sẽ chịu hình phạt
* Luật chơi:Ai không kịp ngồi xuống thì phải đứng múa hoặc hát 1 bài.
- Tổ chức chơi cả lớp 3 – 4 lần. Cô bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét trẻ chơi.
2.3) Chơi tự chọn: Chăm sóc cây, in hình trên cát, nhặt lá rụng làm các con vật,  đồ chơi ngoài trời 
- Cô giới hạn khu vực chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.  
- Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
 (Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Trò chơi: Hãy lắng nghe.
- Trải nghiệm: Lao động vệ sinh lớp học.
- Nêu gương cuối tuần. 
I. Yêu cầu: 
-Trẻ hát và biểu diễn tốt các bài hát về động vật sống dưới nước: Cá vàng bơi. Chú ếch con, Tôm cua cá đua tài. Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi, biết cách sắp xếp các đồ dùng gọn gàng, thu gom rác bỏ đúng nơi qui định
- Trẻ mạnh dạn, tự tin biểu diễn các bài hát, bài thơ. 
- Trẻ tham gia hoạt động tích cực, hứng thú, yêu cái đẹp, yêu âm nhạc.
II. Chuẩn bị: 
- Hoa, mũ múa, nhạc cụ gõ đệm
- Nhạc các bài hát
- Đồ dùng vệ sinh (Khăn ẩm, chổi, xô nước, gầu hót rác,...)
III.Tiến hành: 
1)  Văn nghệ cuối tuần: Hát, múa các bài hát trong chủ đề.
- Cô trò chuyện với trẻ: hôm nay là ngày học cuối tuần,trong một tuần cô thấy các con ai cũng ngoan và học giỏi. Hôm nay cô muốn tặng cho chúng mình những giai điệu âm nhạc thật hay và và sôi nổi cô mời các con hãy hát vang cùng cô nào.
- Cô giới thiệu chương trình “Văn nghệ cuối tuần” và mời trẻ cùng tham gia. Cô cho trẻ hát các bài hát, bài thơ về chủ đề động vật sống dưới nước: Cá vàng bơi. Chú ếch con, Tôm cácua đua tài, Cá ngủ ở đâu
- Cô mời tập thể lớp tham gia, thi đua theo tổ-nhóm-cá nhân dưới mọi hình thức biểu diễn. Cô động viên và khen trẻ. 
-Cô GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không tranh giành và xô đẩy bạn.
2) TC: Hãy lắng nghe
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Luật chơi: trẻ đoán sai sẽ nhảy lò cò
- Cách chơi: 1 trẻ lên đội mũ chóp kín, 1 bạn khác lên gõ âm thanh của dụng cụ. Cô đố trẻ đội mũ đó là âm thanh của dụng cụ nào. 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
3)Trải nghiệm: Lao động vệ sinh lớp học.
- Hát, vận động lớp chúng ta đoàn kết
- Trong lớp hôm nay chúng ta sẽ làm gì?
- Làm thế nào để lớp gọn gàng, sạch sẽ?
- Để thu gom rác, làm lớp trở nên sạch đẹp hơn con cần những dụng cụ gì?
- Sử dụng chúng như thế nào?
- Rác khi được thu gom sẽ được tập kết tại đâu?
- Nếu có vỏ sữa hay nilong chúng mình làm gì?
- Dạy trẻ biết phân loại rác.
- Chia nhóm trẻ thực hiện.
- Phân công trưởng nhóm.
- Trưởng nhóm cónhiệm vụ gì?
- Trước khi thu gom rác hướng dẫn trẻxắn cao tay áo(đối với trẻ mặc áo dài) .
- Hướng dẫn các tổ lấy đồ dùng
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
* Nêu gương cuối tuần.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
________________________________________________

NHÁNH 4: ĐỘNG VẬT NHÓM CÔN TRÙNG
Thực hiện 1 tuần, từ ngày 19/01 đến 23/01/2026

KÕ ho¹ch ngµy
Thứ 2, ngày 19 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Khám phá khoa học
Con Ong
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của con ong, nói được tên các bộ phận, vị trí của các bộ phận trên cơ thể con ong.
- Trẻ biết thức ăn, môi trường sống, tiếng kêu, cách di chuyển, ích lợi của ong
- Biết tên trò chơi, hiểu cách chơi trò chơi 
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, phát triển vốn từ cho trẻ
- Trẻ có kỹ năng làm việc theo nhóm.
3. Thái độ:
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động.
- Biết lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính, tivi có nội dung bài giảng về con ong.
- Nhạc bài hát: lớp học cầu vồng, chị ong nâu và em bé, con ong, cuộc phiêu lưu của ong vàng. Que chỉ, xắc xô.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục ong. Ong mật đựng trong lọ, kính lúp.
- Tranh về ong mật, mô hình ong, tranh rời, mô hình vườn hoa, cây, 1 số củ cà rốt.
- Bảng, ghế, thảm, bàn, rổ đựng, đề can.
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú: (2-3 phút)
- Trời tối, trời tối
- Trời sáng rồi: Cô giới thiệu đến các con bạn nhỏ đến thăm lớp mình, các con có biết bạn ấy là ai không?
- À! Cô thấy chúng mình chưa biết gì về bạn ong đâu. Sáng nay, trong lúc các bạn ong đi lấy mật, cô đã mời các bạn ấy vào lớp mình chơi, ngoài ra cô đã chuẩn bị rất nhiều tranh, mô hình về loài ong mật để cho chúng mình khám phá đấy.
- Còn chần chừ gì nữa, cô mời các con hãy nhanh chân lấy đồ về nhóm mình thích nào.
2. Nội dung ( 20-22 phút)
2.1) Cô và trẻ quan sát, thảo luận nhóm về con ong.
- Trẻ quan sát, cô đi từng nhóm trò chuyện cùng trẻ.
+ Nhóm 1: Quan sát ong thật
+ Nhóm 2: Quan sát ong bằng mô hình
+ Nhóm 3: Quan sát ong qua các bức tranh
- Đến giờ các bạn ong đi lấy mật rồi, các con hãy chào tạm biệt các bạn ong nào!
- Bây giờ, các con hãy kể cho cô nghe những điều mà mình đã quan sát được từ bạn ong nhé!
2.2) Tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo của ong
- Mời các nhóm đưa ra nhận xét.
- Các con đã rất xuất sắc phát hiện ra 1 số đặc điểm của ong rồi, và chúng mình hoàn toàn xứng đáng nhận được phần quà đến từ ong chúa.
- Ồ, Thì ra ong chúa tặng chúng mình hình ảnh 1 chú ong để chúng mình quan sát dễ hơn đấy!
Để hiểu rõ hơn về cấu tạo của con ong, cô mời các con về chỗ ngồi nào
- Cơ thể ong chia làm 3 phần: phần đầu, phần ngực, và phần bụng
* Tìm hiểu phần đầu của ong:
- Bạn nào lên chỉ cho cô và các bạn biết phần đầu của ong đâu? Kể tên những bộ phận có trong phần đầu?
- Ong có mấy mắt? 
- Mắt ong dùng để làm gì?
- Trên đầu ong còn có bộ phận nào?
- Chúng mình có biết râu của ong có tác dụng gì không?
=> Râu giúp ong nhận biết mùi thơm của các loài hoa để đến lấy mật và là phương tiện liên lạc với các bạn trong tổ mình .
- Còn đây là gì? 
- Mồm ong có 1 chiếc vòi dài, dùng để hút mật đấy các con ạ.
- Các con vừa được quan sát phần đầu onggồm: mắt, mồm, và râu đấy các con ạ.
* Quan sát phần ngực ong:
- Đây là phần ngực ong. Đố các con biết ngực ong có những bộ phận nào? Bạn nào giỏi có thể lên giới thiệu cho cả lớp cùng biết?
- Theo các con, ong có mấy chân? Cả lớp cùng đếm nào!
- Các con thấy chân của ong có điều gì đặc biệt?

- Vì sao 2 chân sau của ong lại to hơn các chân trước?
- Ong có bay được không? Bộ phận nào giúp ong có thể bay được?
=> Ngực ong có các bộ phận: chân, cánh.
* Quan sát phần bụng ong: 
- Cuối cùng là phần gì của ong?
- Bụng ong có đặc điểm gì?
- Đúng rồi đấy các con ạ! Bụng ong chia thành 6 đốt, các con cùng đếm lại xem có đúng bụng ong có 6 đốt không?
- Đặc biệt, ở đốt cuối cùng có chứa ngòi đốt giúp ong tự vệ chống lại kẻ thù. Bởi vậy, khi thấy ong các con chỉ nhẹ nhàng quan sát từ xa, không được chạm vào, hay lấy bất cứ vật gì ném vào tổ ong, vì như vậy ong sẽ tưởng mình là kẻ thù, và chúng ta sẽ bị ong đốt, rất nguy hiểm các con có biết không?
- Vậy là vừa rồi các con đã tìm hiểu về con gì?
- Mời các con cùng đứng lên làm những con ong đi kiếm mật nào.
2.3) Tìm hiểu về môi trường sống, thức ăn, tiếng kêu, cách di chuyển của ong
- Có bao giờ, các con thắc mắc: ong sống ở đâu, thức ăn của chúng là gì và cách di chuyển của ong như thế nào không?
- Bạn nào cho cô biết ong sống ở đâu? Đặc điểm sống của ong là gì?
- Thức ăn của ong là gì?
- Ong di chuyển bằng cách nào?
- Các con có biết ong phát ra tiếng kêu như thế nào ko?
- Để biết đáp án chính xác của các câu hỏi này cô mời các con cùng hướng mắt lên màn hình nhé.
- Trẻ xem video.
- Các con vừa xem video rồi, chúng mình thấy ong sống ở đâu? 
=> Ong là loài côn trùng có tính tập thể, đoàn kết, chúng thường tập hợp thành đàn để phát triển, ong sống trong các tổ trên cây, kẻ đá, bụi rậm, hay thậm chí là trong tổ cải tiến do con người tạo ra. 
- Vậy thức ăn của ong là gì?
+ Thức ăn chính của chúng là phấn hoa và mật ong nhưng trong trường hợp thiếu thức ăn các con ong mật cũng có thể ăn thịt các con ong đực trong tổ, thậm chí là ăn cả ấu trùng.
- Đôi cánh của ong giúp ong bay lượn khắp mọi nơi., 
- Con ong là loài côn trùng có lợi hay có hại? Vì sao?
- Ong được xem là loài côn trùng có lợi cho cây trồng, và đem lại nguồn mật ong với nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên ong có nọc độc và chích rất đau, nên các con nhớ tránh xa loài ong nhé!
=> Ngoài ong mật, còn có rất nhiều các loài ong với hình dạng, màu sắc khác nhau: ong bầu, ong vàng. Loài nào cũng có những đặc điểm riêng và mang lại lợi ích cho con người, cho môi trường hay cho cây trồng.Thế giới loài ong thật phong phú và đa dạng phải không nào? 
2.5) Trò chơi:
* Trò chơi 1: Ghép hình?
- Trước khi bay về tổ, bạn ong có tặng cho lớp mình 3 bức tranh, tuy nhiên các bức tranh này đã được cắt rời ra thành các mảnh nhỏ, Với thời gian là 1 bản nhạc, cáccon hãy giúp côghép các mảnh rời này lại thành 1 bức tranh hoàn chỉnh nhé.
- Luật chơi: Nhóm nào xếp sai không được tính điểm.
* Trò chơi 2: Ong tìm mật
- Tìm đội, tìm đội
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, các chú ong sẽ phải đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, lên vườn lấy hoa mang về tổ để làm mật. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc, đội nào lấy đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được lấy 1 cụm hoa.
- Các chú ong đã sẵn sàng chơi chưa? 
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả 2 đội.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc ( 1 phút) 
Bài học … là kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng ra ngoài vườn trường xem các chú ong đi lấy mật nhé.
	
- Đi ngủ
- Trẻ vỗ tay
- Bạn ong



- Trẻ lắng nghe









- Trẻ trả lời.


- Trẻ quan sát
- Tạm biệt các bạn ong

- Vâng ạ!

- Trẻ kể 1 số đặc điểm của ong




- Trẻ lắng nghe

- Trẻ về vị trí.


- 3 phần: phần đầu, phần ngực, và phần bụng
- Trẻ lên chỉ
- Phần đầu gồm có mắt, mồm, râu.
- 2 mắt ạ.
- Để nhìn ạ
- Có râu ạ
- Trẻ lên kể
- Trẻ lắng nghe.



- Mồm ong ạ.


- Trẻ lắng nghe.


- Ngực ong gồm có cánh và chân ạ
- Có 6 chân ạ, cả lớp cùng đếm.

- 2 chân sau của ong to hơn các chân trước ạ.
- Vì nó có giỏ mang phấn để đựng phấn mang về tổ
- Có ạ. Cánh ạ

- Phần bụng ạ
- Có các đốt màu đen và màu vàng ạ
- Trẻ đếm cùng cô.


- Trẻ lắng nghe.




- Con ong ạ.
Trẻ đứng lên vận động cùng cô.



- Trẻ trả lời.

- Ong sống theo đàn, ở trên cây ạ.
- Phấn hoa ạ
- Bay ạ.
- Vù vù.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời.

- Trẻ xem video.





- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi của từng trò chơi.










- Sẵn sàng
- Trẻ chơi theo yêu cầu
- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe




C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát con bướm
- TCVĐ: Lăn bóng bằng 1 tay. TCDG: Mèo đuổi chuột .
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, nhặt lá, que tính, đu quay, bập bênh, nhặt lá
I. Mục đích yêu cầu:
*Kiến thức: Trẻ nói được tên và một số đặc điểm cơ bản của con bướm. Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi các trò chơi.
*Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát cho trẻ. TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i thµnh th¹o.
*Thái độ: Trẻ tham gia các hoạt động tích cực, hứng thú, vui chơi đoàn kết với bạn.
II. ChuÈn bÞ:
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng dễ vận động, phù hợp với thời tiết.
- Địa điểm quan sát sạch sẽ bằng phẳng, an toàn cho trẻ, 1 con bướm trong lọ
- Dây thừng, bóng nhựa, rổ đựng,hét h¹t, que tÝnh, đu quay, bập bênh
III. TiÕn hµnh
1. Ổn định tổ chức:
  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
 2.1. HĐCCĐ: Quan sát con bướm
Hôm nay lớp mình có bạn nào bị đau chân đau tay không nào? Vậy cô cháu mình cùng nhau dạo chơi nào.
- Các con ơi hãy nhìn những chú bướm này
- Các con thấy màu sắc của nó như thế nào?
- Nó bay được là nhờ đâu?
- Ngoài cánh ra thì con bướm có những đặc điểm gì nào?
- Thế con bướm thuộc nhóm gì?
- Nó có lợi hay cso hại vậy các con?
2.2. TCVĐ:Lăng bóng bằng 1 tay.
- Cho trẻ về hai đội, số trẻ bằng nhau.
- Côhỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
- Cô khen ngợi và nhận xét trẻ.
* TCDG: MÌo ®uæi chuét;
-  Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
-  Cô nhắc nhở trẻ: Bạn chuột chạy ô nào thì bạn mèo phải chui ô đó, bao quát trẻ chơi vui, đoàn kết.
2.3. Chơi tự chọn :XÕp hét h¹t, que tÝnh, đu quay, bập bênh
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Hoạt động trải nghiệm: Nặn bánh trôi
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi , đặc điểm nổi bật và giá trị dinh dưỡng của bánh trôi.
- Trẻ biết các nguyên liệu để tạo thành bánh trôi.
- Trẻ biết cách nặn thành chiếc bánh.
- Trẻ biết một số loại bánh có dạng hình tròn.
2. Kỹ năng:
- Trẻ ngồi đúng tư thế khi nặn bánh.
- Trẻ có kỹ năng xoay tròn và cho nhân đường để tạo thành chiếc bánh trôi.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ yêu quý giữ gìn sản phẩm của mình.
II.Chuẩn bị :
2. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: “ Tay thơm tay ngoan”.
- Bánh mẫu ( bánh thật).
- Bột,nhân đường,vừng, khay, khăn lau tay.
- Bàn, đĩa đựng sản phẩm.
- Máy tính, hình ảnh các bạn nặn bánh trôi trên máy chiếu.
3. Đồ dùng của trẻ:
-Bột,nhân đường,vừng, đĩa đựng sản phẩm.
- Khăn lau tay, bàn, ghế ,dĩa
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức.
- Hôm nay các cô có tặng cho lớp mình một món quà. Các con cùng quan sát xem đó là quà gì nhé. (Cho trẻ quan sát hình ảnh các bạn làm bánh trôi trên máy tính ).
- Cô giới thiệu về ý nghĩa của món bánh trôi:Cứ đến tháng 3 âm lịch chúng ta lại nhớ đến 1 ngày tết đặc biệt của dân tộc, đó là tết bánh trôi bánh chay hay còn gọi là Tết Hàn Thực diễn ra vào ngày 3/3 âm lịch, năm nào cũng vậy để hưởng ứng không khí tết cổ truyền dân tộc . Hôm nay trường Mầm non Ninh Khang đã có một buổi học đặc biệt dành cho các bé đó là học làm bánh trôi. Các con sẽ được tham gia vào những việc của “người lớn” như:nhào bột, nặn bánh, nhồi nhân bánh. Thông qua các kỹ năng mà các con đã được học ở môn hoạt động tạo hình như: xoay tròn,ấn bẹt, lăn dọc. Các con sẽ được thực hành qua kỹ năng nặn bánh trôi.
+ Các con có thấy thú vị và ý nghĩa không?
2. Nội dung:
2.1. Quan sát mẫu và đàm thoại:
- Cô cho trẻ chơi “Trời tối, trời sáng” và đưa đĩa bánh trôi cô đã nặn sẵn cho trẻ quan sát.
- Các con hãy quan sát xem cô có gì đây nào?.
- Đây là bánh trôi đấy các con ạ.
- Bánh trôi có dạng hình gì? Màu gì?
- Các con đã được ăn bánh trôi chưa?
- Bánh trôi được làm từ nguyên liệu gì? (Bột gạo nếp, đường)
- Bánh trôi khi ăn có vị gì?
- Sau khi ăn bánh trôi cũng như các loại bánh ngọt khác các con phải làm gì? (Trải răng, xúc miệng)
- Các con có thích làm được những chiếc bánh trôi này không?
- Vậy các con quan sát cô làm mẫu nhé.
2. 2: Cô làm mẫu.
- Cô đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ gồm bột nếp, nhân bánh, hạt vừng.
- Để nặn được bánh trôi cô lấy một viên bột lên hai tay cô xoay tròn ấn lõm ở giữa và cho nhân đường vào dùng hai đầu ngón tay bịt kín lại và tiếp tục xoay tròn đến khi chiếc bánh tròn như quả nho là xong.
- Các con nhìn xem cô nặn được gì đây?
- Chiếc bánh có dạng hình gì, màu gì? (hình tròn, màu trắng).
- Cô và các con cùng làm thao tác mô phỏng cách nặn bánh trôi nhé.
- Các con có thích nặn những chiếc bánh giống cô không nào?
- Các con đã sẵn sàng chưa?
2. 3.Trẻ thực hiện:
- Cô chia khay, bột, đường cho trẻ nặn
-Cô đi bao quát hướng dẫn trẻ làm.
- Cô khuyến khích và động viên trẻ sáng tạo.
2. 4. Trưng bày và chia sẻ sản phẩm:
- Trẻ làm xong cô cho trẻ trưng bày sản phẩm xem chung.
- Con nặn được gì rồi đây?
- Bánh tên là gì? Hình gì? Màu gì?
- Để nặn được bánh trôi con phải làm gì? (Xoay tròn)
- Bây giờ cô con mình sẽ cùng luộc những chiếc bánh trôi này để bày ra đĩa nhé (Trẻ quan sát cô luộc bánh trôi)
- Khi bánh chín thì bánh sẽ nổi lên,cô vớt ra cho vào âu nước đun sôi để nguội, tiếp theo cô vớt để vào đĩa cho them một chút vừng.
3. Kết thúc:
- Cô cùng trẻ thưởng thức món bánh trôi và trò chuyện,khi ăn chúng mình dùng rĩa để lấy bánh ăn.
+ Các con thấy bánh mình làm có ngon không?
+ Vị của bánh như thế nào?
+ Bánh trôi được làm từ gì?
-> Khi ăn bánh trôi sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ăn song các con nhớ là phải đánh răng, xúc miệng thật sạch nhé để tránh sâu răng các con nhớ chưa.
- Bây giờ các con cùng hát bài “ Tay thơm, tay ngoan ” và nhẹ nhàng đi ra ngoài  nhé.

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
                    - Cách xử lí khi bị đổ oan lỗi
                    - TCTC: Con vật cùng nhóm?
- Chơi tự do: Góc lắp ghép, nghệ thuật, cờ vua, góc học toán
I/  Yêu cầu:
- KT: Trẻ biết hậu quả bị đổ oan lỗi và cách xử lí khi bị đổ oan lỗi. Trẻ biết được đặc điểm của các con vật và phân loại các con vật theo nhóm.
- KN: Rèn kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ khi bị đổ oan lỗi. Cung cấp và giúp trẻ nhớ lâu hơn kiến thức của chủ đề đang học một cách tổng hợp. Kích thích tính tò mò ham học hỏi ở trẻ.
- TĐ: Trẻ có thái độ bình tĩnh để tìm cách xuẻ lí khi bị đổ oan lỗi. Hứng thú tham gia các hoạt động.
II/  Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ một bộ tranh về các con vật nuôi (gà, vịt, lợn, trâu ,bò…) và một số con vật hoang dã (hổ, báo, hươu, nai, sư tử)
- Tranh/ảnh một số tình huống trẻ bị đổ oan lỗi.
- Tranh/ảnh một số cách xử lí tình huống bị đổ oan lỗi của trẻ.
III/ Tiến hành:
1)Cách xử lí khi bị đổ oan lỗi
* Tìm hiểu hậu quả của việc bị đổ oan lỗi.
- Cho tre xem tranh/ảnh các tình huống: Bạn bị mắng vì ném bóng trong nhà làm vỡ lọ hoa; con mèo làm vỡ lọ hoa nhưng bạn bị mắng oan; bạn bị mắng vì làm hỏng đồ chơi; bạn khác giẫm hỏng đồ chơi nhưng bạn bị mắng oan
- Đàm thoại:
+ Trong các bức tranh, bạn nào mắc lỗi, bạn nào bị đổ oan lỗi.
+ Con đã bao giờ bị đổ oan lỗi chưa? Trong trường hợp nào? Lúc ấy con đã làm gì?
+ Khi bị đổ oan lỗi, con cảm thấy như thế nào?
+ Việc vội vàng đổ lỗi cho người khác mà chưa tìm hiểu rõ có thể dẫn đến hậu quả như thế nào?
- Cô khái quát: Khi bị đổ oan lỗi, con sẽ thấy rất ấm ức, buồn bực thậm chí tức giận. Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến con khó chịu, không thoải mái làm ảnh hưởng đến tinh thần và các hoạt động khác của con. Cách phản ứng không đúng mực của con khi bị đổ oan lỗi có thể làm người lớn khó chịu, tức giận khiến con bị đánh, mắng (bị bạo hành)
  Trước mọi việc, con nên bình tĩnh suy xét, đừng vội vàng đổ lỗi cho người khác vì có thể người đó bị oan.
* Tìm hiểu cách xử lí khi bị đổ oan lỗi
- Cho trẻ quan sát tranh/ảnh các cách xử lí khi bị đổ oan lỗi: khóc, đứng yên nhận lỗi, gào thét phủ nhận, bình tĩnh giải thích, đổ lỗi cho người khác,...
- Chia nhóm thảo luận câu hỏi: “Con làm gì khi bị đổ oan lỗi”?
- Các nhóm thảo luận, cô quan sát, hỗ trợ các nhoms nếu thấy trẻ gặp khó khăn.
- Đại diện các nhóm trẻ trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- Cô khái quát lại: Khi bị đổ oan lỗi, con nên bình tĩnh, khẳng định sự việc đó không phải do mình gây ra. Nếu con biết nguyên nhân sự việc thì nên trình bày rõ cho mọi người biết. Nếu con không biết nguyên nhân thì nói rõ là con không biết chứ không được đổ lỗi cho người khác.
* Chơi đóng vai 
- Chia trẻ thành các nhóm xây dựng kịch bản đóng vai về các tình huống và cách xử lí khi bị đổ oan lỗi.
- Các nhóm trẻ lần lượt đóng vai.
- Trẻ thảo luận, nhận xét tình huống và cách xử lí của các nhóm.
- Cô nhận xét từng nhóm, tổng kết và khen ngợi trẻ.
1)TCTC: Con vật cùng nhóm?
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 bộ lô đã chuẩn bị
- Cho trẻ gọi tên và nhận xét các con vật có những đặc điểm gì?
- Cô yêu cầu trẻ xếp những con vật có đặc điểm giống nhau thành 1 nhóm. Khi cô nêu dấu hiệu gì thì trẻ chọn và đưa ra những con vật đó ra. 
- Những con vật có số chân bằng nhau?
- Những con vật có nơi sống giống nhau?
- Những con vật ăn thức ăn giống nhau?
3) Chơi tự do: Góc lắp ghép, góc nghệ thuật, góc học toán, cờ vua
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_________________________________________________

Thứ 3, ngày 20 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Văn học
Truyện: Cá rô con lên bờ
I. Mục đích
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện 
* Kỹ năng:
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô đưa ra theo nội dung truyện.
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, trẻ trả lời to, đủ câu, lễ phép.
* Thái độ:
- GD trẻ biết chăm sóc và quý trọng những loài động vật
II. Chuẩn bị :
* Chuẩn bị của cô :
- Tranh truyện minh họa.
- Powerpoint, nhạc các bài hát, máy tính, tivi.
* Chuẩn bị của trẻ
- Một số mũ các con vật trong truyện.
III. Tiến hành :
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1: Gây hứng thú.(2-3p)
-Cô vào vai bạn cá rô con
- Xin chào các bạn nhỏ 4A,các bạn biết gì về những con vật sống dưới nước chúng tôi không
- Có một câu chuyện rất hay kể về những con vật nhỏ bé ở dưới nước chúng tôi đó, cùng theo chân tôi đến với câu chuyện nào !
2: Nội dung (20-21p)
2.1: Cô kể lần1: Kết hợp cử chỉ điệu bộ.
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
2.2: Cô kể lần 2: Sử dụng tranh minh hoạ.
- Nội dung truyện nói về điều gì?
2.3: Đàm thoại, trích dẫn
“Trăng thu…lên được”
+ Vào 1 đêm trăng sáng, Cá Rô con đã muốn làm gì?
“ Cá Rô con liền nhờ…đồng ý”
+ Cá rô đã nhờ những ai? 
+ Ếch xanh, cua có đưa được cá rô lên bờ không? Vì sao?
+ Ai đã giúp cá rô con lên bờ?
“ Cõng bạn … nguy mất”
+ Khi lên bờ chuyện gì đã xảy ra? 
+ Ai đã giải thích cho Rùa con hiểu “Họ nhà Rùa thở bằng phổi, họ nhà cá thở bằng mang” ?
“Nghe lời mẹ…bố mẹ”
+  Rùa con có nghe lời mẹ không? Nghe lời mẹ rùa con đã làm gì?
+ Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.
Giáo  dục  trẻ: Các con ạ vì cá rô muốn lên bờ chơi nhưng không xin phép bố mẹ nên đã gặp  nguy hiểm. Còn các con khi muốn đi đâu chơi chúng mình phải làm gì?
2.4: Cô cho trẻ xem video truyện.
- Hỏi trẻ tên truyện, tên nhân vật?
 - Con thích nhân vật nào? Vì sao?         
 - Nêu lại bài học giáo dục.
3: Kết thúc:(1-2p)
Cho trẻ chơi tạo dáng các con vật. 
	
- Trẻ  vỗ tay

-Trẻ trả lời





- Trẻ chú ý nghe.




- Trẻ trả lời.
- Cá Rô con muốn lên bờ chơi.
- Cua Kềnh, Ếch Xanh, Rùa.
- Không ạ.

- Bạn Rùa ạ.


- Cá rô con thấy hoa mắt, chóng mặt, ngã lăn xuống đất
- Mẹ Rùa ạ.

- Có ạ. Rùa đã chở bạn cá về.

- Cá về với bố mẹ


- Trẻ chú ý nghe.


- Trẻ  chơi.



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát đàn kiến
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt , chơi với cát, vòng, bóng
I. Mục đích yêu cầu:
*Kiến thức: Trẻ nhận biết kiến di chuyển theo hàng, cắp mồi bằng miệng.
*Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
*Thái độ: Trẻ tham gia các hoạt động tích cực, hứng thú. GD trẻ không hái hoa, bẻ cành.
II. ChuÈn bÞ: 
  - S©n ch¬i s¹ch sÏ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ. Đàn kiến sân trường hoặc ở gốc cây
  - 1 mũ mèo. PhÊn, vòng,….
III. TiÕn hµnh: 
1. Ổn định tổ chức:
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Quan sát đàn kiến.
- Gợi mở cho trẻ đến đứng xung quanh gốc cây đang có kiến leo từ đất lên cây
- Các con hãy xem kiến di chuyển như thế nào?
- Kiến có những bộ phận nào ?
- Màu sắc của kiến ?
- Thức ăn của chúng là gì ?
- Kiến di chuyển như thế nào ?
 GD trẻ: Kiến là loài côn trùng, chúng bắt những con sâu cho cây
2.2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ
Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
- Cô NX trẻ
* TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Cho trẻ nêu lại cách chơi
- Cho trẻ nắm tay nhau và cùng chơi vui vẻ 3-4 lần.
- Cô nhận xét trẻ
2.3. Chơi tự chọn: Xếp hột hạt , chơi với cát, vòng, bóng
  Cô giới thiệu các đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- ATGT:Nhận biết cầu vượt qua đường/hầm đường bộ
- Trò chơi: Bắt bướm
-  Chơi TD: Luồn dây, chơi con chim giấy, chơi góc xây dựng,…
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- Trẻ nhận biết cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường. Trẻ nhớ luật chơi và cách chơi trò chơi.
- Trẻ  biết qua đường ở những nơi có cầu vượt dành cho người đi bộ/hầm đường bộ;Trẻ chơi trò chơi thành thạo, khéo léo. .
 - Trẻ tham gia các hoạt động tích cực, hứng thú, chơi đoàn kết với bạn.
II.ChuÈn bÞ:
- Cần câu có gắn các con bướm. Giấy 1 mặt, bút sáp màu
- Tranh/ảnh về cầu vượt dành cho người đi bộ.
- Vẽ 2 con đường đi trên mô hình cầu trượt ngoài trời có gắn phần kết nối dài giả làm cầu vượt qua đường
III.TiÕn hµnh:
1.ATGT:Nhận biết cầu vượt qua đường/hầm đường bộ
- Hát bài: Đi đường em nhớ
- Cho trẻ quan sát cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường
- Trao đổi với trẻ về cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường (chỉ có ở các thành phố, các đường phố lớn, dường cao tốc...)
- Cho trẻ thực hành sang đường qua cầu vượt dành cho người đi bộ.
- Cho trẻ vẽ cầu vượt dành cho người đi bộ.
2. Trò chơi: Bắt bướm
Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần
3.  Chơi tự do: Luồn dây, chơi con chim giấy, chơi góc xây dựng,…
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_____________________________________________

Thứ 4, ngày 21 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Thể dục
+VĐCB:Chạy theo đường dích dắc
+ TCVĐ: Chim bay, cò bay .
I. Yªu cÇu: 
*Kiến thức: Trẻ biết tên vận động, biết chạy theo đường dích dắc.
*Kĩ năng: Rèn kỹ năng nhanh, mạnh khéo cho trẻ.
*Thái độ:  Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho người khỏe mạnh ,biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ các loài chim . 
II. Chuẩn bị : 
* Đồ dùng của cô:
- 2 đường dích dắc.  M« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i
 - 10-15 túi cát, mũ chim : Họa mi, Vành khuyên ,tổ chim. 14 con chim sâu, 14 con chim sẻ .Bàn, loa đài, nhạc các bài hát: Con chuồn chuồn, Con cào cào.
* Đồ dùng của trẻ:  Ch¸u kháe m¹nh, trang phục gọn gàng.
III.Tiến hành 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1: Gây hứng thú: ( 3 phút ) 
Loa loa loa loa
Loài chim mở hội
Thi tài thể thao
Biết bao thú vị
Đợi mình bạn ơi!
- Cô gới thiệu chương trình, giới thiệu 2 đội tham gia: đội chim Họa Mi và đội chim Vành Khuyên .
- Giáo dục trẻ biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ các loài chim . 
- Kiểm tra sức khỏe 2 đội
2: Nội dung ( 21 phút ) 
2.1. Khởi động : Đi các kiểu chân kết hợp nhạc bài “Con chuồn chuồn”
Cho trẻ cùng khởi động để chuẩn bị bước vào hội thi kết hợp các kiểu đi(đi thường - đi mũi bàn chân - đi bằng gót chân - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm) sau đó trẻ chuyển đội hình thành 3 hàng ngang .
2.2. Trọng động : 
a. BTPTC:Tập kết hợp theo nhạc bài: “Con cào cào”
- Tayvai: Đưa 2 tay ra trước, gập khuỷu tay(4n x 4n)
-  Bụng : Nghiêng người sang bên .(4l x 4n)
- Chân: Hai tayđưa ra phía trứơc khuỵu gối.(6lx4n)
-  Bật: Bật tiến , lùi ( 6lx 4n)
b. VĐCB:Chạy theo đường dích dắc
- Nhìn xem trước mặt các con có gì?.
 Các con có muốn vượt qua con đường này không?
Các con vượt qua con đường này bằng cách nào?
- À, Để vượt được qua con đường này, hôm nay cô sẽ cho các con chạy theo đường dích dắc. Muốn vượt qua được các con chú ý cô làm mẫu nhé!
* Cô làm mẫu
- Cô thực hiện mẩu 1 lần không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
+ Tư thế chuẩn bị: đứng trước vạch xuất phát chân nọ tay kia đầu gối hơi khuỵu, khi có hiệu lệnh chạy cô sẽ chạy theo đường dích dắc không chệch ra khỏi đường dích dắc. Sau khi thực hiện xong các con sẽ về cuối hàng đứng.
 - Cô hỏi trẻ tên bài tập. cho 2 trẻ khá lên làm cả lớp quan sát và hỏi trẻ 2 bạn vừa làm gì ? 
+ Trẻ thực hiện
 - Cả lớp thực hiện lần 1: Mỗi tổ 1 trẻ làm cô quan sát trẻ làm và sửa sai cho trẻ, hỏi tên bài tập.
 - Cả lớp thực hiện lần 2: Mỗi tổ 2 trẻ thực hiện và hỏi tên bài tập .
( Trong quá trình trẻ tập cô quan sát sửa sai cho trẻ)
  - Cả lớp thực hiện lần 3: Thi đua nhau lên thực hiện và lên chuyển thức ăn về cho chim cuả đội mình ( Đó là những túi lúa, ngô, đỗ. Thi đua nhau xem đội nào chuyển nhanh và được nhiều thì đội đó chiến thắng trong phần thi này .
- Khi trẻ chơi xong cô cùng trẻ kiểm tra kết quả của 2 đội và đếm số chim đã chuyển được.
+ Củng cố: Cô cho 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện lại
c. TCVĐ: “Chim bay, cò bay” .
Tất cả người chơi đứng thành 1 vòng tròn, hướng mặt vào trung tâm. Chọn một người làm quản trò điều khiển trò chơi. Khi bắt đầu chơi vòng tròn chuyển động theo chiều kim đồng hồ, quản trò ở trong vòng tròn đi ngược chiều với vòng tròn, vừa đi vừa hô to “chim bay” hoặc “cò bay” (bướm bay, cá bay) rồi ngồi thụp xuống, ngay lập tức những người chơi trong vòng tròn phải hô to lên “chim bay” (hoặc “bướm bay”, “cò bay”…) đồng thời nhảy hai chân lên kết hợp hai tay dang ra vẫy như động tác các con vật đang bay.Vòng tròn tiếp tục chuyển động, quản trò bất ngờ hô “heo bay” (hoặc “bò bay”, “cá bay”…) và làm động tác như các con vật bay lên, thì người chơi lập tức hô to “heo không bay” (hoặc “bò không bay”, “cá không bay”…) và đứng im tại chỗ. Nếu người chơi nào hô nhầm “heo bay” (hoặc “bò bay”, “cá bay”…) là thua, phải bị phạt.
Cho trẻ thực hiện 2- 3 lần sau đó hỏi trẻ các bạn vừa chơi trò chơi gì ? 
2.3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 
3. Kết thúc( 1 phút ) :
 - Cô nhận xét trẻ và tuyên dương trẻ
- Cho trẻ hát bài “Con chim non”
	

- Trẻ vỗ tay.



- 2 trẻ đại diện của 2 đội lên giới thiệu về đội mình.
Trẻ lắng nghe.





- Trẻ đi kết hợp các kiểu chân, sau đó trẻ chuyển đội hình thành 3 hàng ngang .



- Trẻ tập BTPTC cùng cô







- Trẻ quan sát.






- Trẻ quan sát.






- 2 trẻ lên thực hiện


- Trẻ thực hiện theo lớp, tổ.




- Trẻ thực hiện kết hợp chơi chuyển thức ăn cho chim 


- Trẻ thực hiện
- Trẻ kiểm tra cùng cô.
















- Trẻ chơi trò chơi.




- Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 

- Trẻ nghe
- Trẻ hátrồi ra ngoài .






C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết.
- TCV§: Cß b¾t Õch; TCDG: Rồng rắn lên mây
- Ch¬i tự chọn: PhÊn, câu cá, xếp hột hạt, ch¬i víi đồ chơi ngoài trời
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ quan s¸t vµ nhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm thêi tiÕt trong ngµy. RÌn kü n¨ng m« t¶ vµ quan s¸t cho trÎ.
- TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i thµnh th¹o
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, biết phối hợp chơi cùng bạn.
II. ChuÈn bÞ:
- Trang phục của cô và trẻ gọng gàng dễ vận động
- S©n tr­êng s¹ch sÏ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ.
- Bãng, giÊy, hột h¹t 
III. TiÕn hµnh:
1. Ổn định tổ chức:
  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
 2.1. HĐCCĐ:Quan sátthời tiết.
C« ®äc c©u ®è vÒ mïa xuân : Mùa gì ấm áp
                                               Mưa phùn nhẹ bay
                                               Khắp trốn cỏ cây 
                                               Đâm chồi nảy lộc. Đố các bé biết đó là mùa gì ?
 - Mùa xuân cây cối như thế nào?
 - Bầu trời mùa xuân như thế nào?
- Gió của mùa xuân như thế nào?
. Đi học đi chơi chúng ta phải làm gì để không bị lạnh?
  Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, khi đi học đi chơi phải mặc quần áo phù hợp thời tiết.
2.2. TCV§: Cß b¾t Õch; TCDG : Rồng rắn lên mây
Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.
2.3. Ch¬i tự chọn: Ch¬i víi phÊn, câu cá, xếp hột hạt, ch¬i víi đồ chơi ngoài trời
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3.Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐTT: Giao lưu các trò chơi với lớp 4TA
I. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ nhớ cách thực hiện các vận động. Trẻ biết thực hiện các vận động liên hoàn.
* Kĩ năng: Trẻ có kĩ năng giữ an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia vận động như: Kĩ năng quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế va chạm trong khi chơi.
- Trẻ có kĩ năng thỏa thuận, hợp tác trong khi chơi.	
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động.
- Có ý thức kỷ luật, phối hợp với các bạn trong hoạt động tập thể.
- Tuân thủ luật chơi của các trò chơi.
II. Chuẩn bị:
- Thảm sân khấu
- Âm thanh – loa, máy vi tính, 
- 3 cờ lưu niệm của chương trình.
- Nhạc chương trình giao lưu
- Nhạc chơi trò chơi 1,2,3: Lá thuyền ước mơ, Xúc sắc xúc sẻ, Chú ếch con.
- 3 hộp quà.
- Trang phục 2 cô gọn gàng- Trang phục của 3 đội chơi gọn gàng sạch sẽ.
- Vạch xuất phát, vạch đích, 3 cái thuyền, ,. tấm vải sắc màu hình tròn có lỗ thủng .9 cái cổng thể dục, 3 bộ vòng bật chụm tách chân, 6 cái rổ, bóng nhựa tròn ,6 bao tải
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức
- Chào mừng các con về dự “Ngày hội giao lưu các trò chơi vận động của bé” Đến với ngày hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của 3 đội chơi: Đội thỏ trắng và đội Hươu cao cổ, đội gấu nâu đồng hành cùng 3 đội chơi là cô… và tôi … .
-Xin mời đại diện của 3 đội lên nhận cờ lưu niệm của chương trình
2. Hình thức tổ chức chương trình giao lưu các trò chơi
- Tiếp theo chương trình các đội chơi sẽ cùng giao lưu trò chơi vận động.
 - Đến với trò chơi 1 cô... sẽ lên phổ biến cách chơi và luật chơi cho các con
* Trò chơi 1: Đua thuyền
+ Cách chơi:- Chia trẻ thành các đội nhỏ (mỗi đội 5 trẻ)- Cô cho trẻ ngồi xổm vào thuyền thành hàng dọc theo từngnhóm. Trẻ ngồi xổm xuống và lấy tay bám trên thành thuyền.Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua tay bám vàothành thuyền vừa ngồi xổm vừa đi. Đi đến vạch đích ở trên thìđứng lên quay thuyền lại rồi tiếp tục đua thuyền quay về vị tríban đầu rồi tiếp tục nhóm khác lên chơi.
+ Luật chơi:- Trong một bản nhạc đội nào về đích trước đội đó sẽ chiếnthắng. 
1,2,3 trò chơi bắt đầu.
Kết thúc cô vàtrẻ kiểm tra kết quả của từng đội.
* Trò chơi 2: Vượt qua thử thách
+ Cách chơi:- Cô chia trẻ thành 4 đội . - Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì các con đứng đầu sẽ bò qua 3 cổng thể dục. Trong khi bò các con không được chạm người vào cổng. Bò hết 3 cổng thể dục các con đứng dậy và bật chụm tách chân qua các vòng thể dục. Bật xong các con đứng dưới vạch xuất phát cầm bóng rồi ném đúng vào rổ, rồi chạy về phát tay vào tay bạn tiếp theo rồi chạy về xếp cuối hàng cứ như thế cho đến khi hết bạn.
+ Luật chơi:Trẻ chơi liên tục trong thời gian bằng 1 bản nhạc. Kết thúc cô vàtrẻ kiểm tra kết quả của từng đội,đội nào chuyển được nhiều bóng thì sẽ thắng cuộc!
* Trò chơi 3: Nhảy bao bố
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội. Người đứng đầu bước vào trong bao bốhai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi nghe lệnh xuất phát ngườiđứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuấtphát đưa bao cho người thứ 3. Khi nào ngườithứ nhất nhảy vềđến đích thì người thứ 2 tiếp theo mới bắt đầu nhảy. Cứ như vậylần lượt đến người cuối cùng. Đội nào về trước đội đó thắng
+Luật chơi:Ngừơi chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật,người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật.Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật và có thể bịloại khỏi cuộc chơi.
- Thời gian chơi cũng là 1 bản nhạc đội nào về trước đội đó chiếnthắng
1,2,3 trò chơi bắt đầu.
Kết thúc cô vàtrẻ kiểm tra kết quả của từng đội.
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và nhắc nhở trẻ chưa tích cực tham gia hoạt động.
E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- KNS: Dạy trẻ kĩ năng mặc quần áo
- TCVĐ: Con bọ dừa.
- Chơi TD: Góc sách truyện, luồn dây, chơi góc sắm vai,cờ vua,...
I. Mục đích yªu cÇu:
- Trẻ biết tự mặc quần áo (mặc áo chui, áo kéo khóa, biết cách mặc quần) và biết phân biệt quần áo theo mùa (mùa đông) phân biệt theo giới tính (bé trai, bé gái) không mặc quần áo ướt bẩn. Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi
- Rèn kĩ năng tự mặc quần áo, khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.Chơi trò chơi thành thạo khéo léo 
- Biết yêu quý sản phẩm của mình, của bạn. Vui chơi đoàn kết.
II. ChuÈn bÞ:
- 5 chiếc áo chui, 5 chiếc áo khoác cài khóa. 5 cái quần chun
- Góc sách truyện, luồn dây, chơi góc sắm vai,cờ vua,...
III. TiÕn hµnh
1. KNS:  Dạy trẻ kỹ năng mặc áo quần
- Ở nhà các con có tự măc quần áo không?
- Trước khi mặc quần áo các con nhớ kiểm tra áo quần xem có ướt, có bẩn không.
- Vì sao không mặc áo quần ẩmvà quần áo bẩn?
vìmặc quần áo ướt ẩmsẽ bị lạnh hay bị ngứa và sẽ dẫn đến những bệnh ở da.
- Ngoài ra trước khi mặc các con phải lộn phải quần áo và xác định phía trước phía sau của quần áo. Các con xác định mặt phải mặt trái như thế nào? vậy còn phía trước phía sau của quần áo.
- Cô chốt lại mặt trái của quần, áo có các đường may và có mác và chúng mình sẽ lộn vào phía trong. ..
* Hướng dẫn trẻ mặc áo
- Bây giờ cô sẽ mời một bạn nữ lên mặc chiếcáo này nhé(gọi một trẻ lên mặc áo phông).
- Con vừa mặc chiếc áo phông như thế nào?
- Cô nhận xét. Khen trẻ.
- Đây là chiếc áo gì?
- Mặc áo có cúc có khó không?
- Bạn nào biết cách mặc?
Cô gọi một trẻ lên mặc và cô nói cách mặc
-Cô khen trẻ và khái quát lại.
* Hướng dẫn trẻ mặc quần
-Ngoài những chiếc áo ấm áp ra nhà tạo mẫu còn gửi cho chúng ta những chiếc quần rất đẹp: gọi1trẻ lên mặc quần.conđã mặc quần như thế nào?
-Bâygiờ các con hãy nghe cô hướng dẫn kỹ hơn nhé: cũng như áo chúng mình phải xác đinh mặt phải mặt trái và phía trước phía sau của quần để mặc đầu tiên các consẽ ngồi xuống ghế hoặc xuống gường đểgiữ thăng bằngkhông bị ngã rồi lần lượt mặc từng ống quần sau đó kéo lên và chỉnh cho quần thẳng và phẳng phiu.
*Trẻ thực hành tự mặc áo , quần
-Bây giờ cô mời tổ 1 lên chọn cho mình một cái áophôngphù hợp với mình nhất và về chỗ của mình để mặc cho các bạn quan sát xem các con đã mặc đúng chưa?
-Tổ 2 chọn áokhoác
-Tổ 3 chọn quần
- Trẻ tự mặc áo, quần.
- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ yếu.
- Nhận xét, khen trẻ.
2. Trò chơi: Con bọ dừa.
Cô hỏi 2 – 3 trẻ luật chơi, cách chơi. Sau đó cô nhắc lại luật chơi, cách chơi và cho trẻ chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần
3. Chơi tự do: Góc sách truyện, luồn dây, chơi góc sắm vai, cờ vua…
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_____________________________________________

Thứ 5, ngày 22  tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
¢m nh¹c:
- Cháu biểu diễn: Đố bạn; Cá vàng bơi
- Cô biểu diễn: Chú ếch con; Chú voi con ở Bản Đôn
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
I. Mục đích yêu cầu: 
Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, và biết vận động với giai điệu nhịp nhàng của bài hát. Trẻ nhớ luật chơi và cách chơi của bài hát.
Kỹ năng 
- Trẻ hát đúng nhạc đúng giai điệu của bài hát, rèn cho trẻ có kỹ năng vỗ tay theo nhịp và vận động minh họa bài hát.
Thái độ
- Hứng thú tham gia các hoạt động trong giờ học, các trò chơi.
II. Chuẩn bị : 
* Đồ dùng của cô
- Dụng cụ âm nhạc, sân khấu
- Máy tính có nhạc các bài hát: Đố bạn; Chú Ếch con; Cá vàng bơi; Chú voi con ở Bản Đôn; Gà trống mèo con và cún con, Trời nắng, trời mưa; Con chuồn chuồn
* Đồ dùng của trẻ.
- Mũ múa cho mỗi trẻ. Nhạc cụ 
III.Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú:(2 phút)
- Cô giới thiệu chương trình “Vũ điệu muôn loài.” 
- Mời trẻ cùng vận động theo bài hát: “Gà trống thổi kèn”
- Cô tuyên dương, khen ngợi trẻ.
- Đố trẻ chủ đề chương trình hôm nay là gì?
2. Nội dung: (22 phút)
2.1. Trẻ biểu diễn bài hát: Đố bạn
- Cô giới thiệu tên bài hát và cho trẻ hát cùng cô 1 lần.
Cô mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân lên biểu diễn với các hình thức khác nhau.
2.2: Cô biểu diễn bài hát:  Chú Ếch con
- Có một bài hát rất hay nói về những chú ếch ngộ nghĩnh đấy. Mời các con cùng nghe bài: Chú ếch con
- Cô hát L1: Kết hợp với nhạc 
- Cho trẻ nhắc lại tên bài hát
   - Lần 2 cô hát kết hợp với múa minh họa.
2.3:Trẻ VĐTN bài hát “Cá vàng bơi”
- Cả lớp hát, vận động theo giai điệu bài hát “Cá vàng bơi”
+ Hỏi trẻ tên bài hát? Tác giả?
- Cô mời nhóm, cá nhân lên hát (thay đổi hình thức biểu diễn).
2.4: Cô biểu diễn bài: “Chú voi con ở Bản Đôn”
- “Chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con…”, đó cũng là lời bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” nhạc và lời Phạm Tuyên, các con cùng lắng nghe.
- Cô hát lần 1 thể hiện điệu bộ cho trẻ nghe.
Và bài hát sẽ hay hơn khi các bạn đứng lên biểu diễn cùng cô đấy
- Cô hát lần 2 cùng nhạc. Trẻ hát cùng cô.
2.5: TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi: 
- Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
3. Kết thúc: (1 phút)  Nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát, vận động cùng cô.


- Trẻ vỗ tay và nói tên chủ đề.



- Trẻ biểu diễn theo lớp, tổ nhóm và cá nhân.


-Trẻ đoán tên bài hát và hát cùng cô





- Trẻ biểu diễn theo lớp, tổ, nhóm và cá nhân.



- Trẻ chú ý nghe.

- Trẻ nghe cô hát và thể hiện cảm xúc theo giai điệu bài hát.
- Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe.





C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ:Quan sát cây hoa sữa
- TCVĐ: Cáo và thỏ; TCDG: Kéo co
 - Cơi tự chọn: Lá cây, đồ chơi ngoài trời, khu chợ quê, vòng lốp
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nói được 1 số đặc điểm của cây hoa sữa, biết cây hoa sữa là loại cây bóng mát.
TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ ®oµn kÕt ch¬i cïng b¹n.
- Trẻ chơi các trò chơi nhanh nhẹn, khéo léo. Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây, không bẻ cành vặt hoa,….
II. Chuẩn bị:
- Cây hoa sữa, một số đồ chơi khác
  - Trẻ mặc quần áo ấm, gọn gàng. Sân sạch sẽ, thoáng mát, an toàn cho trẻ.
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức:
  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ:Quan sát cây hoa sữa
-  C« cho trÎ  đứng dưới gèc c©y hoa sữa.
  - Cô hỏi trẻ : Đây là cây hoa gì ?
Đây là gì của cây ?
    Thân( lá, hoa) như thế nào ?
   Các bé có gửi thấy mùi thơm của hoa sữa không ?
  - Cây hoa sữa là cây bóng mát hay cây ăn quả ?
  - Ngoài cây hoa sữa còn có cây gì được trồng để lấy bóng mát ?
  Để cây tươi tốt, tỏa bóng mát chúng mình phải làm gì ? 
Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ cây, không bẻ cành vặt hoa,….
2.2.TCV§:Cáo và thỏ
- Cô chia lớp thành 2 đội có số trẻ bằng nhau
 - Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần .
- Cô nhận xét và khen trẻ
* TCDG:Kéo co
- Cô cho 4-6  trẻ tự nhận vai chuột. Còn cả lớp nắm tay thành vòng tròn.
- Cô giới thiệu lại cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần đổi vai chuột để gây hứng thú.
- Cô nhận xét và khen trẻ
2.3. Ch¬i ý thÝch:L¸ c©y, đồ chơi ngoài trời, khu chợ quê, vòng lốp
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Làm quen Tiếng Anh: bee (ong), ant (kiến), butterfly (bướm)
- Trò chơi:“ Thi xem ai nhanh”
- Chơi ý thích: Chơi góc xây dựng, xếp hột hạt, luồn hạt,…
I. Mục đích yªu cÇu:
 - Trẻ phát âm được các từ bee (ong), ant (kiến), butterfly (bướm) theo phần mềm.Trẻ biết luật chơi, cách chơi trò chơi. 
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích. Trẻ chơi trò chơi thành thạo khéo léo
- Trẻ yêu quý động vật, tích cực tham gia hoạt động.
II. ChuÈn bÞ:
- Phần mềm làm quen tiếng anh “BKT-SmartKids-V3”
- 6 chiếc vòng thể dục, 1 sắc xô
-Góc xây dựng, hột hạt, luồn hạt,…
III. TiÕn hµnh:
1. Làm quen Tiếng Anh: bee (ong), ant (kiến), butterfly (bướm)
- Cô mở phần mềm Tiếng Anh BKT-SmartKids-V3 => Tiếng Việt => Lựa chọn sách “Fingerprints” => 4-5 tuổi => On the Farm => Bài giảng => Bài giảng 1 chọn lần lượt hình ảnh các con vật: con ong, con kiến, con bướm. Có các từ tiếng anh dưới mỗi hình ảnh bee, ant, butterfly.
- Trẻ đọc lần lượt theo hình thức: lớp – tổ - nhóm – cá nhân.
2. Trò chơi: “ Thi xem ai nhanh”
- Cô giới thiệu những chiếc vòng. Hỏi trẻ cách chơi với những chiếc vòng.
- Cô giới thiệu cách chơi: Cô mời số bạn lên chơi nhiều hơn số vòn,các bạn sẽ vừa đi vừa hát xung quanh những chiếc vòng. Tiếng xắc xô vang lên thì các con nhanh chân nhảy vào vòng, mỗi chiếc vòng chỉ được 1 bạn nhảy vào. Ai không tìm được vòng phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 3 lần.
3. Chơi tự do: Chơi góc xây dựng, xếp hột hạt con vật, luồn hạt…
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh – trả trẻ.
Đánh giá trẻ cuối ngày
· Sỹ số trẻ: 
· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………     
_______________________________________________

Thứ 6, ngày 23 tháng 12 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

B. HOẠT ĐỘNG HỌC:
Toán
                    So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
I. Mục đích yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ phát hiện và nêu lên các quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng.
- Trẻ biết cách sắp xếp các đối tượng theo mẫu.
+ Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, kĩ năng sắp xếp các đối tượng theo qui tắc cho trẻ
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
- Yêu thích học toán
II .Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô
- 3 Slide các con vật được sắp xếp theo quy tắc, ti vi, máy tính
- Bài hát: Chị ong nâu và em bé, bé tập đếm. Lô tô các con vật : ong, bướm, bọ rùa, kiến, 
- 3 bảng có gắn các con vật theo quy tắc: 1-1, 1-2, 2-1
* Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ 4 con ong; 4 con bướm, 4 con bọ rùa, 4 con kiến, bảng, que tính
- Mỗi trẻ thẻ số:1,2,3.
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức ( 3 phút).
- Bạn xúc xắc đi vào
- Các bạn ơi, chúng mình lại gặp nhau trong giờ học gì nào?
Chào mừng tất cả các bé đã đến với “Lớp học toán vui nhộn”  ngày hôm nay. Đếm tham gia “Lớp học toán vui nhộn”  là các bé lớp 4 tuổi A trường mầm non Ninh Khang.
2. Nội dung:
2. 1: Nhận biết quy tắc sắp xếp.
- Đã đến khu vườn sinh tháirồi.
- Trong khu vườn sinh thái có những con vật  gì?
- Con có nhận xét gì về các con vật trong ô thứ nhất?
* Quy tắc sắp xếp 1 - 1.
- Cho trẻ nhận xét:
+ Trong ô có những con vật gì?
+ Con vật nào xếp trước con vật nào xếp sau?
+ Mấy ong mật, rồi lại đến mấy bướm trắng ? 
(Cho trẻ cùng đọc trên dãy)
- KL: Trong ô thứ nhất có ong mật và bướm trắng cứ 1 ong mật đến 1 bướm trắng 1 ong mật đến 1 bướm trắng. Đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1-1.
* Quy tắc sắp xếp 1 - 2.
+ Trong ô thứ 2 các con vật được sắp xếp như thế nào? Ô thứ 2 có bọ rùa và kiến. Cứ 1 con bọ rùa đến 2con kiến., 1 con bọ rùa – 2con kiến. 
=>Như vậy việc sắp xếp các con vật ở mỗi ô theo một trình tự nhất định được lặp đi lặp lại nhiều lần gọi là qui tắc.
2. 2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng.
a) Sắp xếp theo mẫu
* Lần 1: Sắp xếp theo qui tắc 1 con ong -1 con bướm.
- Cho trẻ quan sát mẫu sắp xếp của cô và nêu nhận xét.
- Con có nhận xét gì về cách sắp xếp con vật của cô?
+ Cô đã xếp xen kẽ 1 con ong, 1 con bướm, 1 con ong, 1 con bướm và cứ lặp lại như vậy
+ Đây là cô sắp xếp theo quy tắc xen kẽ của 2 đối tượng 1-1
- Cho trẻ sắp xếp theo mẫu của cô. Cô quan sát và hỏi trẻ nêu cách sắp xếp của mình .
* Lần 2: Sắp xếp theo qui tắc 1 con bọ rùa - 2 con kiến
- Cho trẻ quan sát mẫu sắp xếp của cô và nhận xét
- Con có nhận xét gì về cách sắp xếp các con vật này của cô?
+ Cô đã xếp xen kẽ 1 con bọ rùa, 2 con kiến, 1 con bọ rùa, 2 con kiến và cứ lặp lại như vậy
+ Đây là cô sắp xếp theo quy tắc xen kẽ của 2 đối tượng 1-2
- Cho trẻ sắp xếp theo mẫu của cô. Cô quan sát và cho trẻ nêu cách sắp xếp của mình.
* Lần 3: Sắp xếp theo qui tắc 2 con ong - 1 con bướm
( Tương tự như trên)
- Như vậy cô đã hướng dẫn các con mấy cách sắp xếp theo qui tắc 2 đối tượng?
- Đó là những cách nào?
=>Việc sắp xếp các con vật lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là sắp xếp theo quy tắc.
b) Sắp xếp theo yêu cầu:
- Cho trẻ sắp xếp theo quy tắc: 1 -1
- Cho trẻ sắp xếp theo quy tắc: 1 -2
- Cho trẻ sắp xếp theo quy tắc: 2-1
c) Tạo quy tắc sắp xếp theo ý thích của trẻ:
- Cho trẻ lấy con vật và sắp xếp theo cách của trẻ.
- Cho 3-4 trẻ nêu cách sắp xếp của mình. Hỏi trẻ :
- Có bạn nào có cách sắp xếp giống bạn không?
- Cô đưa ra nhận xét: Có nhiều bạn có cách sắp xếp các con vật khác nhau, nhưng chúng đều được sắp xếp lặp đi lặp lại theo 1 trật tự nhất định. Đó là sắp xếp theo qui tắc
2.3. Luyện tập:
- Trò chơi 1: Tìm con vật còn thiếu.
Chuẩn bị: 3 bảng mỗi bảng xếp như sau:
Dãy 1: Xếp theo quy tắc 1 - 1.
Dãy 2: Xếp theo quy tắc 1 - 2.
Dãy 3: Xếp theo quy tắc 2 - 1 
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 nhóm. Trên mỗi bảng của mỗi đội cô đã xếp các con vật theo những quy tắc nhất định, trong mỗi dãy có những ô trống. Nhiệm vụ của các đội phải tìm con vật còn thiếu đặt vào ô trống đó.
+ Chú ý: Sau 1 bản nhạc đội nào tìm đúng và xong trước là đội thắng cuộc.
- Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh.
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội ,chơi theo luật tiếp sức.
Trên bảng của mỗi đội cô đã xếp mẫu 1 chu kỳ theo 1 quy tắc, nhiệm vụ của các đội sẽ phải tìm con vật để xếp các chu kỳ tiếp theo, theo quy tắc cô xếp mẫu. Sau thời gian là một bản nhạc, đội nào xếp được đúng và nhiều chu kỳ nhất là đội chiến thắng.
+ Luật chơi: mỗi bạn lên chỉ được lấy 1 con vật gắn vào.
- Trẻ chơi xong cô kiểm tra kết quả và động viên trẻ.
3. Kết thúc: (1 phút)
- Cô nhận xét giờ học và cho trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé”
	 
- Trẻ vỗ tay
- Toán ạ
 
- Trẻ lắng nghe.
 



- Thăm vườn sinh thái
-2 – 3 trẻ trả lời
 
 
 

 
- Quan sát, trả lời
 
 
 
 
 


 
-Trẻ lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ thực hiện
 
 
 
- Trẻ thực hiện
 


- Trẻ xếp .
 
- 2 con ong - 1 con bướm
 
- 3 cách
 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 









 
- Trẻ sắp xếp và nêu nhận xét
 
 
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 
.



 
- Trẻ chơi


 





- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ nhận xét cùng cô




C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ:Thí nghiệm Nam châm hút gì?
- TCV§: Bắt bướm; TCDG: Rồng rắn lên mây
- Ch¬i tự chọn: Xếp hột hạt, câu cá,in hình trên cát, đồ chơi ngoài trời
I. Mục đích yªu cÇu:
 - Trẻ biết được đặc tính của nam châm là có thể hút sắt, và hút nam châm 
 - Trẻ chơi thành thạo khéo léo các trò chơi. Phát triển tố chất nhanh, mạnh, khéo cho trẻ
 - Trẻ tham gia các hoạt động tích cực, hứng thú. 
II. Chuẩn bị: 
- Địa điểm làm thí nghiệm sạch sẽ, bằng phẳng, dễ quan sát. Nam châm, giấy, xốp, vải, ốc vít, đinh sắt, bảng giáo viên. Cần câu có gắn con bướm
 - Trang phục của cô và trẻ gọng gàng dễ vận động. Bộ hột hạt, bộ câu cá, hình để in,...
III. TiÕn hµnh: 
1. Ổn định tổ chức:
  Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng.
  Cô kiểm tra sĩ số,cô kiểm tra sức khỏe của trẻ, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày.Cô dẫn trẻ ra sân chơi 
2. Nội dung:
2.1. HĐCCĐ: Thí nghiệm nam châm hút gì?
- Cô cho trẻ ra ngoài sân và đứng quanh bàn thí nghiệm. Trước mặt trẻ là bảng
- Cho trẻ đoán xem trên bàn có gì? Cô gọi tên từng vật một cho trẻ quan sát.
- Cô giới thiệu: Cô sẽ cho các con xem một bức tranh về ngôi nhà của cô. Cô gắn tranh lên bảng bằng nam châm. Cho trẻ quan sát tranh ngôi nhà. Cô hỏi trẻ:
+ Vì sao có thể gắn tranh lên bảng bằng nam châm? ( Cho trẻ đoán)
- Cô giải thích vì bảng của cô là bảng từ, co thể bắt được nam châm nên gắn nam châm lên dễ dàng.
+ Vậy nam châm hút được những vật gì? 
- Cô tiến hành cho nam châm lại gần với các vật cô chuẩn bị. Cho trẻ quan sát và nhận xét.
+ Nam châm hút được ốc vít sắt, đinh, nam châm
+ Nam châm không hút được vải, giấy, xốp…
=> Kết luận: Nam châm có thể hút được sắt, bảng từ, nam châm khác. Còn các chất liệu khác thì nam châm không hút được.
=> GD trẻ yêu quý khoa học và các thí nghiệm vì khoa học sẽ cho chúng ta nhiều điều thú vị
2.2. TCVĐ:Bắt bướm; TCDG: Rồng rắn lên mây
-Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần mỗi trò chơi.
2.3.Chơi tự chọn: Xếp hột hạt,câu cá,in hình trên cát, đồ chơi ngoài trời
  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.
  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
3.3. Kết thúc: Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớp.
D. HOẠT ĐỘNG GÓC
(Theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Trò chơi: Chim bói cá rình mồi
- Đóng chủ đề
- Nhận xét nêu gương bé ngoan.
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi trò chơi. Kể tên được các nhánh đã học
- Trẻ chơi thành thạo, khéo léo trò chơi
- Gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc c¸c lo¹i chim, gi÷ g×n MT vµ b¶o vÖ c¸c loµi  chim.  
II. ChuÈn bÞ:
- 4 chiÕc mò chim bãi c¸.
- Bé ngoan, đồ dùng vệ sinh đủ cho trẻ.
III. TiÕn hµnh:
1. Trß ch¬i “ Chim bãi c¸ r×nh måi”
   - C« vÏ 1 vßng trßn réng, 18 trÎ ch¬i trong ®ã cã 4 trÎ ®éi mò chim ®Ó gi¶ lµm 
 “ Chim bãi c¸” ®øng ë 4 gãc s©n c¸ch xa vßng trßn 2 - 3m vµ trÎ cßn l¹i lµ nh÷ng con c¸ ®øng ë trong vßng trßn. Khi c« h« hai ba th× c¸c con c¸ dang 2 tay kho¶ trong kh«ng khÝ vµ b¬i ra ngoµi vong trßn vµ b¬i kh¾p s©n råi b¬i l¹i gÇn c¸c chó “chim bãi c¸”. “ Bãi c¸” ®øng im lÆng chê nh÷ng con c¸ b¬i tíi gÇn lµ lao ra b¾t 
“ c¸” vµ nh÷ng “con c¸” ph¶i nhanh chãng b¬i thËt nhanh vµo vßng trßn, con c¸ nµo  bÞ b¾t th× sÏ ph¶i lµm thay cho “ bãi c¸”.
- Trß ch¬i l¹i tiÕp tôc vµ c« quan s¸t ®éng viªn khen trÎ kÞp thêi.
- C« chó ý ®éng viªn vµ khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi.
2. Đóng chủ đề: 
- Qua chủ đề “Thế giới động vật ” Cô trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nhớ lại những điều đã được học và khám phá về các loại con vật, động vật  qua các hoạt động .
- Cô đàm thoại những ý chính, gợi cho trẻ nhớ lại những nội dung cốt lõi đã được học, được trải nghiệm, tìm hiểu về thế giới động vật  đa dạng và phong phú .
- Cho trẻ biểu diễn văn nghệ, đóng kịch và hát những bài hát liên quan đến chủ đề
- Cô nhắc cho trẻ nhớ 4 nhóm động vật chính. 
- Giáo dục trẻ luôn biết yêu quý và bảo vệ động vật, nhất là các động vật quý hiếm. Biết tránh xa các động vật gây nguy hiểm và có hại.
- Giới thiệu chủ đề mới  “ Chủ đề Thế giới thực vật ” bằng cách cùng trẻ trưng bày những hình ảnh về chủ đề mới ở lớp và cùng trẻ cất bớt một số sản phẩm để trẻ biết rằng sắp sửa học sang chủ đề mới . 
3. Nhận xét nêu gương bé ngoan.
* Vệ sinh – trả trẻ.
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